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CHUYÊN ĐỀ: 
CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          I. XU THẾ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU 
     1. Bối cảnh tác động
Giáo dục Việt Nam đang phát triển trong bối cảnh thế giới có những thay đổi nhanh chóng và phức tạp. Dưới tác động mạnh mẽ của “các xu thế thế giới là: Sự bùng nổ của kinh tế toàn cầu, lối sống toàn cầu và tinh thần quốc gia và văn hoá, thời đại sinh học, phụ nữ nắm quyền lãnh đạo, tư nhân hoá phúc lợi nhà nước, sự hưng thịnh của khu vực Thái Bình Dương (APEC), sự phục hưng tôn giáo, sự phục hưng nghệ thuật, chủ nghĩa xã hội theo thị trường tự do, chiến thắng của cá nhân” (John Naisbitt và Patria Aburdene) hay của quá trình tin học hoá, toàn cầu hoá và sự phát triển của nền kinh tế tri thức (Thomas L. Priedman).
Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế về giáo dục đã trở thành xu thế tất yếu. Cách mạng khoa học công nghệ, CNTT&TT, kinh tế tri thức ngày càng phát triển mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến sự phát triển của các nền giáo dục trên thế giới. Cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là CNTT&TT sẽ lạo ra những điều kiện thuận lợi để đổi mới cơ bản nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đổi mới quản lí giáo dục, tiến tới một nền giáo dục điện tử đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân người học. Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng về giáo dục đang diễn ra ở quy mô toàn cầu tạo cơ hội thuận lợi để tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển giáo dục.
Thực tiễn phát triển thế giới trong những năm đầu thế kỉ XXI đã phần nào khẳng định ảnh hưởng trực tiếp của nền kinh tế tri thức và các xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá, cuộc cách mạng khoa học công nghệ, CNTT&TT cũng như cách mạng sinh học đã đem lại nhiều ích lợi và hi vọng cho con người nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề gay cấn cho cuộc sống con người như vấn đề nhân bản, giá trị đạo đức, vấn dề biến đổi, ô nhiễm môi trường, phân tàng xã hội và phân hoá giàu nghèo, xung đột tôn giáo và sắc tộc, khủng bố quốc tế.
Năm 2000, các nguyên thủ quốc gia toàn thế giới đã thống nhất Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ vào năm 2015 cho toàn nhân loại, cụ thể là: Xoá đói nghèo với mục tiêu đến năm 2015 là giảm một nửa số người có thu nhập ít hơn 1 USD mỗi ngày so với năm 1990, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học với mục tiêu đến năm 2015 là tất cả trẻ em ở độ tuổi tiểu học đều được đến trường, thực hiện bình đẳng giới với mục tiêu đến năm 2015 là tất cả trẻ em trai và gái đều được đi học tiểu học và trung học như nhau, giảm tỉ lệ trẻ em chết yếu, phụ nữ chết lúc sinh con, ngăn chặn và đẩy lùi căn bệnh HIV/AIDS và các bệnh hiểm nghèo, đảm bảo sự bền vững về môi trường, phát triển sự họp tác toàn cầu về kinh tế xã hội.
Ở trong nước, sự phát triển kinh tế, sự phân hoá xã hội về khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền ngày càng rõ rệt, gây nguy cơ dẫn đến sự thiếu bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, gia tăng khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền và cho các đối tượng người học. Bên cạnh đỏ, còn khá nhiều những vấn đề cản trở và thậm chí có thể gây nhiều rủi ro đối với những tiến bộ của giáo dục như: Tác động nguy hại của nền giáo dục ứng thí và tâm lí trọng bằng cấp của một bộ phận lớn dân cư; nhu cầu phát triển nhanh giáo dục đáp ứng đòi hỏi của nền CNH, HĐH đất nước, phát triển kinh tế theo chiều sâu tri thức với công nghệ tiên tiến và.hội nhập quốc tế, trong khi nguồn lực đầu tư cho giáo dục là có hạn; nguy cơ tụt hậu và khoảng cách kinh tế tri thức giáo dục giữa Việt Nam và các nước ngày càng gia tăng; hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường và nguy cơ dịch vụ giáo dục kém chất lượng giáo dục, sự xâm nhập của văn hoá và lối sống không lành mạnh làm xói mòn bản sắc dân tộc,... Tất cả những thực tế trên đã đặt ra cho giáo dục Việt Nam những yêu cầu phải đổi mới để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, giúp thế hệ trẻ Việt Nam có đủ năng lực và bản lĩnh thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thế giới cũng như đáp ứng những yêu cầu về nguồn lực lao động của đất nước trong giai đoạn lịch sử mới.
Mục tiêu thiên niên kỉ, www.undp.org/mdg.
2. Xu thế phát triển của giáo dục trong khu vực và thế giới
Giáo dục chú trọng tới việc phát triển năng lực của người học, đặc biệt là năng lực vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và tạo ra năng lực học tập suốt đời.
Các nền giáo dục phát triển trên thế giới đã thừa nhận những nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD ở dự án DeSeCo (Deíinition and selection of competencies) về một tập họp toàn diện các năng lực chủ chốt (key competencies) của công dân toàn cầu trong thế kỉ XXI. Các năng lực chủ chốt được DeSeCo xác định theo các nguyên tắc là: Đảm bảo những giá trị dân chủ và quyền con người, trao cho các cá nhân một cuộc sống tốt lành và thành công, phù hợp với tất cả các cá nhân để vượt qua những thách thức phức tạp trong nhiều lĩnh vực cuộc sống một cách thành công. Theo đó, giáo dục sẽ hỗ trợ người học phát triển các tiềm năng cá nhân và đạt được các năng lực cốt lõi trong một bối cảnh đa dạng với các phương phán giảng dạy. hình thức tố chức dạy học và đánh giá linh hoạt.
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Sơ đồ: Khung năng lực của OECD
OECD xác định khung năng lực cốt lõi của HS phổ thông gồm 3 nhóm năng lực, trong mỗi nhóm lại có một số năng lực chủ chốt được nhìn nhận theo cách tiếp cận tổng thể và tích hợp như sơ đồ trên.
Khung năng lực này đã được các nước vận dụng để phát triển các CTGD nhằm phát triển toàn diện nhân cách người học, đặc biệt chú trọng tới phát triển những năng lực chung và những năng lực chuyên biệt thông qua dạy học các môn học và hoạt động giáo dục.
GDPT quan tâm đúng mức đến dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp cho từng đối tượng HS, quán triệt quan điểm Tích hợp cao ở cấp Tiểu học và thấp dần ở cấp Trung học và phân hoá sâu dần từ tiểu học lên trung học gắn bó chặt chẽ với định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Theo quan điểm này, GDPT các nước được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn cơ bản và giai đoạn sau cơ bản. Giai đoạn cơ bản được thực hiện ở hai cấp học Tiểu học và Trung học cơ sở nhằm đảm bảo cho mọi HS đều có được học vấn phổ thông cơ bản, làm nền tảng cho việc học tập tiếp trong tương lai theo nhiều hướng khác nhau. Mọi HS sẽ cùng học một hệ thống môn học bắt buộc và quan tâm xây dựng các chủ đề học tập Tích hợp liên môn, xuyên môn (có bổ sung một số chủ đề/môn học tự chọn). Giai đoạn sau cơ bản được thực hiện ở cấp Trung học phổ thông nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực cá nhân và các khuynh hướng sở thích cá nhân rất khác nhau của người học. Mọi HS sẽ được học tập theo định hướng phân hoá và nghề nghiệp rõ ràng, giảm bớt số môn học bắt buộc và tăng cường tự chọn bằng hệ thống các chủ đề/môn học tự chọn.
Xu thế đổi mới PPDH theo yêu cầu tích cực hoá hoạt động học tập và phát triển năng lực người học đã tạo ra sự chuyển biển thực sự trong cách dạy và cách học như: Đa dạng hoá các hoạt động học tập trong và ngoài lớp học (học cá nhân, học họp tác, tăng cường tìm tòi khám phá, nghiên cứu, thực hiện các dự án học tập, tham gia các hoạt động xã hội,...); sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển các năng lực cá nhân hình thành cho các em phương pháp tự học để có năng lực học tập suốt đời; kết họp hợp lí các hoạt động tư duy trừu tượng và thực hành trực quan, chú ý cho HS thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào các tình huống thực tiễn, các tình huống có tính phức họp (đòi hỏi sự vận dụng phối họp kiến thức, kĩ năng từ các lĩnh vực khác nhau); dạy học hướng tới từng đối tượng HS (quan tâm tới sự đa dạng trong phong cách học và về năng lực của HS để sử dụng các hình thức dạy học và PPDH cho phù hợp. Quan tâm tới ửng dụng CNTT và sử dụng các thiết bị như bảng điện tử, hệ thống nội mạng, các tài liệu giảng dạy điện tử được Nhà nước khuyến khích và đầu tư ở hầu hết các nước Anh, Mĩ, Canada, Singapore, Malaysia,...).
Xu thế đổi mới phương pháp và hình thức đánh giá kết quả học tập phù hợp yêu cầu phát triển năng lực người học, cho phép xác định/giám sát được việc đạt được năng lực dựa vào hệ thống tiêu chí của chuẩn đánh giá. Nội dung và hình thức đánh giá được thay đổi để không chỉ xác định và phân loại được trình độ kiến thức, kĩ năng mà còn đánh giá được khả năng vận dụng, phương pháp xử lí và giải quyết vấn đề của người học. Sử dụng đa dạng các phương pháp đánh giá, trong đó chú trọng tới phương pháp đánh giá quá trình và tự đánh giá. Đánh giá không chỉ tập trung vào ghi nhớ kiến thức mà phải quan tâm tới việc HS thể hiện năng lực như thế nào ở các tình huống phức họp, các tình huống thực tiễn. Chú ý tới không chỉ đánh giá kết quả đầu ra mà còn cả quá trình đi đến kết quả. Thực hiện định kì đánh giá quốc gia về chất lượng học tập của HS phổ thông nhàm xác định mặt bằng chất lượng và làm căn cứ đề xuất chính sách nâng cao chất lượng giáo dục của từng địa phương và cả quốc gia. Càng ngày càng có nhiều quốc gia tham gia các cuộc khảo sát đánh giá quốc tế khác nhau, tập trung hơn vào các đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sóng thông qua các bài kiểm tra đánh giá các năng lực toán học, năng lực đọc hiểu, năng lực khoa học tự nhiên,... cho HS phổ thông như TIMSS, PASEC, PISA, PIRLS,...
Quan niệm đa dạng hoá theo hướng mở về nguồn tài liệu dạy học cung cấp thông tin cho việc dạy của GV và học của HS. Cụ thể là việc triển khai phát triển tài liệu học và dạy môn học được dựa theo chương trình chung (có tính quốc gia và đặc trưng vùng miền) theo nguyên tắc một chương trình nhiều bộ sách. Theo đó, nhà trường có thể lựa chọn một bộ SGK và sách hướng dẫn GV tương ứng để dạy phù hợp với điều kiện thực tế. Những tài liệu dạy học cũng đa dạng hoá về loại hình: bản in; CD/VCD và bản số hoá trên Internet;.... ở Anh, Italia, Hà Lan, New Zeãland và một nửa số bang ở Hoa Kì các GV có quyền tự do lựa chọn SGK và sách hướng dẫn giảng dạy. Trong khi
đó ở Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ và nửa số bang còn lại của Hoa Kì, lựa chọn của GV cần được phê duyệt (cấp phê duyệt ở Canada là quận hoặc trường, ở Đức là do bang và phụ huynh HS, ở Hàn Quốc do Bộ Giáo dục).
II. ĐƯỜNG LỐI VÀ CÁC QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRONG THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
1. Quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo và phát triển giáo dục phổ thông trước yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện
Đảng và Nhà nước luôn khẳng định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển; giáo dục vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển kinh té - xã hội. Phương châm này đã được nêu rõ trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lí giáo dục, phát triển đội ngũ GV và CBQL là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kĩ năng thực hành, khả năng lập nghiệp”.
Với GDPT, văn kiện này nhấn mạnh một số điểm như: “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp, bậc học. Tích cực chuẩn bị để từ sau năm 2015 thực hiện chương trình GDPT mới. Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ”, “Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học”; “Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết họp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội.”; “Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở với chất lượng ngày càng cao”, “Đổi mới cơ chế quản lí giáo dục, phát triển đội ngũ GV và CBQL là khâu then chốt”; “Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục. Phát triển nhanh và nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ”; “Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; “Thực hiện tốt bình đẳng về cơ hội học tập và các chính sách xã hội trong giáo dục”.
Theo Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, các quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo được thể hiện cụ thể như sau:

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục và đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.
Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.
Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lí luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết họp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.
Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hoá, hiện đại hoá giáo dục và đào tạo.
Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài hoà, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hoá, xã hội hoá giáo dục và đào tạo.
Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.
Theo Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu càu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc té nhằm đạt được mục tiêu chung:
· Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tót và làm việc hiệu quả.
· Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lí tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lí, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.
· Đối với GDPT, mục tiêu là: Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho HS. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Hoàn thành việc xây dựng CTGD phổ thông giai đoạn sau năm 2015. Bảo đảm cho HS có trình độ THCS (hết lớp 9) có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yên cầu phân luồng mạnh sau THCS; tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng cho HS THPT. Nâng cao chất lượng phổ cập giảo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương.
2. Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 2011 - 2020
Tư tưởng xuyên suốt từ quan điểm đến mục tiêu và các giải pháp Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020 (ban hành theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ) là ưu tiên nâng cao chất lượng giáo dục, người học là tâm điểm của Chiến lược, hướng tới phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của người học; đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, góp phần từng bước xây dựng xã hội học tập; phát triển giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Mục tiêu chiến lược: Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và đa dạng hoá, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới một xã hội học tập, có khả năng hội nhập quốc tế; Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Đào tạo ra những con người Việt Nam có phẩm chất năng lực và sức khoẻ của trong xã hội hiện đại; Phát triển quy mô, cơ cấu giáo dục hợp lí, hài hoà, đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi công dân.
Mục tiêu cụ thể cho GDPT:
Đến năm 2020 có 99% trẻ em trong độ tuổi được học tiểu học và 95% số người trong độ tuổi được học trung học cơ sở, trong đó đặc biệt chú trọng nâng tỉ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em gái được đi học. Giáo dục hoà nhập được thực hiện ở tất cả các cấp học để đến năm 2020 có 70% trẻ em khuyết tật đi học; trẻ em có HIV và bị ảnh hưởng của HIV được tạo điều kiện và hỗ trợ đến trường.
Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, thực hiện phổ cập giáo dục trung học ở những địa phương có điều kiện. Tỉ lệ hoàn thành từng cấp học được duy trì ở mức 95% trở lên vào năm 2020.
Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao rõ rệt: Đa số HS có đạo đức, lối sống lành mạnh, biết yêu gia đình, quê hương, đất nước và tự hào dân tộc; sống có mục đích, lí tưởng, trung thực, khoan dung và trách nhiệm; biết bảo vệ mình trong hoàn cảnh khẩn cấp; ham học tập, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; nắm vững kiến thức, kĩ năng được học và biết vận dụng vào thực tế đời sống; có năng lực tự học và khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trong học tập; có thói quen rèn luyện thân thể và biết bảo vệ sức khoẻ; biết yêu cái đẹp và ham thích hoạt động nghệ thuật.
Giải pháp để đật được mục tiêu chiến lược:
1. Đổi mới quản lí giáo dục;

2. Phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục;

3. Đổi mới nội dung, PPDH, thi, kiểm tra và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội;
4. Tăng cường các nguồn đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục;

5. Tăng cường gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội;

6. Tăng cường hỗ trợ phát triển giáo dục đối với các vùng khó khăn, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội;
7. Phát triển khoa học giáo dục;

8. Mở rộng và nâng cao hiệu quả họp tác quốc tế về giáo dục;
Tóm lại, trong số tám giải pháp Chiến lược, có hai giải pháp quan trọng hơn:
- Giải pháp T về “Đổi mới quản lí giảo dục” được chọn làm giải pháp đột phá vì lí luận và thực tiễn cho thấy vai trò của quản lí giáo dục quyết định sự vận hành của hệ thống giáo dục theo đúng quy luật và mục tiêu đã định. Giáo dục Việt Nam trong những năm qua còn nhiều hạn chế, thiếu sót trong đó có sự yếu kém về quản lí. Sự yếu kém này là nguyên nhân Cơ bản dẫn đến nhiều yếu kém khác của hệ thống giáo dục. Do đó, đổi mới quản lí giáo dục phải được triển khai đầu tiên.
· Giải pháp 2 về “Phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục” là giải pháp then chốt và là điều kiện đảm bảo thực hiện thắng lợi chiến lược giáo dục trong thời kì mới. Không thể có quy mô giáo dục và chất lượng giáo dục tốt nếu không có đội ngũ nhà giáo có chất lượng. Đội ngũ nhà giáo yếu, kém, bất cập, thiếu động lực nghề nghiệp và động lực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức thì dù có chương trình, SGK hay đến đâu, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đầy đủ, hiện đại đến đâu cũng khó có thể đảm bảo được chất lượng giáo dục. Có đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục tốt thi mới phát huy tác dụng tích cực cửa các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục khác.
III. CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
a. Đổi mới nhận thức về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế
· Đổi mới căn bản và toàn diện được hiểu là đổi mới những vấn đề cốt yếu, khâu then chốt lớn, buộc phải làm, khả thi, khâu đột phá chi phối quá trình phát triển để kiến tạo mô hình giáo dục mới phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước. Để phát triển bền vững cần đổi mới từ trong cách nghĩ, cách làm, trong tư duy (nhận thức, triết lí, quan điểm) đến mục tiêu, sứ mạng của giáo dục và hành động, đổi mới các mặt, các thành tố cơ bản của giáo dục phù hợp với năng lực hiện tại của hệ thống và những cơ hội, thách thức, rào cản do bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước và do hội nhập quốc tế mang lại.
· Chuẩn hoá, hiện đại hoá giáo dục và hội nhập quốc tế trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã có của giáo dục Việt Nam, phát huy bản sắc dân tộc, tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước; Đảm bảo giáo dục là của toàn dân, toàn xã hội và mọi người dân, toàn xã hội đều có cơ hội tiếp cận giáo dục và có trách nhiệm với giáo dục.
b. Hai giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục sau cơ bản định hướng nghề nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông
Nghị quyết sổ 29-NQ/TW yêu cầu: “Bảo đảm cho HS có trình độ THCS (hết lớp 9) có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau THCS; THPT phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng”.
Muốn thực hiện được yêu cầu này, GDPT được thực hiện trong 12 năm, gồm hai giai đoạn giáo dục: Giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp Tiểu học 5 năm và cấp THCS 4 năm) và giai đoạn giáo dục sau cơ bản định hướng nghề nghiệp (cấp THPT 3 năm).
- Giai đoạn giáo dục cơ bản đảm bảo cho HS có học vấn phổ thông nền tảng, toàn diện với các khái niệm, nguyên lí khoa học khái quát, các phẩm chất và năng lực thiết yếu mà mọi người đều cần để có thể tiếp tục học lên hoặc tham gia cuộc sống lao động xã hội, đặt nền móng cho quá trình học tập suốt đời; chuẩn bị tâm thế cho giai đoạn trưởng thành thích ứng với những thay đổi nhanh và nhiều mặt của xã hội tương lai đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở.
· Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp bảo đảm HS tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng nhằm phân hoá theo mục tiêu phân luồng, định hướng nghề nghiệp, HS chỉ học một số ít môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc chung, còn lại được tự chọn các môn học, các chuyên đề học tập phù hợp với nguyện vọng, sở trường, năng lực từng người hướng vào các lĩnh vực nghề nghiệp tương lai. Đây là phương thức bảo đảm cho HS tốt nghiệp THPT có tiềm lực sẵn sàng trực tiếp lao động, học tiếp các ngành nghề đã định hướng trước. Như vậy, so với hiện nay HS THPT sẽ được chuẩn bị tốt hơn những kiến thức, kĩ năng liên quan đến ngành nghề được đào tạo hoặc tham gia lao động xã hội và sẽ tạo thuận lợi cho HS Việt Nam theo học các chương trình đào tạo quốc tế.
c. Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học và đánh giá giáo dục
    * Về mục tiêu giáo dục
Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể từng cấp học và trình độ đào tạo trên cơ sở nhận thức đầy đủ và đúng đắn hơn về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo' hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học; phát triển quy mô và cơ cấu đào tạo hợp lí, đảm bảo phát triển nhanh nguồn lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân; nâng cao năng lực và tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 28/11/2014 mục tiêu giáo dục từng cấp học được xác định như sau:
Cấp Tiểu học: HS được hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất, học vấn và năng lực chung được nêu trong mục tiêu CTGD phổ thông; bước đầu được phát triển những tiềm năng sẵn có để tiếp tục học THCS.
Cấp THCS: HS được phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần trên cơ sở duy trì, tăng cường các phẩm chất và năng lực đã hình thành ở cấp Tiểu học; được hoàn chỉnh cơ bản về học vấn phổ thông và phát triển nhân cách công dân; phát triển các tiềm năng sẵn có để có thể tiếp tục học THPT, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.
Cấp THPT: HS được phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, con người cá nhân và con người xã hội trên cơ sở duy trì, tăng cường và định hình các phẩm chất và năng lực đã hĩnh thành ở cấp THCS; có kiến thức, kĩ năng phổ thông cơ bản được định hướng theo lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với năng khiếu và sở thích; phát triển năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học lên hoặc bước vào cuộc sống lao động với phẩm chất, năng lực của một công dân.
* Về nội dung chương trình
Về đổi mới nội dung chương trình, PPDH và đánh giá giáo dục, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 đã xác định:
- Đổi mới chương trình SGK GDPT để áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc sau năm 2015, vận dụng phù hợp ở các địa phương. Chương trình và SGK GDPT mới được xây dựng theo hương tiếp cận năng lực, liên thông với mức độ tích hợp và phân hoá phù hợp với đặc thù của từng cấp học, tạo nền tảng học vấn phổ thông cơ bản, vững chắc và định hướng nghề nghiệp cho HS. Chú trọng nội dung giáo dục đạo đức, quốc phòng, an ninh và các giá trị văn hoá truyền thống; tăng cường giáo dục môi trường; giáo dục khả năng ứng phó và thích ứng của HS trước tác động của thảm hoạ thiên tai và biến đổi khí hậu; kĩ năng sống, giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV. Thực hiện tăng cường dạy tiếng dân tộc cho HS dân tộc thiểu số.
- Triển khai chương trình dạy ngoại ngữ 10 năm bắt buộc trong GDPT, bắt đầu từ lớp 3.
Đổi mới nội dung GDPT theo Nghị quyết sổ 29-NQ/TW\ “Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hoá, truyền thống và đạo lí dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp. Dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hoá, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người học. Quan tâm dạy tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số; dạy tiếng Việt và truyền bá văn hoá dân tộc cho người Việt Nam ở nước ngoài”.
Nội dung chương trình phải đảm bảo chuẩn hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế; đảm bảo tính hoàn chỉnh, linh hoạt, liên thông thống nhất trong và giữa các cấp học; Tích hợp và phân hoá hợp lí, có hiệu quả. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi và trình độ nhận thức của HS; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nội dung giáo dục được lựa chọn vừa là những tri thức cơ bản, đảm bảo vừa hội nhập quốc tế, vừa gắn với thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn CNH, HĐH.
Nội dung chương trình sẽ có các môn học lĩnh vực học tập và các hoạt động giáo dục TNST. HS bắt buộc phải tự chọn (gọi là tự chọn bắt buộc), một số hoạt động giáo dục/TNST trong mỗi năm học từ lớp 1 đến lớp 12, giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học từ nhà trường và những kinh nghiệm của bản thân vào thực tiễn cuộc sống. Từ đó, hình thành và phát triển các năng lực đặc thù cho học sinh (năng lực tổ chức hoạt động, năng lực vận dụng kiến thức tổng họp vào giải quyết vấn đề thực tiễn, năng lực vượt khó và quản lí cảm xúc, năng lực định hướng và lựa chọn nghề nghiệp) và các năng lực chung.
Ở các trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày sẽ có thời gian để HS tự học ở trường với sự theo dõi và hỗ trợ (nếu cần) của GV, gọi là tự học có hướng dẫn, do đó giảm tối đa việc học ở nhà; dành thời gian buổi tối cho HS tham gia sinh hoạt cùng gia đình, người thân hoặc tham gia các hoạt động xã hội khác.
* Về phương pháp dạy học
Nghị quyết sổ 29-NQ/TW yêu cầu “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khoá, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT trong dạy và học”.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục/dạy học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kĩ năng họp tác, khả năng tư duy độc lập của người học. HS tự tìm tòi kiến thức, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực thông qua các hoạt động học tập dưới sự chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn của GV; HS được trình bày và bảo vệ ý kiến của mình, được lắng nghe và phản biện ý kiến của bạn khác, nhất là khỉ tham gia các hoạt động xã hội, TNST; khắc phục lối truyền đạt áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.
* Về hình thức dạy học
Khuyến khích và tạo điều kiện cho việc chuyển hình thức tổ chức giáo dục từ chủ yếu là dạy học trên lớp sang đa dạng hoá hình thức học tập, đồng thời với dạy học trên lớp phải chú trọng các hoạt động xã hội và nghiên cứu khoa học. Cân đối giữa dạy học và tổ chức các hoạt động TNST; giữa hoạt động tập thể, nhóm nhỏ và cá nhân; giữa dạy học bắt buộc và dạy học tự chọn để đảm bảo hiệu quả của việc giáo dục đạo đức, lối sống và rèn luyện kĩ năng của HS, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục chung, vừa phát triển tiềm năng của cá nhân người học.
Cùng với dạy học trên lớp, coi trọng hơn các hoạt động xã hội, TNST. Chú ý đến tính đặc thù của các lĩnh vực giáo dục khác nhau: lĩnh vực về học vấn, lĩnh vực về kĩ năng (ngoại ngữ, kĩ năng sống, kĩ năng tin học), lĩnh vực giáo dục năng khiếu (nghệ thuật, thể thao), lĩnh vực giáo dục giá trị sống.
* Về phương tiện dạy học
Tăng cường hiệu quả của các phương tiện dạy học, đặc biệt là CNTT&TT để hỗ trợ đổi mới việc lựa chọn và thiết kế nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Tạo điều kiện cho HS được học tập qua các nguồn học liệu đa dạng, phong phú trong xã hội, nhất là qua Internet,... Từ đó phát triển năng lực tự học và chuẩn bị tâm thế cho học tập suốt đời.
Trong những năm gần đây, việc đổi mới đồng bộ hình thức tổ chức, PPDH và phương tiện dạy học đã bước đầu chuyển biến, đã khắc phục một phần những hạn chế và đặt cơ sở ban đầu cho những thay đổi mạnh mẽ tròng thời gian tới.
* Về kiểm tra, đánh giá
Nghị quyết số 29-NQ/TW yêu càu đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng coi trọng phát triển năng lực HS.
· Thực hiện đổi mới PPDH và đánh giá kết quả học tập, đạo đức của HS, sinh viên theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, chuyển trọng tâm đánh giá nội dung học tập sang đánh giá phẩm chất năng lực của người học, biến quá trình truyền thụ tri thức một chiều của GV, giảng viên thành HS tự chiếm lĩnh tri thức thông qua các hoạt động trải nghiệm, tự học và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT trong dạy học và đánh giá.
· Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kì, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.
Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực HS, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Đổi mới phương thức tuyển sinh đại học,cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo. Thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục ở cấp độ quốc gia, địa phương và đánh giá theo chương trình quốc tế để làm căn cứ đề xuất chính sách, giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục.
Những năm gần đây, việc đánh, giá kết quả giáo dục theo hướng coi trọng phát triển năng lực HS đã bước đầu thực hiện và đem lại hiệu quả tích cực như: đổi mới việc đánh giá HS tiểu học; đổi mới đánh giá đối với các môn học Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Ngoại ngữ, Tin học, Đạo đức - Giáo dục công dân cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; đổi mới thi tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp;... đã đặt cơ sở cho việc đổi mới thi, kiểm tra đánh giá trong thời gian tới.
d. Chính sách và giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông và giáo viên trung học cơ sở
· Tiếp tục xây dựng, ban hành chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, CBQL và nghiên cứu giáo dục, hình thành đội ngũ GV phổ thông, CBQL cơ sở GDPT, giảng viên cốt cán để làm công tác hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, ngay tại các nhà trường cho GV, CBQL cơ sở GDPT.
· Từng bước mở rộng việc đánh giá năng lực GV, giảng viên theo chuẩn ở mọi cấp học và trình độ đào tạo. Thực hiện một cách hợp lí và mang tính sư phạm việc góp ý đánh giá hai chiều giữa người dạy và người học ở phổ thông; thực hiện việc lấy ý kiến của HS, sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV, giảng viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học; GV và giảng viên tham gia đánh giá CBQL giáo dục.
Căn cứ vào kết quả đánh giá, tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, CBQL để xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức các khoá bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên sư phạm, GV, CBQL cơ sở GDPT; chú trọng nâng cao năng lực tin học, ngoại ngữ và bồi dưỡng các nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tư vấn tâm lí, hướng nghiệp và các kĩ năng nghề nghiệp đang còn yếu, còn thiếu.
· Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hoá đội ngũ nhà giáo có năng lực sư phạm và trình độ đào tạo để đến năm 2020 có ít nhất 50% số GV mầm non và 90% số GV tiểu học đạt trình độ từ cao đẳng trở lên; 80% số GV trung học cơ sở đạt trình độ đại học trở lên; 100% GV trung học phổ thông đạt trình độ dại học trở lên, trong đó có 10% thạc sĩ; ít nhất 30% số GV ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, 15% số GV ở trường trung cấp nghề và 30% số GV ở các trường cao đẳng nghề đạt trình độ thạc sĩ trở lên; ít nhất 50% giảng viên cao đẳng đạt trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có ít nhất 5% tiến sĩ; 90% giảng viên đại học đạt trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có ít nhất 35% là tiến sĩ.
Thực hiện đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng với phương án kết hợp đào tạo trong và ngoài nước. Tập trung giao nhiệm vụ cho một số trường đại học, trường đại học và viện nghiên cứu lớn trong nước đảm nhiệm việc đào tạo số tiến sĩ trong nước với sự tham gia của các giáo sư được mời từ những đại học uy tín trên thế giới.
· Phát triển hệ thống trường sư phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục; ưu tiên đầu tư xây dựng một số trường sư phạm, trường sư phạm kĩ thuật trọng điểm; khắc phục tình trạng phân tán trong hệ thống các cơ sở đào tạo nhà giáo. Có cơ chế tuyển sinh và cử tuyển riêng để tuyển chọn được những người có phẩm chất, năng lực phù hợp vào ngành sư phạm, đảm bảo đến năm 2020 có đủ GV thực hiện giáo dục toàn diện theo chương trình GDPT mới và các trường phổ thông dạy học 2 buổi/ngày. Bên cạnh việc điều chỉnh nội dung đào tạo, các trường sư phạm cũng cần rà soát và điều chỉnh quy mô đào tạo, có phương án đào tạo lại các sinh viên chưa có việc làm, các GV THCS, THPT dư dôi hoặc mở các khoá đào tạo những mã ngành nghề mới phù hợp với đổi mới chương trình, SGK GDPT (GV dạy Tích hợp ở THCS, dạy phân hoá và tư vấn, hướng nghiệp ở THPT). Chính sách cho vay học phí, học bổng và tuyển sinh đặc biệt để thu hút các HS phổ thông giỏi vào học tại các trường sư phạm.
· Đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng và sàng lọc giảng viên, GV và CBQL cơ sở GDPT theo những đổi mới của Luật viên chức năm 2010, đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng vị trí việc làm và các yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở từng cấp Tiểu học, THCS, THPT, CĐ, ĐH.
Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp. Nghiên cứu, thực hiện thí điểm để đến năm 2020 có thể triển khai đại trà việc cấp chứng chỉ hành nghề nhà giáo.
Phát triển lực lượng CBQL giáo dục có tầm nhìn và năng lực thích ứng với điều kiện thay đổi về kinh tế, xã hội và môi trường, tận tâm, thạo việc, có năng lực điều hành; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBQL trước và sau khi bổ nhiệm, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ CBQL giáo dục đặc biệt là CBQL giáo dục là nữ. Xây dựng, ban hành chính sách khuyến khích các cơ sở giáo dục kí họp đồng với các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín và kinh nghiệm trong và ngoài nước quản lí và điều hành cơ sở giáo dục.
- Phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu giáo dục đủ tầm để xây dựng nền khoa học giáo dục Việt Nam, tham mưu cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách giáo dục phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội và những biến đổi về kinh tế - môi trường. Ưu tiên cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài về khoa học giáo dục; đầu tư nhằm nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học của các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục. Có chính sách đặc biệt nhằm thu hút các nhà khoa học nước ngoài có uy tín và kinh nghiệm, các trí thức Việt kiều tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.
Các chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và CBQL giáo dục cần được chú trọng. Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và CBQL giáo dục phải dựa trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác. Có chế độ ưu đãi và quy định tuổi nghỉ hưu hợp lí đối với nhà giáo có trình độ cao; cơ chế miễn nhiệm, bố trí công việc khác hoặc kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tuỳ theo tính chất công việc, theo vùng.
Khuyến khích đội ngũ nhà giáo và CBQL nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có chính sách hỗ trợ giảng viên trẻ về chỗ ở, học tập và nghiên cứu khoa học. Bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo trường công lập và nhà giáo trường ngoài công lập về tôn vinh và cơ hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,... Tạo điều kiện để chuyên gia quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước.
e. Chính sách đảm bảo chất lượng
· Thực hiện đánh giá quốc gia về chất lượng học tập của HS 5 năm một lần và công bố kết quả để toàn xã hội biết rõ chất lượng của GDPT. Tham gia đánh giá kết quả học tập của HS theo các chương trình đánh giá quốc tế để so sánh chất lượng GDPT với các nước trên thế giới.
· Hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá và cấp chứng chỉ quốc gia; thành lập các trung tâm đánh giá kĩ năng nghề, năng lực ngoại ngữ,...
· Xây dựng các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, huy động các tổ chức xã hội và nghề nghiệp tham giá đánh giá giáo dục. Triển khai kiểm định các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo, công bố công khai két quả kiểm định và sử dụng kết quả kiểm định chất lượng để quy hoạch mạng lưới các trường. Đến năm 2020, phần lớn các cơ sở giáo dục được kiểm định chất lượng giáo dục.
f. Chính sách đầu tư
· Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, ngân sách nhà nước đảm bảo tỉ lệ đầu tư cho giáo dục trong tổng ngân sách nhà nước lên trên 20%. Từng bước bảo đảm đủ kinh phí hoạt động chuyên môn cho các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập. Trong đó tập trung ưu tiên cho giáo dục phổ cập, giáo dục ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ tài chính cho những HS, sinh viên thuộc các nhóm khó khăn và các nhóm được hưởng chính sách ưu tiên.
· Phân bố tài chính cho các cơ sở giáo dục dựa trên nhu cầu và kết quả hoạt động thực tế của từng cơ sở, khuyến khích các cơ sở phấn đấu nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục. Chú ý đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.
Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Nhà nước ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng, phát triển các cơ sở giáo dục công lập và có cơ chế hỗ trợ để bảo đảm từng bước hoàn thành mục tiêu phổ cập theo luật định. Khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao ở khu vực đô thị.
· Quản lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho giáo dục trên cơ sở nâng cao tính tự chủ của các cơ sở giáo dục, đảm bảo tính công khai, minh bạch và trách nhiệm đối với Nhà nước, người học và xã hội. Đến năm 2020, thực hiện kiểm toán và công bố công khai kết quả kiểm toán tất cả các cơ sở giáo dục.
· Quy hoạch lại quỹ đất để mở rộng diện tích đất hoặc xây mới trường học đạt tiêu chuẩn quy định, trong đó ưu tiên đầu tư quỹ đất để xây dựng khu giáo dục thể chất ở các trường mầm non, phổ thông; các khu kí túc xá cho HS ở các trường phổ thông bán trú, nội trú. Hỗ trợ phát triển các trung tâm học tập cộng đồng tại các địa bàn đặc biệt khó khăn và một số khu đại học tập trung.
Từng bước chuẩn hoá cơ sở vật chất kĩ thuật cho các nhà trường, trong đó, tập trung đầu tư xây dựng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, thư viện, cơ sở thực hành và phương tiện dạy học phù hợp với những đổi mới về chương trình, SGK và yêu cầu dạy học ở từng cấp học. Phát triển hệ thống thư viện điện tử và trung tâm học liệu của các trường trung học phổ thông chuyên và các trường đại học.
· Đẩy mạnh chương trình kiên cố hoá trường, lớp học, ưu tiên cho giáo dục vùng sâu, vùng cao, vùng khó khăn, bảo đảm đủ phòng học cho mẫu giáo 5 tuổi, cho giáo dục tiểu học và một số bộ phận các trường trung học học 2 buổi/ngày. Đến năm 2020 không còn phòng học tạm ở tất cả các cấp học.
· Tập trung vốn đầu tư của Nhà nước và sử dụng vốn vay ODA để xây dựng một số trường đại học Việt Nam có chất lượng.
g. Chính sách tạo cơ hội bình đẳng và chính sách phát triển giáo dục các vùng miền
· Chương trình và SGK GDPT mới có những nội dung dạy học gắn với đặc điểm văn hoá dân tộc, đặc điểm vùng miền; triển khai chương trình chuẩn bị học tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo và tăng cường tiếng Việt cho HS tiểu học, THCS người dân tộc thiểu số. Chú trọng nội dung giáo dục đạo đức, quốc phòng, an ninh và các giá trị văn hoá truyền thống; tăng cường giáo dục môi trường; giáo dục khả năng ứng phó và thích ứng của HS trước tác động của thảm hoạ thiên tai và biến đổi khí hậu; kĩ năng sống, giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS cho HS vùng dân tộc và vùng khó khăn.
· Tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, đào tạo, cơ chế cấp học bổng, hỗ trợ học phí, tín dụng và mở rộng hệ thống đào tạo dự bị đại học cho HS sinh viên người dân tộc thiểu số và thuộc diện chính sách xã hội; hỗ trợ giáo dục đặc biệt cho người khuyết tật, trẻ em các dân tộc ít người, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và trẻ em lang thang đường phố; cấp học bổng cho HS, sinh viên xuất sắc. Cung cấp SGK và học phẩm miễn phí, hoặc giảm giá bán SGK cho HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở các vùng cao, vùng sâu, vùng xa.
· Có chính sách thoả đáng nhằm thu hút nhà giáo cho vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng nhà nội trú ở các trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú; bảo đảm đủ nhà công vụ cho GV, giảng viên và CBQL giáo dục ở tất cả các địa phương có điều kiện khó khăn.
· Triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn, lao động ở vùng dân tộc và vùng khó khăn.
· Lập quỹ dự phòng cứu trợ thiên tai, đáp ứng nhanh nhất để HS sớm được trở lại học tập sau thiên tai. Xẩy dựng trường học an toàn ứng phó với thảm hoạ thiên tai, biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện địa lí - tự nhiên ở địa phương và là nơi trú ẩn lánh nạn cho HS và cộng đồng khi cần thiết.
CHUYÊN ĐỀ
GIÁO VIÊN VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG 
TIỂU HỌC
1. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ LỨA TUỔI HỌC SINH TIỂU HỌC


1.1. Sự phát triển tâm lí của học sinh tiểu học
Đối tượng của cấp Tiểu học là trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. HS tiểu học hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Mỗi em luôn tiềm tàng khả năng phát triển về trí tuệ, lao động, rèn luyện và hoạt động xã hội để đạt một trình độ nhất định về lao động nghề nghiệp, về quan hệ giao lưu và chăm lo cuộc sống cá nhân, gia đình. Trẻ em ở lứa tuổi tiểu học đang hình thành và phát triển cả về mặt sinh lí, tâm lí, xã hội, các em đang từng bước gia nhập vào xã hội - thế giới của mọi mối quan hệ. Do đó, HS tiểu học chưa đủ ý thức, chưa đủ phẩm chất và năng lực như một công dân trong xã hội, mà các em luôn cần sự bảo trợ, giúp đỡ của người lớn, của gia đình, nhà trường và xã hội. HS tiểu học dễ thích nghi, tiếp nhận cái mới và luôn hướng tới tương lai. Nhưng cũng thiếu sự tập trung cao độ, khả năng ghi nhớ và chú ý có chủ định chưa được phát triển mạnh, tính cách hiếu động, dễ xúc động còn bộc lộ rõ nét, trẻ nhớ rất nhanh và quên cũng nhanh.
Tri giác của HS tiểu học phản ánh những thuộc tính trực quan, cụ thể của sự vật, hiện tượng và xảy ra khi chúng trực tiếp tác động lên giác quan. Tri giác giúp cho trẻ định hướng nhanh chóng và chính xác hơn trong thế giới. Tri giác còn giúp cho trẻ điều chỉnh hoạt động một cách hợp lí. Trong sự phát triển tri giác của HS, GV tiểu học có vai trò rất lớn trong việc chỉ dạy cách nhìn, hình thành kĩ năng nhìn cho HS, hướng dẫn các em biết xem xét, biết lắng nghe.
Cùng với sự phát triển của tri giác, chú ý có chủ định của HS tiểu học còn yếu, khả năng điều chỉnh suy nghĩ và ý chí chưa mạnh. Vì vậy, việc sử dụng đồ dùng dạy học là phương tiện quan trọng để tổ chức sự chú ý cho HS. Nhu cầu, hứng thú có thể kích thích và duy trì chú ý không chủ định cho nên GV cần tìm cách làm cho giờ học hấp dẫn để lôi cuốn sự chú ý của HS. Trí nhớ có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống và hoạt động của con người, nhờ có trí nhớ mà con người tích lũy vốn kinh nghiệm đó vận dụng vào cuộc sống. Đối với HS tiểu học có trí nhớ trực quan - hình tượng phát triển chiếm ưu thế hơn trí nhớ từ ngữ - logic. Tư duy của trẻ em mới đến trường là tư duy cụ thể, dựa vào những đặc điểm trực quan của đối tượng và hiện tượng cụ thể. Trong sự phát triển tư duy ở HS tiểu học, tính trực quan cụ thể vẫn còn thể hiện ở các lớp đầu cấp và sau đó chuyển dần sang tính khái quát ở các lớp cuối cấp. Trong quá trình dạy học và giáo dục, GV cần nắm chắc đặc điểm này. Vì vậy, GV cần đảm bảo tính trực quan thể hiện qua dùng người thực, việc thực, qua dạy học hợp tác hành động để phát triển tư duy cho HS. GV cần hướng dẫn HS phát triển khả năng phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá, khả năng phán đoán và suy luận qua hoạt động với thầy, với bạn.
Tình cảm là một mặt rất quan trọng trong đời sống tâm lí, nhân cách của mỗi người. Đổi với HS tiểu học, tình cảm có vị trí đặc biệt vì nó là khâu trọng yếu gắn nhận thức với hoạt động của trẻ em. Tình cảm tích cực sẽ kích thích trẻ nhận thức và thúc đẩy các em hoạt động. Tình cảm HS tiểu học được hình thành trong đời sống và trong quá trình học tập của các em. Vì vậy, GV dạy học lớp ghép cần quan tâm xây dựng môi trường học tập nhằm tạo ra xúc cảm, tình cảm tích cực ở trẻ để kích thích trẻ tích cực trong học tập. Vì vậy trong môi trường lớp ghép GV cần quan tâm tới việc phát triển tư duy và kĩ năng học tập cho HS trong môi trường nhóm, lớp. Việc học tập của các em còn bị chi phối bởi yếu tố gia đình, điều kiện địa lí và các yếu tố xã hội khác đòi hỏi nhà trường, gia đình và xã hội cần có sự kết hợp chặt chẽ để tạo động lực học tập cho HS.


Đặc trưng cơ bản trong tâm lí học sinh tiểu học

Mặc cảm Edipe
Tự bẩm sinh, các em đã mang mặc cảm Edipe (le complexe d’Edipe). Các em luôn tìm sự gần gũi, yêu thương, chiều chuộng từ người lớn khác giới: Bé gái thường gần bố mà xa mẹ, còn bé trai thường gần mẹ xa bố. Do vậy, người lớn cần phải biết khéo léo hướng dẫn để giúp các em từ từ nhận ra. Các em cần phải có đủ sự giáo dục từ bố mẹ và anh chị trong gia đình đến thầy cô trong trường học. Sau này, khi bước vào tuổi dậy thì, các em sẽ dần dần chuyển sang cân bằng về giới tính.
Nếu người lớn quá khắc nghiệt hoặc lơi lỏng thiếu quan tâm, có thể sẽ gây ra ở các em những ấn tượng lệch lạc, theo suốt đời các em về mặt nhân cách tâm lí và ứng xử. Ngược lại, cần hết sức tế nhị để gặp gỡ chính tâm hồn bé bỏng non nớt của các em, biết mở chuyện hỏi han các em bằng ngôn ngữ và cung cách của chính các em. Khi đó, các em mới dễ bộc lộ một cách hồn nhiên những tâm sự, những “bí mật” có khi rất ngô nghê của các em, mà không e dè, giấu giếm, sợ người lớn la mắng, kết tội hoặc chế giễu.
Ở điểm này, các em cần có người yêu thương, chăm sóc, ân cần tận tuy và tinh tế nhạy cảm, nắm bắt cho được mọi biểu hiện tích cực lẫn tiêu cực nơi các em.

Tin tưởng ở người Sờn
Các em đã dần dần không còn muốn loanh quanh trong nhà, mà bắt đầu thích làm quen với nhiều bạn nhỏ và nhiều người lớn khác. Vì vậy, nếu các em nhận được một sự chở che từ người lớn như bố mẹ, anh chị, cô chú, thầy giáo, cô giáo,... nhất là sự quan tâm, cảm thông thật sự thì các em sẽ dần dần quấn quýt, tin cậy đến mức tuyệt đối.
Do vậy, thông qua những hoạt động về giáo dục, làm việc, sinh hoạt vui chơi, người lớn cần biết tạo ra cơ hội để gần gũi các em, xoá bỏ mọi ngăn cách về tuổi tác và tâm lí, biết cách gợi ý tổ chức cùng chơi, cùng làm với các em, từ đó mới có dịp để giúp đỡ, dạy dỗ các em một cách đầy đủ và kịp thời.

Nhiều ước mơ
Các em rất giàu trí tưởng tượng, nhiều khi quá tin vào những điều huyền hoặc, những câu chuyện cổ tích thần tiên, những truyện thần thoại dân gian. Sau này, lớn hơn một chút, tính thần thoại chuyển dần sang khía cạnh thần tượng hoá một cách đơn giản. Khi các em được tiếp xúc với người lớn có nhân cách chuẩn mực, các em sẽ nhanh chóng hình thành ước mơ có được nhân cách ấy (ví dụ: “Lớn lên em sẽ làm cô giáo như cô...”; “Em sẽ là một Ronaldo của Việt Nam...”).
Do đó, nếu người lớn biết dựa theo trí tưởng tượng và những mơ mộng hồn nhiên trong sáng của các em thì có thể hướng dẫn các em dần dần chuyển những giá trị tốt đẹp thành hiện thực nơi nhân cách các em. Đồng thời, cần tiếp xúc với từng em, giúp các em nỗ lực vươn lên trong từng khát vọng, từng ước mơ hồn nhiên của chính mình, mỗi ngày một chút theo phương pháp giáo dục tiên tiến.

Đa cảm, dễ xúc động
Tâm hồn các em còn hết sức hồn nhiên, trong sáng. Với trường hợp một số em phải chịu những di chứng do sự đổ vỡ trong gia đình, thì chắc chắn tâm hồn các em luôn luôn đa cảm và rất dễ xúc động.
Do đó, bất cứ hành động thô bạo nào đối với chính bản thân các em, đối với các em khác, đối với động vật và đối với thiên nhiên có thể đều gây tổn thương với các em. cần tránh cho các em phải đối mặt với những nghịch cảnh và bất hạnh, những thực tế quá phũ phàng, những hình ảnh dã man bạo lực trên sách báo, truyền hình, những biến cố quá gay cấn ngoài đường phố, trong gia đình, nơi trường học. Riêng với các câu chuyện kể, cần nhớ rằng: Một nội dung quá thương tâm có thể gợi ra nơi các em lòng trắc ẩn nhân ái, nhưng cũng có thể âm thầm hình thành trong tiềm thức và vô thức của các em tính hiếu chiến, nhẫn tâm, hoặc ngược lại, sự uỷ mị, mau nước mắt vì quá đa cảm.
Các em rất vui thích khi được thưởng cụ thể bằng vật chất hơn là khen ngợi tuyên dương. Các em tỏ ra hãnh diện khi được người lớn khéo léo góp ý, khích lệ hơn là phê bình, chê trách hay nổi cáu, quát tháo om sòm. Trong nhà trường đã từng áp dụng những cách khen thưởng khá cụ thể như các bông hoa điểm mười cho từng môn học, sách truyện làm phần thường cuối năm. Còn sổ học bạ hoặc sổ liên lạc thì không em nào muốn cha mẹ mình lại phải đọc thấy những điều thầy cô phê là yếu kém. Do vậy, đây là những cách khen thưởng có ý nghĩa tinh thần rất lớn.
Hiếu động
Trẻ ở tuổi tiểu học đang trải qua một cơn khủng hoảng về trí tuệ, còn gọi là khủng hoảng về ý thức cử động (idée motrice).
Về mặt tâm - vận động, các em, kể cả các bé gái, cần phải luôn tay luôn chân, chạy nhảy, leo trèo, nô đùa và hò hét thoả thích, hoặc im lặng ngồi táy máy, hì hục nghịch phá một trò nào đó, hay làm một việc gì đó vừa sức mình. Riêng các em nam, rất thích các trò chơi đối kháng, mang tính giao chiến và đua tranh giữa hai phe (ví dụ: kéo co, cướp cờ, đánh trận giả,...). Các em sẵn sàng chơi hăng say hết mình, bởi đối với các em, chuyện thắng thua rất quan trọng, nhằm mục đích tự khẳng định mình. Với các em nữ, các em đặc biệt thích các trò chơi, tuy nhẹ nhàng hơn con trai, nhưng cũng thích thi đua giành phần thắng cho mình (ví dụ: nhảy lò cò, đánh chuyền, chơi ô ăn quan,...).
Về sinh hoạt học tập, các em rất dễ hào hứng cuốn theo các ý tưởng, các kiến thức lí thú mới lạ và không ngừng đặt ra các câu hỏi tò mò thắc mắc. Một khi lí trí của các em bắt đầu hoạt động thì các ý tưởng dần dần sáng tỏ, cho dù các em chưa thể lí luận suy diễn theo dạng đặt vấn đề “vì vậy”, “cho nên”, “do đó” như người lớn... Nhưng mặt khác, các em đã không còn thoả mãn với dạng câu hỏi “tại sao?” mà đã chuyển dần sang câu hỏi khó hơn nhiều: “làm thế nào?” tức là có khuynh hướng tìm hiểu, sâu xa hơn.
Ở điểm này, người lớn vừa phải có hiểu biết, lại vừa phải có tâm hồn sâu sắc để truyền đạt tri thức, gợi mở sáng kiến và nhất là vun đắp cho các em tình cảm nhân ái, vị tha, vui tươi và đúng với độ tuổi các em.
Dễ được giác ngộ
Khi gặp một hoàn cảnh đặc biệt hoặc trong một trường hợp bất ngờ, nếu các em được người lớn tin cậy giao cho một trách nhiệm quan trọng nào đó, với lời giải thích và căn dặn chi tiết, các em sẽ hết sức ý thức về công việc, cảm thấy vinh dự và hãnh diện để cố gắng hoàn thành hơn cả sự mong đợi của người lớn. Ấn tượng sâu sắc này sẽ theo các em suốt cuộc đời và giúp các em định hình nhân cách.
Hiểu được điều này, chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi thấy các phong trào giáo dục trên thế giới đều có những nghi thức tập tục rất long trọng như đội mũ, trao cờ, tuyên thệ thiếu nhi, thắt khăn quàng, gắn sao,...
Tại các trường học, nếu biết huấn luyện tinh thần và kĩ thuật cho các em một cách bài bản thì người lớn có thể tin tưởng giao cho các em ở các lớp tiểu học đảm nhận những công việc như: chuẩn bị âm thanh, xếp đội hình danh dự, kéo cờ, bắt nhịp và đồng ca bài quốc ca,... mà không sợ gặp sự cố trục trặc. Bởi các em ý thức khá chững chạc về tính cách quan trọng và trang nghiêm của công việc cùng với niềm hãnh diện được đại diện cho toàn trường.
Như vậy, ở điểm này, người gần gũi với các em phải là một người lãnh đạo (leader) đúng nghĩa, biết cách huấn luyện, chỉ dẫn cho các em thành thạo, tháo vát trong các việc nhỏ, vừa tầm hiểu, vừa sức làm của các em mà lại có tầm quan trọng không thua gì việc của người lớn. Sau đó, người lớn phải mạnh dạn tin tưởng giao công việc đó để các em tự chơi, tự làm và tự giải quyết trong khả năng của các em.


Ngôn ngữ - giao tiếp của học sinh tiểu học
Hầu hết HS tiểu học có ngôn ngữ nói thành thạo. Khi trẻ vào lớp 1 bắt đầu xuất hiện ngôn ngữ viết. Đến lớp 5 thì ngôn ngữ viết đã bắt đầu thành thạo và bắt đầu hoàn thiện về mặt ngữ pháp, chính tả và ngữ âm. Nhờ có ngôn ngữ viết phát triển mà trẻ có khả năng tự đọc, tự học, tự nhận thức thế giới xung quanh và tự khám phá bản thân thông qua các kênh thông tin khác nhau.
Ngôn ngữ có vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình nhận thức cảm tính và lí tính của trẻ, nhờ có ngôn ngữ mà cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng của trẻ phát triển dễ dàng và được biểu hiện cụ thể thông qua ngôn ngữ nói và viết của trẻ. Mặt khác, thông qua khả năng ngôn ngữ của trẻ ta có thể đánh giá được sự phát triển trí tuệ của trẻ.
Vì vậy, các nhà giáo dục phải trau dồi vốn ngôn ngữ cho trẻ trong giai đoạn này bằng cách hướng sự hứng thú của trẻ vào các loại sách báo có lời và không lời, có thể là sách văn học, truyện tranh, truyện cổ tích, báo nhi đồng,... Đồng thời cũng có thể kể cho trẻ nghe hoặc tổ chức các cuộc thi kể truyện đọc thơ, viết báo, viết truyện, dạy trẻ cách viết nhật kí,... Tất cả đều có thể giúp trẻ có được một vốn ngôn ngữ phong phú và đa dạng.
2. HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA LỨA TUỔI HỌC SINH HIẾU HỌC


2.1. Hoạt động học tập trong trường tiểu học
Nếu như ở bậc Mầm non hoạt động chủ đạo của trẻ là vui chơi, thì đến bậc Tiểu học hoạt động chủ đạo của trẻ đã có sự thay đổi về chất, chuyển từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập.

2.1.1. Nhiệm vụ học tập
- Nhiệm vụ học tập đặt ra cho trẻ là phải đạt được mục đích định trước dưới sự tổ chức, hướng dẫn của thầy cô giáo, còn HS tự tạo ra cho mình sản phẩm giáo dục.
Tổ chức hoạt động học thực chất là lập ra và tổ chức thực hiện hệ thống nhiệm vụ học tập của các em.
2.1.2. cấu trúc hoạt động học của học sinh tiểu học

- Hành động phân tích:
Phân giải đối tượng trên đơn vị ngày càng nhỏ hơn, cụ thể hơn; là điểm tựa đầu tiên của quá trình lĩnh hội.

- Hành động mô hình hoá:
Để ghi lại một cách khái quát kết quả thực hiện hành động phân tích.
Ví dụ 1: Phép trừ trong phạm vi 10
Hướng dẫn HS hình thành công thức:
10-1=9 và 10-9=1
+ HS có thể sử dụng thao tác vật chất bằng tay, sức mạnh cơ bắp bên ngoài trí óc (HS có thể dùng tay, que tính, hình vẽ để hoàn thành phép tính).
+ Hoặc tuỳ vào khả năng của trẻ mà các em có thể sử dụng thao tác trí óc (tư duy) để đưa ra kết quả. Thao tác trí óc đòi hỏi sự chính xác cao và sự rạch ròi.
Ví dụ 2: Tính diện tích hình vuông
s = a X a, với a là độ dài của cạnh.
Ví dụ 3: Tính diện tích hình chữ nhật
s = a X b, với a là chiều dài, b là chiều rộng.
Hành động cụ thể hoá:
+ Trẻ diễn giải, phát triển và minh hoạ những điểm khái quát một cách dễ hiểu nhất, để qua đó có thể vận dụng vào việc giải quyết những nhiệm vụ học tập.
+ Trẻ giải quyết những tình huống cụ thể. Dựa trên mẫu khái quát ban đầu, trẻ thay thế vào đó các vật liệu mới, để tìm ra lời giải (kết quả).
Ví dụ 4: Để giúp HS hình thành và ghi nhớ Bảng trừ trong phạm vi 10, GV hướng dẫn cách làm và làm một công thức mẫu (chẳng hạn 10-1 = 9), các công thức khác gọi HS làm, sau đó cùng đọc lại cả Bảng trừ trong phạm vi 10.
- Hành động kiểm tra và đánh giá:
Trẻ tự nhìn lại, nhận xét và đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Xem xét chính xác hoá toàn bộ nội dung của đối tượng lĩnh hội.
Lưu ỷ: Trong kiểm tra đánh giá, GV cần đưa ra những lời nhận xét có tác động tích cực đến tâm lí HS (Ví dụ: “Em làm bài có cố gắng nhưng em cần chú ý và rèn luyện thêm các lỗi nhầm phụ âm cuối có vần như ăt, ăc”).


Sự phát triển trí tuệ của học sinh tiểu học 


2.2.1. Nhận thức cảm tính

Các cơ quan cảm giác: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đều phát triển và đang trong quá trình hoàn thiện.
Tri giác: Tri giác của HS tiểu học mang tính đại thể, ít đi vào chi tiết và không ổn định. Ở đầu tuổi tiểu học tri giác thường gắn với hành động trực quan, đến cuối tuổi tiểu học tri giác bắt đầu mang tính xúc cảm. Trẻ thích quan sát các sự vật hiện tượng có màu sắc sặc sỡ, hấp hẫn; tri giác của trẻ đã có mục đích, phương hướng rõ ràng - tri giác có chủ định (trẻ biết lập kế hoạch học tập, biết sắp xếp công việc nhà, biết làm các bài tập từ dễ đến khó,...).
Nhận thấy điều này chúng ta cần phải thu hút trẻ bằng các hoạt động mới, mang màu sắc, tích chất đặc biệt khác lạ so với bình thường, khi đó sẽ kích thích trẻ cảm nhận, tri giác tích cực và chính xác.
Nhận thức lễ tính
Tư duy mang màu sắc xúc cảm và chiếm ưu thế ở tư duy trực quan hành động và được chuyển dần từ tính cụ thể sang tư duy trừu tượng khái quát.
Khả năng khái quát hoá phát triển dần theo lứa tuổi, lớp 4, lớp 5 bắt đầu biết khái quát hoá lí luận. Tuy nhiên, hoạt động phân tích, tổng hợp kiến thức còn sơ đẳng ở phần đông HS tiểu học.
Tưởng tượng của HS tiểu học đã phát triển phong phú hơn so với trẻ mầm non nhờ có bộ não phát triển và vốn kinh nghiệm ngày càng nhiều. Tuy nhiên, tương tượng của các em vẫn mang một số đặc điểm nổi bật sau:
Ở đầu tuổi tiểu học thì hình ảnh tưởng tượng còn đơn giản, chưa bền vững và dễ thay đổi. Ở cuối tuổi tiểu học, tưởng tượng tái tạo đã bắt đầu hoàn thiện, từ những hình ảnh cũ trẻ đã tái tạo ra những hình ảnh mới. Tưởng tượng sáng tạo tương đối phát triển ở cuối tuổi tiểu học, trẻ bắt đầu có khả năng làm thơ, làm văn, vẽ tranh,... Đặc biệt, tưởng tượng của các em trong giai đoạn này bị chi phối mạnh mẽ bởi các xúc cảm. Những hình ảnh, sự việc, hiện tượng đều gắn liền với các rung động tình cảm của các em.
Qua đây, các nhà giáo dục phải phát triển tư duy và trí tưởng tượng của các em bằng cách biến kiến thức “khô khan” thành những hình ảnh có cảm xúc, đặt ra những câu hỏi gợi mở, thu hút các em vào các hoạt động nhóm, hoạt động tập thể để các em có cơ hội phát triển quá trình nhận thức lí tính của mình một cách toàn diện.
2.3. Giao tiếp hiệu quả vai trò lứa tuổi tiểu học
HS tiểu học, nhất là các HS lớp 1 vừa rời khỏi môi trường mẫu giáo và bước vào môi trường học đường thực sự. Do vậy, các em cần một khoảng thời gian nhất định để ổn định tâm lí, điều chỉnh các thói quen để thích nghi với môi trường mới gồm có trường lớp, thầy cô, bạn bè, giờ giấc sinh hoạt, chương trinh học tập,... Có lẽ, việc khó khăn nhất cho các em là khả năng tập trung vào việc học 35 phút cho một tiết học. Việc nghe, hiểu và làm theo lời GV cũng là một vấn đề lớn đối với các em. Vậy, làm thế nào để giúp các em hợp tác tốt hơn mà không làm mất đi tính hồn nhiên và sự tự tin ở bản thân? Một trong những điều gây khó khăn cho GV tiểu học là làm sao cho HS cư xử theo những cách mà GV mong muốn. Nhiệm vụ này có thể làm cho GV nhiều lúc cảm thấy khó khăn, bởi vấn đề nằm ở sự mâu thuẫn giữa cái GV muốn và cái HS muốn. GV muốn HS phải sạch sẽ, gọn gàng, lễ phép, có trật tự; trong khi các em vẫn còn ham vui và không quan tâm đến điều đó. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về cảm giác của các em trong các tình huống sau:
- GV: Em lại vẽ bậy lên bàn. Tại sao lúc nào em cũng như vậy? Em rất hư, không nghe lời cô bảo.
-HS:!!!... 
MIÊU TẢ
Thay vì mắng - Hãy miêu tả: Thanh! Nước trong bồn đang chảy tràn ra ngoài kìa! Hoặc, cô thấy lớp vẫn chưa được quét; Minh, quạt vẫn còn chạy mà không có người dùng!...
CUNG CẤP THÔNG TIN
Thay vì mắng - Hãy nói: Ai uống sữa mà không dẹp ly? Ly uống xong cần phải đem rửa và úp vào rỗ.
Thông tin dễ dàng được trẻ chấp nhận hơn là những lời mắng
NÓI NGẮN GỌN
Thay vì thuyết giảng hoặc trách phạt, hãy đưa ra yêu cầu bằng những cụm từ hết sức ngắn gọn sẽ có sức thuyết phục và tác động đến trẻ mạnh mẽ hơn.
NÓI CẢM NGHĨ CỦA CÔ
Thay vì giải thích rằng các em đã làm ảnh hưởng hoặc làm cho người khác không hài lòng, cô giáo hãy tỏ thái độ qua nét mặt, cử chỉ hoặc chia sẻ với HS về cảm giác hay ý nghĩ của mình.
- GV: Em phải biết, muốn người khác lịch sự với mình thì mình phải lịch sự với người khác. Em có muốn người khác giật đồ trên tay em không?
-HS: !!!....
Để giao tiếp hiệu quả với HS tiểu học thì GV có thể sử dụng các cách sau đây:


TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
“Tư vấn học đường” là hoạt động của những người có chuyên môn nhằm trợ giúp HS, cha mẹ HS và nhà trường (dưới các hình thức: cố vấn, chỉ dẫn, tham vấn,...), để giải quyết những khó khăn của HS liên quan đến học đường như: về tâm - sinh lí, định hướng nghề nghiệp, về học tập, về định hướng giả trị sống và kĩ năng sống, về pháp luật,...
Vai trò của tư vấn học đường
Hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn về tâm lí
HS ngày nay học tập và sinh sống giữa hai áp lực mạnh mẽ trái ngược nhau, tâm lí bị phân tán. Nếu bố mẹ và GV không thấu hiểu nhu cầu tâm lí ở từng lứa tuổi của từng em thì khó tránh khỏi những mâu thuẫn hoặc những rối nhiễu tâm lí. Hai áp lực đối với HS chính là:

Do bố mẹ và nhà trường thường xuyên thúc ép quá sức hoặc quá sớm. Nạn “ép học” đã trở nên phổ biến. Ra khỏi trường đứa trẻ phải tiếp tục học thêm, không còn thời gian vui chơi, giải trí.

Đứa trẻ hằng ngày bị những hàng hoá, trò chơi đường phố hấp dẫn, giác quan thường xuyên bị âm thanh, màu sắc đủ thứ kích động. Từ đỗ, tâm lí trẻ bị ảnh hưởng không nhỏ, gây nên các hành vi tiêu cực ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Hỗ trợ học sinh giải quyết những yếu tố nảy sinh trong quá trình học tập
HS tiểu học vừa chuyển đổi từ hoạt động vui chơi ở trường mầm non sang hoạt động học tập. Quá trình này đối hỏi các em phải có tính tích cực và tính tự lập cao hơn và đến cuối cấp học, các em có thái độ nghiêm túc và có ý thức hơn nhiều với việc học tập và chuẩn bị cho việc thi vào các trường THCS. Do tính phức tạp của hoạt động học tập cũng như những yêu cầu ngày càng cao của gia đình và xã hội, nhiều HS rơi vào trạng thái căng thẳng, áp lực trong học tập, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập và cuộc sống.
Do đó, kết quả học tập và rèn luyện của các em sẽ khó được cải thiện nếu nhà trường chỉ tập trung vào việc phát triển những phương tiện giảng dạy và cơ sở vật chất, tăng cường quản lí về mặt kỉ luật mà chưa quan tâm đến nhu cầu tâm lí của HS, tâm tư nguyện vọng của các em. Đồng thời, nếu nhà trường chỉ quan tâm đến kết quả học tập, thi cử, bố mẹ chỉ biết quan tâm đến điểm số của con ở môn này hay môn khác thì khó tránh khỏi những rối nhiễu tâm lí đang xuất hiện ngày càng nhiều ở HS lứa tuổi này. Thực tế, các em cần được giúp đỡ thêm về các mặt như phương pháp học tập, giải quyết khó khăn trong các mối quan hệ phức tạp trong quá trình học tập và rèn luyện ở nhà trường và ngoài xã hội.


Mục tiêu tư vấn học đường ở tiểu học
Tham vấn học đường tạo động lực cho sự phát triển ở HS tiểu học và các thành viên khác trong trường học. Chẳng hạn, các hoạt động tham vấn học đường định hướng cho HS tìm được mục đích và sự hứng thú học tập cho bản thân, HS sẽ vượt qua được những khó khăn trong học tập.
Tham vấn học đường phòng ngừa các tình huống đẩy HS, GV đến bất lực hoặc cản trở quá trình phát triển của HS trong trường học. Chẳng hạn ngăn ngừa HS thích chơi điện tử hơn là đọc sách. Phòng ngừa các hành vi tiêu cực như bắt nạt, bạo lực học đường.
Tham vấn học đường khắc phục những vấn đề hiện có cản trở quá trình phát triển của HS trong trường học. Hoạt động tham vấn học đường can thiệp vấn đề bạo lực, bắt nạt học đường, HS chán học, vi phạm kỉ luật học đường, rối nhiễu cảm xúc.


Nội dung tư vấn học đường

Tư vấn học đường cho những học sinh gặp khó khăn trong học tập
Một HS lớp 5 cảm thấy lo lắng khi phải đối đầu với đợt kiểm tra; một HS lớp 4 cảm thấy chán nản trong học tập, học không hiểu và cần giúp đỡ; một GV dạy môn Địa lí tìm gặp và phàn nàn với nhà tham vấn rằng, trong lớp của mình có một nhóm HS nam ngồi trong lớp luôn mất trật tự và tỏ ra không muốn học môn học này. Một nhà tham vấn học đường có thể nhận được rất nhiều yêu cầu giúp đỡ xuất phát từ những thất bại trong học tập của HS.
Với những thất bại trong học tập của HS, thông thường HS hoặc GV sẽ tìm đến nhà tham vấn để được trợ giúp. Lúc này, nhà tham vấn tiếp nhận HS hoặc GV và những lời phàn nàn của họ về vấn đề mà họ đang gặp phải.
Trong tham vấn thất bại học đường của HS, nhà tham vấn cần làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến thất bại. Giả thuyết thử nhất, có thể do sự thiếu hụt về trí tuệ hoặc sự suy thoái về năng lực nhận thức do rối loạn tâm thần gây ra. Một HS học kém, chán học, học không nổi có thể do chậm phát triển trí tuệ hoặc do rối loạn tâm thần. Giả thuyết thứ hai, có thể do HS không tìm thấy động lực trong học tập. HS không trả lời được câu hỏi học để làm gì? Từ đó HS không đặt ra được các mục tiêu học tập, việc học trở nên nặng nề. Giả thuyết thứ ba, do những yếu tố bên ngoài như bắt nạt học đường, phương pháp giảng dạy của GV, sự phá phách của nhóm bạn trong lớp.
Sau khi lắng nghe HS, nhà tham vấn có thể đưa ra các giả thuyết khác nhau về vấn đề của HS. Sau đó, tiến hành quá trình đánh giá tìm hiểu rõ vấn đề HS đang gặp phải. Từ đó, nhà tham vấn đưa ra các giải pháp mới giải quyết vấn đề của HS.
Nếu HS thất bại trong học tập do chậm phát triển trí tuệ, rối loạn tâm thần thì nhà tham vấn cần tư vấn cho HS và phụ huynh HS lựa chọn và theo đuổi những chương trình học tập phù hợp.
Nếu HS thất bại trong học tập do nguyên nhân bên ngoài như bắt nạt học đường, bạo lực học đường, phương pháp giảng dạy của GV thì nhà tham vấn cần can thiệp để chấm dứt ngay tình trạng bắt nạt học đường và hướng dẫn các em đương đầu tốt hơn với những hiện tượng đó.
Tham vấn cho những HS thất bại trong học tập có thể sử dụng cả hai hình thức tham vấn: tham vấn cá nhân hoặc và tham vấn nhóm. Riêng với những HS gặp vấn đề về trí tuệ, tham vấn cá nhân được ưu tiên hơn, sau đó hướng dẫn các em tham gia trong các hoạt động nhóm.
3.3.2. Tham vấn học đường cho những học sinh có vấn đề về cảm xúc và hành vi
HS có thể gặp vấn đề về cảm xúc và hành vi như buồn rầu, mệt mỏi, lo âu, thu mình, từ chối các hoạt động trong nhóm, vi phạm kỉ luật học đường, bắt nạt HS khác hoặc có hành vi bạo lực, thích chơi điện tử hơn là học,... Tham vấn cho những HS này, cần tiến hành một đánh giá nhanh để nhận diện và phân loại mức độ khó khăn về cảm xúc, hành vi của các em.
Một vấn đề về cảm xúc và hành vi của HS cần tham chiếu theo ba tiêu chí sau:
Thứ nhất, hành vi đó làm đau khổ và gây ra sự khó chịu cho chính bản thân HS và những người khác. Chẳng hạn, một HS lớp 5 luôn cảm thấy tay mình bị bẩn và phải đi rửa tay liên tục.
Thứ hai, hành vi đó làm suy giảm chức năng tâm lí, cản trở các hoạt động thường ngày của HS ở trường, ở nhà hoặc trong những hoàn cảnh khác. Chẳng hạn, một HS lớp 4 muốn ở nhà suốt bởi vì quá sợ hãi và lo lắng khi đến trường.
Thứ ba, hành vi đó không thích hợp với những giá trị, chuẩn mực văn hoá của trường học, nhóm, cộng đồng hoặc xã hội mà trẻ đang sống.
Ngoài ba tiêu chí trên, nhà tham vấn học đường cần phải xem xét độ tuổi và mức độ phát triển của HS khi đánh giá và chẩn đoán hành vi của HS. Bởi tuổi của HS là điểm cốt yếu để xác định hành vi là bình thường, bất bình thường, hay rối nhiễu. Hành vi được chấp nhận và bình thường ở độ tuổi này có thể là lệch chuẩn ở độ tuổi khác. Trước mặt người lạ, trẻ nhỏ có thể rụt rè, sợ sệt, điều này là bình thường nhưng sẽ là bất bình thường ở những trẻ lớn hơn.
Khi một HS chỉ bị xáo trộn cảm xúc và có một số hành vi thể hiện thích nghi kém, làm cản trở HS trong học tập và hoạt động hằng ngày, thì nhà tham vấn học đường phải tiến hành làm tham vấn giúp HS lấy lại sự cân bằng cảm xúc và điều chỉnh lại hành vi. Đối với HS bị rối loạn về cảm xúc và hành vi thì nhà tham vấn cần chuyển các em cho các nhà trị liệu tâm lí chuyên biệt để các em nhận được một sự can thiệp sâu hơn.


Phương pháp tư vấn học đường

Tham vấn học đường
Tham vấn cá nhân là một hình thức được nhà tham vấn học đường sử dụng nhiều nhất trong trường học. Khi HS gặp một vấn đề nào đó có thể đến gặp nhà tham vấn sẽ được nhà tham vấn tiếp đón và tiến hành một cuộc tham vấn cá nhân. Những khó khăn học đường: vi phạm kỉ luật học đường, lo âu, chán học, mâu thuẫn cá nhân,... tham vấn cá nhân cần được ưu tiên. Sau khi tham vấn cá nhân cho HS, nhà tham vấn có thể đề nghị HS tham gia vào một đợt tham vấn nhóm.
Mục đích của tham vẩn cả nhân: Giúp HS thấu hiểu và phát huy tiềm năng của bản thân vào việc giải quyết vấn đề mà mình đang gặp phải.
Các kĩ năng tham vấn cá nhân: Kĩ năng thiết lập mối quan hệ, kĩ năng đặt câu hỏi, kĩ năng phản hồi, kĩ năng lắng nghe và kĩ năng tóm tắt, kĩ năng củng cố.
Tiến trình một ca tham vấn cá nhân cho HS bao gồm 9 bước (xem sơ đầy.
Thiết lập mối quan hệ;
Tiếp nhận yêu cầu và lắng nghe lời phàn nàn của HS;
Giới thiệu với HS về công việc tham vấn;
Lắng nghe, nhận diện vấn đề của HS;
Xác định mong đợi của HS và khả năng ứng phó, đương đầu với vấn đề của HS;
Thảo luận về các giải pháp;
Lựa chọn giải pháp;
Khích lệ thực hiện các giải pháp;
Chia tay và hẹn gặp buổi tiếp theo.
Buổi tiếp xúc đầu tiên
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Sơ đồ: Tiến trình thiết lập mối quan hệ trong tham vấn học đường
Tham vấn nhóm
Tham vấn nhóm là một quá trình tham vấn tâm lí trong đó cá nhân chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình với các thành viên khác, từ đó hiếu rõ vấn đề của mình, của người khác và đưa ra cách giải quyết các vấn đề đang mắc phải.
Tham vấn nhóm được sử dụng nhiều trong tham vấn học đường với những HS gặp khó khăn trong giao tiếp, nhút nhát, những HS là nạn nhân của hành vi bắt nạt học đường.
Mục đích tham vấn nhóm trong tham vấn học đường:
+ HS tham gia tìm thấy người cùng cảnh ngộ, đồng cảm với nhau;
+ HS tham gia vào nhóm tham vấn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, do vậy HS được tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề từ nhiều góc độ;
+ Học hỏi lẫn nhau trong quá trình giao tiếp (tương tác với nhau);
+ Tiếp cận với những kinh nghiệm từ các cách nhìn của HS khác;
+ HS tham gia vào nhóm tham vấn có cơ hội thể hiện kinh nghiệm mình trong nhóm.
Các kĩ năng tham vấn nhóm:
+ Lẳng nghe tích cực: Nhà tham vấn lắng nghe một cách tích cực những gì HS bày tỏ và những gì HS khác trong nhóm phản hồi lại.
+ Kĩ năng kết nổi: Nhà tham vấn giúp các HS nhận ra những nét tương đồng giữa họ với nhau. Nhà tham vấn có thể nói “Hoa và Lan có hoàn cảnh giống nhau, các bạn đều bị các bạn nam trong lớp trêu chọc”.
+ Kĩ năng ngăn cản: Nhà tham vấn không để cho các thành viên trong nhóm mất tập trung, phá các hoạt động của nhóm bằng cách định hướng lại cho các thành viên hoặc ngăn cản một thành viên nào đó độc thoại.
+ Kĩ năng tổng hợp: Nhà tham vấn mô tả lại những gì đã diễn ra, những điều đã thay đổi trong nhóm và ở các thành viên bằng cách tổng họp lại những điều đã diễn ra.
Tiến trình tham vấn nhóm:
+ Giai đoạn tạo nhóm: Các thành viên tham gia giới thiệu về bản thân, và những mong đợi khi tham gia vào nhóm tham vấn. Nhà tham vấn cùng HS xác định được mục tiêu chung của nhóm.
+ Giai đoạn xây dựng quy tắc hoạt động của nhóm tư vấn: HS và nhà tham vấn cùng nhau đưa ra các nguyên tắc trong tham vấn nhóm và các nguyên tắc hoạt động của nhóm. Các nguyên tắc này được đưa ra và thảo luận sau đó đi đến thống nhất, về sau nhóm tham vấn sẽ vận hành theo các nguyên tắc như vậy.
+ Giai đoạn làm việc: Các chủ đề tham vấn nhóm được tiến hành.
+ Giai đoạn kết thúc: Nhà tham vấn chuẩn bị cho HS thời điểm kết thúc. Khi HS tham gia vào nhóm tham vấn có đủ sự tiến bộ và thể hiện khả năng áp dụng các kĩ năng mới. Kết thúc, các thành viên trong nhóm chia tay nhau.
PHỤ LỤC
CÁC KĨ NĂNG TƯ VẨN HỌC ĐƯỜNG CƠ BẢN
1. KĨ NĂNG LẮNG NGHE TÍCH CỰC
Lắng nghe là một kĩ năng giao tiếp cơ bản, quan trọng trong cuộc sống nói chung và tham vấn nói riêng. Tục ngữ Việt Nam có câu “Nói là gieo, nghe là gặt”.
Quá trình tham vấn đòi hỏi nhà tham vấn phải thấu hiểu những cảm xúc, suy nghĩ cũng như vấn đề và con người của thân chủ, để làm được điều đó, trước hết nhà tham vấn phải có kĩ năng lắng nghe. Không biết lắng nghe thì không thể trở thành nhà tham vấn. Vậy lắng nghe là gì? Để hiểu rõ về khái niệm này, ta cần phân biệt nghe và lắng nghe. Theo tác giả Nguyễn Huy Hoàng (2006), để hiểu rõ hai khái niệm này, chúng ta hãy làm bài tập sau đây:
Bài tập thứ nhất: Nhắm mắt lại 1 phút. Chúng ta nghe được gì? Những gì chúng ta nghe được gọi là nghe thấy. Nghe thấy là quá trình sóng âm đập vào cơ quan thính giác của chúng ta. Lúc chúng ta ngủ, quá trình đó vẫn xảy ra.
Bài tập thứ hai: Nhắm mắt lại và cố nghe xem người ở phòng bên cạnh đang nói gì? Đây chính là quá trình lắng nghe. Quá trình này nối tiếp ngay sau quá trình nghe thấy. Nó biến đổi sóng âm thanh thành ngữ nghĩa. Quá trình này cần sự tập trung và chú ý rất cao.
Như vậy, qua hai bài tập ta thấy nghe và lắng nghe là hai hoạt động hoàn toàn khác nhau. Nghe là một chức năng tự động có tính chất vật lí. Khi bạn nghe một số từ không nhất thiết là bạn đang lắng nghe (Clarke, 1998). Lắng nghe đòi hỏi sự tập trung tổng họp; nó là sự tìm kiếm về nghĩa tích cực. Lắng nghe một cách hiệu quả là lắng nghe như thể bạn là một thầy thuốc đang bắt mạch, chuẩn đoán bệnh cho bệnh nhân hay thậm chí như thể bạn là một phi công đang tiếp xúc với đài kiểm soát mặt đất trong một con bão vậy (Clarke, 1998). Có thể nói rằng kĩ năng lắng nghe là kĩ năng tập trung chú ý để giải mã sóng âm thanh thành ngữ nghĩa, quá trình này đòi hỏi sự nỗ lực của ý thức và ý chí rất lớn.
Lắng nghe tích cực trong tham vấn là sự tập trung chú ý đến lời nói, tâm trạng, các cảm xúc ẩn chứa bên trong của thân chủ và hiểu được suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn của họ. Neukrug đã diễn tả việc lắng nghe của nhà tham vấn như sau: Trước hết là lắng nghe bằng tai với tất cả các khả năng của mình và lắng nghe không phải bằng tai, mà là một trạng thái như một cái ao hồ phang lặng. Nó hoàn toàn yên tĩnh và khi ta ném một viên đá xuống đó, nó sẽ tạo nên những gợn sóng nhỏ và biến mất. Tôi nghĩ sự lắng nghe bên trong là sự lắng nghe không phải bằng tai, một trạng thái nơi mà tinh thần hoàn toàn yên tĩnh và khi một câu hỏi xuất hiện trong tâm tưởng, câu trả lời sẽ là một gợn sóng nhỏ (dẫn theo Trần Thị Minh Đức, 2009). Như vậy, lắng nghe không chỉ là sự im lặng bên ngoài mà còn là sự im lặng bên trong. Việc lắng nghe đích thực làm cho người nghe quên mình và tự làm trống rỗng hồn mình để đón nhận người khác (Hoài Nhân, 2000).
Trong lắng nghe, nhà tham vấn nghe nhiều hơn nói; nói lại các câu của thân chủ hơn là đặt câu hỏi; cố gắng thấu hiểu các cảm xúc của thân chủ, không chỉ là suy nghĩ hay là vấn đề của thân chủ; đáp lại thân chủ với sự chấp nhận và thấu cảm.
Lắng nghe tích cực là kĩ năng không thể thiếu được đối với nhà tham vấn. Với sự lắng nghe, nhà tham vấn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian trong tham vấn, thu thập nhiều thông tin về thân chủ, và quan trọng hơn là hiểu được những suy nghĩ, cảm xúc của thân chủ để có thể thấu cảm với họ. Lắng nghe thể hiện sự tôn trọng đói với thân chủ, do đó, nhà tham vấn sẽ dễ dàng thiết lập được mối quan hệ tin cậy với thân chủ và thân chủ sẽ cởi mở hơn trong tham vấn.
2. KĨ NĂNG HỎI
Hỏi là kĩ năng cơ bản, có ý nghĩa quan trọng trong tham vấn. Theo nghĩa thông thường, hỏi được hiểu là hành động nói với người khác việc mình muốn biết và muốn người ta trả lời (Bùi Đức Tịnh, 2002), hay nói cách khác thực chất đây là quá trình tìm kiếm thông tin. Hỏi trong tham vấn khác nhiều với hỏi trong cuộc sống đời thường. Theo Bùi Thị Xuân Mai và các cộng sự (2008), đây là quá trình nêu vấn đề, khích lệ thân chủ chia sẻ nhằm khám phá thông tin, đồng thời giúp họ tự nhận thức về bản thân và hoàn cảnh vấn đề để thay đổi.
Mục đích chính của việc hỏi trong tham vấn là nhằm khám phá các thông tin về vấn đề của thân chủ, nhận thức, cảm nghĩ, cuộc sống, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội của thân chủ và các yếu tố khác liên quan đến vấn đề của thân chủ. Ngoài ra, trong tham vấn, những câu hỏi mang tính chất gợi mở, không áp đặt được sử dụng khá nhiều nhằm khích lệ thân chủ tự nhận thức về bản thân và tự thay đổi. Hỏi cũng là công cụ để giúp thân chủ sáng tỏ được các vấn đề của mình cũng như những mong muốn, xu hướng giải quyết vấn đề của bản thân. Nói tóm gọn, hỏi trong tham vấn để làm rõ mọi khía cạnh, để khơi dậy, để khám phá và để thân chủ suy xét cho hành động (Bùi Thị Xuân Mai và các cộng sự, 2008).
2.1. Các loại câu hỏi thường sử dụng trong tham vấn
Câu hỏi đóng và câu hỏi mở;
Câu hỏi trực tiếp và gián tiếp;
Câu hỏi hướng tới cảm xúc, suy nghĩ và hành vi;
Câu hỏi vòng vo;
Câu hỏi hướng tới khai phá vấn đề;
Câu hỏi tăng năng lực, tập trung vào giải pháp;
Câu hỏi chuyển tiếp;
Câu hỏi về ngoại lệ;
Câu hỏi kì diệu;
Câu hỏi hướng về mục đích.


Các biểu hiện của kĩ năng hỏi
Kĩ năng hỏi thường thể hiện ở việc xác định đúng nội dung hỏi và có cách hỏi, thái độ hỏi phù hợp.

Nội dung hỏi
Theo Bùi Thị Xuân Mai và các cộng sự (2008), khi hỏi, nhà tham vấn cần chú ý đến các thông tin sau:
Hỏi về cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của thân chủ, không chỉ hỏi về diễn biến, nguyên nhân vấn đề;
Hỏi về thông tin liên quan đến hiện tại chứ không chỉ về quá khứ; không né tránh hỏi về cảm xúc, hay vấn đề “tế nhị”;
Hỏi về suy nghĩ, mong muốn, nhu cầu và hướng giải quyết của chính đối tượng;
Chú ý hỏi về những điều thân chủ quan tâm.

Cách hỏi
Sử dụng các loại câu hỏi một cách linh hoạt;
Không nên sử dụng nhiều câu hỏi đóng (chỉ trong những trường hợp cần thiết);
Tránh sử dụng nhiều câu hỏi bắt đầu bằng tại sao, vì sao;
Tránh sử dụng câu hỏi đa nghĩa, câu hỏi có nhiều từ hỏi dễ tạo cảm giác bị hỏi dồn dập. Ví dụ: Bố em có đồng ý cho em nghỉ học không? Còn mẹ thì như thế nào? Ông bà nữa?;
Chú ý đến tần suất hỏi: Nên hỏi vừa phải, từng câu và chú ý đến phản ứng của thân chủ khi hỏi. Điều quan trọng nhất trong tham vấn là làm sao để thân chủ tự nói ra câu chuyện của mình;
Thời điểm hỏi và loại hình câu hỏi cần phù hợp với tính chất từng giai đoạn khi tham vấn.

Thái độ hỏi
Thái độ hỏi là một yểu tố quan trọng. Khi hỏi, các nhà tham vấn cần:
Lắng nghe, tôn trọng, không phê phán và chú ý quan sát những phản ứng của thân chủ;
Tôn trọng sự im lặng, dành thời gian cho thân chủ suy nghĩ;
Không dẫn dắt “mớm lời” theo ý kiến của người trợ giúp;
Không hối thúc, không vội vàng;

Có hành vi khích lệ: phản hồi, tóm lược, khen ngợi,...;

Thể hiện sự thấu cảm với những cảm xúc của thân chủ.


3. KĨ NĂNG PHẢN HỒI
Theo nghĩa thông thường, phản hồi là đưa ra thông tin xác nhận lại hay đóng góp những ý kiến để phát triển những thông tin có được. Trong tham vấn, một trong những biểu hiện của việc lắng nghe tích cực, tôn trọng, quan tâm đến thân chủ là đưa ra những phản hồi. Phản hồi là sự nói lại bằng ngôn ngữ của mình hoặc nhắc lại lời của thân chủ một cách cô đọng hay làm sáng tỏ điều thân chủ cảm thấy.
Việc phản hồi lại vấn đề của thân chủ là rất cần thiết, có thể đem lại những lợi ích sau:
Tăng cường sự hiểu biết của nhà tham vấn về thân chủ;
Giúp thân chủ làm sáng tỏ suy nghĩ của họ thông qua việc lắng nghe suy nghĩ của mình và khuyến khích thân chủ tập trung vào các vấn đề quan trọng;
Giúp thân chủ trải nghiệm cảm xúc: Cho phép thân chủ có cơ hội cảm nhận và bộc lộ cảm xúc, trải nghiệm cảm giác được quan tâm, chăm sóc từ phía nhà tham vấn, từ đó chấp nhận, tôn trọng các cảm xúc của minh;

Tạo cơ hội cho thân chủ cung cấp thêm thông tin hoặc sửa lại những hiểu nhầm và giả định của nhà tham vấn;

Khuyến khích thân chủ nói thêm;
Đảm bảo cho thân chủ thấy rằng nhà tham vấn đã hiểu và luôn lắng nghe thân chủ, đồng thời thể hiện sự quan tâm và chăm sóc của nhà tham vấn đến thân chủ và muốn trợ giúp họ.
Ngoài việc sử dụng kĩ năng phản chiếu và tóm tắt (đã trình bày trong kĩ năng lắng nghe tích cực), theo Geldard K. và Geldard D. (2002), việc cung cấp thông tin phản hồi trong tham vấn có thể được tiến hành theo một số cách như: cho lời khen, đưa ra xác nhận, tác động khích lệ, bình thường hoá, lên khung lại, sử dụng những lời nói.


Cho lời khen
Khi thân chủ thực hiện những quyết định hoặc những hành động thể hiện sự nỗ lực, cố gắng hoặc trưởng thành thì việc cho lời khen là hết sức cần thiết để giúp thân chủ củng cố lại hành động và tự tin, hài lòng hơn về chính bản thân mình. Lời khen đưa ra như là sự phản hồi có thể cho thấy nhà tham vấn đã nghe và hiểu câu chuyện của thân chủ. Ví dụ: Một thân chủ là HS trung học phổ thông thường không kiểm soát được cơn giận của mình, đặc biệt khi bị người khác khiêu khích. Qua quá trình tham vấn, em có tiến bộ. Gần đây, một nhóm bạn trong lớp đã đến khiêu khích em nhưng em đã kiểm soát được bản thân, không đánh lại như trước đây mà đã nói chuyện với một người bạn thân để giải tỏa căng thẳng. Sau khi nghe câu chuyện, nhà tham vấn có thể nói: “Giỏi thật, làm được như thế hẳn là khó lắm!”. Tuy nhiên, lời khen phải được sử dụng tế nhị, thích hợp để thân chủ cảm thấy dễ chịu và tiếp tục phát triển niềm tin.


Đưa ra xác nhận
Xác nhận tức là nhìn nhận, củng cố một sự thật xảy ra với thân chủ mà thân chủ đã phát hiện và chia sẻ với nhà tham vấn. Ví dụ: Một thân chủ tâm sự rằng thời gian gần đây em đã rất cố gắng thay đổi cách cư xử để cải thiện mối quan hệ giữa em và bố mẹ và đã đạt được kết quả tốt. Nhà tham vấn có thể đưa ra lời xác nhận: “Rõ ràng là em đã có cách cư xử rất tuyệt với người khác.”


Tác động khích lệ
Tác động khích lệ được sử dụng khi thân chủ đã sử dụng những hành vi tích cực và khác với những hành vi không phù hợp đã được sử dụng từ trước đến nay; thân chủ đã làm chủ và chịu trách nhiệm về những đổi thay đã xảy ra. Mục đích của việc dùng phản hồi tác động khích lệ là củng cố các giải pháp để thay đổi hành vi ở thân chủ, giúp thân chủ nhận lấy trách nhiệm và cảm thấy tự hào về sự tiến bộ. Điều này củng cố ý tưởng là thân chủ có thể nhận trách nhiệm và làm chủ hành vi của mình. Tác động khích lệ được sử dụng dưới dạng câu hỏi hoặc lời nói. Ví dụ:
“Em đã làm thế nào để kiểm soát cơn giận khi nhóm hạn kia đến khiêu khích?”
“Tốt lắm. Điều ấy quả thật là khổ làm. Em đã làm như thế nào?”
“Cách cư xử của em với các bạn thật là tuyệt vời!”
“Việc làm của em có vẻ hay đấy í”


Bình thường hoá
Bình thường hoá được sử dụng khi thân chủ phóng đại quá mức về cảm xúc và hành vi của mình so với hoàn cảnh thực tại. Nhà tham vấn cần cho thân chủ biết rằng những điều thân chủ trải qua là bình thường đối với hoàn cảnh của họ.


Lên khung lại
Một số thân chủ thường có cái nhìn bó hẹp về thế giới của họ và không thể thấy bức tranh rộng lớn hơn. Điều này có thể dẫn đến những nhận định tiêu cực, thiếu thực té. Việc lên khung lại khuyến khích thân chủ không chỉ xem xét phần bức tranh họ đã nhận thức, mà xem xét phần bức tranh của họ như là một phần của một bức tranh rộng lớn để họ chấp nhận hoàn cảnh thực tại bằng cách nhìn tích cực hơn. Điều cốt yếu của việc lên khung là không cắt xén hoặc chối bỏ phần bức tranh đã được lưu ý ngay từ đầu, mà chỉ lồng phần này vào một bức tranh rộng lớn hơn. Việc lên khung lại phải bao gồm nhận thức của thân chủ, xây dựng trên nhận thức đó và mở rộng ra. Có như vậy, thân chủ mới nhận ra rằng điều họ nói ra đã được tin và họ có thể chấp nhận việc lên khung lại.
Ví dụ: Một HS than phiền rằng, cũng nằm trong ban cán sự lớp, nhưng em lại làm nhiều việc hơn các thành viên khác. Trong trường họp này, nhà tham vấn cần mở rộng bức tranh, cho thấy thân chủ làm việc nhiều có thể là do thân chủ làm việc chu đáo, hiệu quả, có trách nhiệm và được tập thể tin cậy, tín nhiệm.
4. KĨ NĂNG THẤU CẢM
Carl Rogers là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ thấu cảm (empathy) trong tham vấn và trị liệu. Rogers (1961) cho rằng thấu cảm là sự cảm nhận thế giới bên trong của thân chủ một cách chính xác, cảm nhận thế giới riêng tư của thân chủ như thể là của chính mình, nhưng vẫn bảo đảm tính khách quan của nhà tham vấn (dẫn theo Patterson, 1985). Thực chất, thấu cảm là khả năng hiểu thân chủ ở cả mức độ nhận thức (họ đang nghĩ gì) và mức độ cảm xúc (họ đang cảm thấy gì), trong đó sự thấu hiểu các cảm xúc của thân chủ được xem là quan trọng nhất. Do đó, nhiều tác giả quan niệm thấu cảm là khả năng cảm nhận cảm xúc bên trong của thân chủ (Bùi Thị Xuân Mai và các cộng sự, 2008; Trần Thị Minh Đức, 2009).
Theo Carkhuff (1969) có năm mức độ thấu cảm: Mức độ 1: Chưa để ý đến cảm xúc, suy nghĩ những điều thân chủ chia sẻ cả bằng lời nói cũng như hành vi; Mức độ 2: Đã chú ý phần nào tới cảm xúc của thân chủ nhưng chưa nêu lên được cảm xúc đó của thân chủ; Mức độ 3: Đã có sự quan tâm tới cảm xúc của thân chủ và phản hồi lại cảm xúc đó của thân chủ; Mức độ 4: Đã chú ý và đưa ra được những cảm xúc mà thân chủ cảm nhận trong sâu thẳm; Mức độ 5: Hoàn toàn thấu hiểu một cách sâu sắc, chính xác cả những gì tiềm ẩn mà ngay chính bản thân họ cũng chưa xác định được. Theo ông, hai mức độ đầu là chưa đạt đến sự thấu cảm, bởi nhà tham vấn chưa đề cập đến cảm xúc của thân chủ, còn từ mức độ ba trở đi, nhà tham vấn đã có sự thấu hiểu.
Thấu cảm vừa được xem là kĩ năng, là thái độ, là phẩm chất và là một yếu tố không thể thiếu được ở nhà tham vấn. Nó có một vai trò rất quan trọng trong quá trình tham vấn. Nó giúp nhà tham vấn có thể hiểu được đối tượng một cách chính xác; tạo lập được mối quan hệ tương tác, tin cậy với thân chủ; giúp thân chủ đưa ra các giải pháp phù hợp. Sự thấu cảm sẽ định hướng nhà tham vấn tới hành vi lắng nghe, thái độ tôn trọng và chấp nhận, đồng thời hạn chế khuynh hướng tra hỏi hay giải thích nhiều trong khi tham vấn. về phía thân chủ, sự thấu cảm của nhà tham vấn sẽ tạo ra môi trường an toàn để thân chủ tin tưởng, chia sẻ vấn đề của mình và họp tác với nhà tham vấn giải quyết vấn đề. Rogers (1980) nhấn mạnh rằng, thấu cảm còn quan trọng hơn cả những gì gọi là kĩ năng đơn thuần, bởi thái độ nồng ấm, tôn trọng và lắng nghe của thấu cảm sẽ tạo nên sự chuyển động tâm lí trong chính thân chủ và họ có thêm dũng khí “động chạm” tới được những cảm xúc sâu lắng vô thức đã từng bị né tránh do sợ hãi (dẫn theo Bùi Thị Xuân Mai và các cộng sự, 2008).
Các biểu hiện của kĩ năng thấu cảm
Để đạt đến sự thấu cảm, nhà tham vấn phải có những kĩ năng như: chú ý, lắng nghe tích cực, cung cấp thông tin phản hồi,... Vì vậy, một người có kĩ năng thấu cảm thường biểu hiện:
Chú ý, quan tâm thực sự đến các nhu cầu, mong muốn của thân chủ;
Lắng nghe, tôn trọng mọi cảm xúc, suy nghĩ của thân chủ, chấp nhận không phán xét (thống nhất trong suy nghĩ và biểu hiện bên ngoài);
Đặt mình vào hoàn cảnh của thân chủ và đánh giá đúng vấn đề của thân chủ. Ở đây, nhà tham vấn như tự động đặt mình vào vị trí của thân chủ, thử nhìn sự vật như thân chủ nhìn chúng;
Đảm bảo sự khách quan trong quá trình nhận định;
Chú ý đến những suy nghĩ, cảm xúc bên trong của thân chủ;
Phản hồi lại những cảm nhận và suy nghĩ của thân chủ bằng ngôn ngữ, thái độ và hành vi phù hợp.
5. KĨ NĂNG DẪN DẮT GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Kĩ năng dẫn dắt giải quyết vấn đề là quá trình nhà tư vấn cùng thân chủ phân tích vấn đề, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, đặt ra mục tiêu và tìm ra các giải pháp cho vấn đề đang gặp phải trên cơ sở phù hợp với điều kiện của thân chủ. Trong quá trình này, nhà tham vấn cần dẫn dắt và gợi mở để thân chủ nhận ra những điểm mạnh và hạn chế của bản thân, điều kiện thực tế, và nguồn lực hỗ trợ có thể huy động. Từ đó, thân chủ sẽ cân nhắc mặt thuận lợi và khó khăn của từng giải pháp và lựa chọn cho mình giải pháp tối ưu nhất. Nhà tham vấn có thể đặt ra một số câu hỏi định hướng giải pháp cho thân chủ như sau:
Em có biện pháp gì cho vấn đề đang gặp phải?
Cách giải quyết tốt nhất cho vướng mắc của em là gì?
Ai có thể hỗ trợ em để giải quyết những khó khăn hiện tại?
Em có nghĩ rằng nên nói chuyện trực tiếp với các bạn không?
Trong tình huống này, một số bạn đã làm thế này (...), em suy nghĩ thế nào về cách thức của các bạn?
Bằng cách đặt câu hoi định hướng như đã nêu trên, nhà tham vấn vẫn tạo điều kiện để thân chủ cân nhắc và suy nghĩ về các giải pháp khả thi cho vấn đề của bản thân. Và khi tự mình lựa chọn giải pháp phù hợp, thân chủ sẽ nỗ lực thực hiện để đạt kết quả tốt nhất cho khó khăn gặp phải.
CHUYÊN ĐỀ
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TIỂU HỌC HẠNG III
1. YÊU CẦU NĂNG LỰC GIÁO VIÊN Ở THẾ KỈ XXI


1.1. Khái niệm năng lực
Năng lực được định nghĩa theo rất nhiều cách khác nhau, tuỳ thuộc vào bối cảnh và mục đích sử dụng các năng lực đó. Từ giữa những năm 30 của thế kỉ XX, nền Tâm lí học Liên Xô có rất nhiều công trình nghiên cứu về năng lực của các tác giả nổi tiếng như V.A.Crutetxkỉ, V.N.Miaxisôp, A.G.Covaliop, V.P.Iaguncôva,... Những công trình nghiên cứu này đã đưa ra được các định hướng cơ bản cả về mặt lí luận và thực tiễn cho các nghiên cứu sau này của Tâm lí học Liên Xô về năng lực. Còn về thuật ngữ năng lực, các nhà nghiên cứu đều thống nhất cho rằng, năng lực không phải là một thuộc tính tâm lí duy nhất nào đó mà là sự tổng họp các thuộc tính tâm lí cá nhân, đáp ứng được những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đó đạt được kết quả mong muốn. Từ những năm 1980 trở lại đây, vấn đề năng lực lại tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều tác giả. Thuật ngữ năng lực cũng được xem xét đa chiều hơn. Tuy nhiên, qua các tài liệu trong nước cũng như ngoài nước có thể quy năng lực vào các phạm trù sau đây:
Năng lực được quy vào phạm trù khả năng (ability, capacity, possibility). Đây là hướng tiếp cận năng lực thường thấy trong các tài liệu nghiên cứu của nước ngoài. Tổ chức Họp tác và Phát triển kinh tế Thế giới (OECD) quan niệm năng lực là “khả năng đáp ứng một cách hiệu quả những yêu cầu phức hợp trong một bối cảnh cụ thể”. CTGD trung học bang Quebec, Canada, năm 2004, xem năng lực là một “khả năng hành động hiệu quả bằng sự cố gắng dựa trên nhiều nguồn lực”.
F.E.Weinert cho rằng năng lực là “tổng hợp các khả năng và kĩ năng sẵn có hoặc học được cũng như sự sẵn sàng của HS nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh và hành động một cách trách nhiệm, có sự phê phán để đi đến giải pháp”. Theo LCoolahan, năng lực được xem như là "những khả năng cơ bản dựa trên cơ sở tri thức, kinh nghiệm, các giá trị và thiên hướng của một con người được phát triển thông qua thực hành giáo dục”. Còn theo D. Tremblay, năng lực là “khả năng hành động thành công và tiến bộ dựa vào việc huy động và sử dụng hiệu quả tổng hợp các nguồn lực để đối mặt với các tình huống trong cuộc sống”.
- Năng lực được quy vào những thuộc tính cá nhân. Đây là hướng tiếp cận năng lực thường thấy trong các tài liệu nghiên cứu trong nước. Phạm Minh Hạc xem năng lực là “một tổ hợp phức tạp những thuộc tính tâm lí của mỗi người, phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó diễn ra có kết quả”. Nguyễn Quang Uẩn và Trần Trọng Thuý xem năng lực là “tổ họp các thuộc tính độc đáo của cá nhân, phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định, nhằm đảm bảo việc hoàn thành có kết quả tốt trong lĩnh vực hoạt động ấy”. Còn theo Đặng Thành Hưng “năng lực là thuộc tính cá nhân cho phép cá nhân thực hiện thành công hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể”. Như vậy, năng lực là tổ họp các thuộc tính (tâm-lí của cá nhân, được hình thành và phát triển trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể; là sức mạnh tiềm tàng của con người trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. Khái niệm năng lực được hiểu là năng lực thực hiện, đó là việc sở hữu kiến thức, kĩ năng, thái độ và đặc điểm nhân cách mà một người cần có để đáp ứng các yêu cầu của một nhiệm vụ cụ thể; nói cách khác, phải biết và làm (know - how), chứ không chỉ biết và hiểu (know - what).


1.2. Cấu trúc của năng lực
Theo các nhà tâm lí học, nội dung và tính chất của hoạt động quy định thuộc tính tâm lí của cá nhân tham gia vào cấu trúc năng lực của cá nhân đó. Vì thế, thành phần của cấu trúc năng lực thay đổi tuỳ theo loại hình hoạt động. Tuy nhiên, cùng một loại năng lực, ở những người khác nhau có thể có cấu trúc không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ, cùng năng lực tổ chức nhưng năng lực này ở người thứ nhất được tạo ra bởi tính nhạy cảm trước những vấn đề của người khác. Còn ở người thứ hai lại được tạo ra bởi sự kết họp hài hoà giữa lí và tình trong quan hệ với mọi người... Có những thuộc tính tâm lí phù hợp với nhiều hoạt động khác nhau nên chúng là thành phần của nhiều năng lực. Những thuộc tính như vậy được gọi là những thuộc tính chung. Còn có những thuộc tính tâm lí chỉ phù hợp với một loại hoạt động nhất định. Những thuộc tính như vậy được gọi là những thuộc tính chuyên biệt. Theo F.E.Weinert, năng lực gồm ba yếu tố cẩu thành là khả năng, kĩ năng và thái độ sẵn sàng tham gia hoạt động của cá nhân. Theo tác giả Phạm Minh Hạc, “trong những thuộc tính tâm lí của nhân cách cấu tạo nên một năng lực về một hoạt động nào đó bao giờ cũng có những thuộc tính có tầm quan trọng hàng đầu, còn những thuộc tính khác có vai trò bổ sung, hỗ trợ”. Ví dụ, trong năng lực sư phạm giữ vị trí hàng đầu là tình yêu thương HS, sự hiến dâng những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ. Đặng Thành Hưng cho rằng năng lực gồm ba thành tố cơ bản là tri thức, kĩ năng và hành vi biểu cảm, trong đó kĩ năng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Theo tác giả Lương Việt Thái, năng lực được cấu thành từ những bộ phận cơ bản: 1) Tri thức về lĩnh vực hoạt động hay quan hệ nào đó; 2) Kĩ năng tiến hành hoạt động hay xúc tiến, ứng xử trong quan hệ nào đó; 3) Những điều kiện tâm lí để tổ chức và thực hiện tri thức, kĩ năng đó trong một cơ cấu thống nhất và theo định hướng rõ ràng. Từ các ý kiến khác nhau về cấu trúc năng lực, có thể thấy, năng lực được cấu thành từ ba yếu tố: tri thức, kĩ năng và các điều kiện tâm lí cho việc thực hiện hoạt động của cá nhân, trong đó kĩ năng được xem là yếu tố cốt lõi của năng lực.


Phân loại năng lực
Phân loại năng lực là một vấn đề rất phức tạp, phụ thuộc vào quan điểm, tiêu chí phân loại, có nhiều cách phân loại năng lực. Tuy nhiên, hiện nay cách phân loại năng lực đang được sử dụng phổ biến trong khoa học giáo dục là phân năng lực thành hai loại chính: năng lực chung (general competence) và năng lực chuyên biệt (subject speci/ic competencies). Năng lực chung là năng lực cơ bản, thiết yếu để con người có thể sống và làm việc bình thường trong xã hội, năng lực này được hình thành và phát triển do nhiều hoạt động. Một số tác giả còn gọi năng lực chung này là năng lực chính với các thuật ngữ khác nhau như năng lực nền tảng, năng lực chủ yếu, năng lực cốt lõi, năng lực cơ sở... Theo quan niệm của EƯ, mỗi năng lực chung cần: Góp phần tạo nên kết quả có giá trị cho xã hội và cộng đồng; Giúp cho các cá nhân đáp ứng được những đòi hỏi của một bối cảnh rộng lớn và phức tạp; Chúng có thể không quan trọng với các chuyên gia, nhưng rất quan trọng với tất cả mọi người. Chẳng hạn, những thuộc tính về thể lực, về trí tuệ (quan sát, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng, ngôn ngữ,...) là những điều kiện cần thiết để giúp cho nhiều lĩnh vực hoạt động đạt kết quả. Có tác giả đã dựa trên bốn trụ cột giáo dục của UNESCO (Học để biết, học để làm, học để cùng chung sổng và học để tự khẳng định mình) để xác định các năng lực chung: năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội và năng lực cá thế.
Còn năng lực chuyên biệt là những năng lực được hình thành và phát triển trên cơ sở các năng lực chung theo hướng chuyên sâu, riêng biệt trong các loại hình hoạt động, công việc hoặc tình huống, môi trường đặc thù, cần thiết cho những hoạt động chuyên biệt, đáp ứng yêu cầu cao và sâu hơn của một môn học/hoạt động nào đó. Việc phân biệt năng lực chung và năng lực chuyên biệt là cần thiết nhưng giữa hai loại năng lực này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau và do vậy ranh giới giữa chúng thường không thật rạch ròi. Ví dụ, tư duy sáng tạo là năng lực chung, nhưng môn học nào cũng có yêu cầu sáng tạo như một năng lực chuyên biệt: sáng tạo toán học, sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo văn học, sáng tạo công nghệ,...
Với quan niệm trên, để phát triển đội ngũ GV tiểu học phải đáp ứng các yêu cầu:
Đảm bảo phát triển cho GV đầy đủ các lĩnh vực phẩm chất và năng lực được quy định trong Chuẩn nghề nghiệp GV THCS, GV THPT và theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV tiểu học hạng /77;
Đảm bảo sự phát triển về phẩm chất, năng lực của GV đáp ứng toàn diện các tiêu chí đã được xác định tương ứng với từng năng lực trong từng lĩnh vực;
Đảm bảo nâng dần mức độ đáp ứng của GV với yêu cầu được quy định trong chuẩn nghề nghiệp và nâng hạng GV.
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
(Trích Quy định về Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học, ban hành kèm theo Quyết định sổ 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trí, đạo đức, lối sống
Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bao gồm các tiêu chí sau:
Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc sống;
b) Yêu nghề, tận tuỵ với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục HS;
c) Qua hoạt động dạy học, giáo dục HS biết yêu thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội;
d) Tham gia học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước.
2. Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước, bao gồm các tiêu chí sau:
a) Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước;

b) Thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương;
c)  Liên hệ thực tế để giáo dục HS ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn trật tự an ninh xã hội nơi công cộng;
d) Vận động gia đình chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.
3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Chấp hành các quy chế, quy định của ngành, có nghiên cứu và có giải pháp thực hiện;
b) Tham gia đóng góp xây dựng và nghiêm túc thực hiện quy chế hoạt động của nhà trường;
c) Thái độ lao động đúng mực; hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; cải tiến công tác quản lí HS trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục;
d) Đảm bảo ngày công; lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ lớp học, bỏ tiết dạy; chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy và giáo dục ở lớp được phân công.
4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, HS và cộng đồng. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và HS;
b) Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu; được đồng nghiệp, nhân dân và HS tín nhiệm;
c) Không có những biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong giảng dạy và giáo dục;
d) Có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện sức khoẻ.
5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và HS. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Trung thực trong báo cáo kết quả giảng dạy, đánh giá HS và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công;
b) Đoàn kết với mọi người; có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ;
c) Phục vụ nhân dân với thái độ đúng mực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ huynh HS;
d) Hết lòng giảng dạy và giáo dục HS bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo.
1.4.2. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức
1. Kiến thức cơ bản, bao gồm các tiêu chí sau:
a) Nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình, SGK của các môn học được phân công giảng dạy;
b) Có kiến thức chuyên sâu, đồng thời có khả năng hệ thống hoá kiến thức trong cả cấp học để nâng cao hiệu quả giảng dạy đối với các môn học được phân công giảng dạy;

c) Kiến thức cơ bản trong các tiết dạy đảm bảo đủ, chính xác, có hệ thống;
d) Có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp một số kiến thức chuyên sâu về một môn học, hoặc có khả năng bồi dưỡng HS giỏi, hoặc giúp đỡ HS yếu hay HS còn nhiều hạn chế trở nên tiến bộ.
2. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học, bao gồm các tiêu chí sau:
a) Hiểu biết về đặc điểm tâm lí, sinh lí của HS tiểu học, kể cả HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh khó khăn; vận dụng được các hiểu biết đó vào hoạt động giáo dục và giảng dạy phù hợp với đối tượng HS;
b) Nắm được kiến thức về tâm lí học lứa tuổi, sử dụng các kiến thức đó để lựa chọn phưong pháp giảng dạy, cách ứng xử sư phạm trong giáo dục phù hợp với HS tiểu học;
c) Có kiến thức về giáo dục học, vận dụng có hiệu quả các phương pháp giáo dục đạo đức, tri thức, thẩm mĩ, thể chất và hình thức tổ chức dạy học trên lớp;
d) Thực hiện phương pháp giáo dục HS cá biệt có kết quả.
3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS, bao gồm các tiêu chí sau:
a) Tham gia học tập, nghiên cứu cơ sở lí luận của việc kiểm tra, đánh giá đối với hoạt động giáo dục và dạy học ở tiểu học;
b) Tham gia học tập, nghiên cứu các quy định về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS tiểu học theo tinh thần đổi mới;
c) Thực hiện việc kiểm tra đánh giá, xếp loại HS chính xác, mang tính giáo dục và đúng quy định;
d) Có khả năng soạn được các đề kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học và phù hợp với các đối tượng HS.
4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng CNTT, ngoại ngữ, tiếng dân tộc, bao gồm các tiêu chí sau:
a) Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định;
b) Cập nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội;
c) Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video;
d) Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi GV công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi GV công tác, bao gồm các tiêu chí sau:
a) Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và các nghị quyết của địa phương;
b) Nghiên cứu tìm hiểu tình hình và nhu cầu phát triển giáo dục tiểu học của địa phương;
c) Xác định được những ảnh hưởng của gia đình và cộng đồng tới việc học tập và rèn luyện đạo đức của HS để có biện pháp thiết thực, hiệu quả trong giảng dạy và giáo dục HS;
d) Có hiểu biết về phong tục, tập quán, các hoạt động thể thao, văn hoá, lễ hội truyền thống của địa phương.

1.4.3. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm
1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới, bao gồm các tiêu chí sau:
a) Xây dựng được kế hoạch giảng dạy cả năm học thể hiện các hoạt động dạy học nhằm cụ thể hoá chương trình của Bộ phù hợp với đặc điểm của nhà trường và lớp được phân công dạy;
b) Lập được kế hoạch tháng dựa trên kế hoạch năm học bao gồm hoạt động chính khoá và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
c) Có kế hoạch dạy học từng tuần thể hiện lịch dạy các tiết học và các hoạt động giáo dục HS;
d) Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động dạy học tích cực của thầy và trò (soạn giáo án đầy đủ với môn học dạy lần đầu, sử dụng giáo án có điều chỉnh theo kinh nghiệm sau một năm giảng dạy).
2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phầt huy được tính năng động sáng tạo của HS. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Lựa chọn và sử dụng hợp lí các PPDH theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động trong việc học tập của HS; làm chủ được lớp học; xây dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện, tạo sự tự tin cho HS; hướng dẫn HS tự học;
b) Đặt câu hỏi kiểm tra phù hợp đối tượng và phát huy được năng lực học tập của HS; chấm, chữa bài kiểm tra một cách cẩn thận để giúp HS học tập tiến bộ;
c) Có sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể cả đồ dùng dạy học tự làm; biết khai thác các điều kiện có sẵn để phục vụ giờ dạy, hoặc có ứng dụng phần mềm dạy học, hoặc làm đồ dùng dạy học có giá trị thực tiễn cao;
d) Lời nói rõ ràng, rành mạch, không nói ngọng khi giảng dạy và giao tiếp trong phạm vi nhà trường; viết chữ đúng mẫu; biết cách hướng dẫn HS giữ vở sạch và viết chữ đẹp.
3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, bao gồm các tiêu chí sau:
a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác chủ nhiệm gắn với kế hoạch dạy học; có các biện pháp giáo dục, quản lí HS một cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm HS của lớp;
b) Tổ chức dạy học theo nhóm đối tượng đúng thực chất, không mang tính hình thức; đưa ra được những biện pháp cụ thể để phát triển năng lực học tập của HS và thực hiện giáo dục HS cá biệt, HS chuyên biệt;
c) Phối họp với gia đình và các đoàn thể ở địa phương để theo dõi, làm công tác giáo dục HS;
d) Tổ chức các buổi ngoại khoá hoặc tham quan học tập, sinh hoạt tập thể thích họp; phối họp với Tổng phụ trách, tạo điều kiện để Đội Thiếu niên, Sao Nhi đồng thực hiện các hoạt động tự quản.
4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục, bao gồm các tiêu chí sau:
a) Thường xuyên trao đổi góp ý với HS về tình hình học tập, tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các giải pháp để cải tiến chất lượng học tập sau từng học kì;
b) Dự giờ đồng nghiệp theo quy định hoặc tham gia thao giảng ở trường, huyện, tỉnh; sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ và góp ý xây dựng để tổ, khối chuyên môn đoàn kết vững mạnh;
c) Họp phụ huynh HS đúng quy định, có sổ liên lạc thông báo kết quả học tập của từng HS, tuyệt đối không phê bình HS trước lớp hoặc toàn thể phụ huynh; lắng nghe và cùng phụ huynh điều chỉnh biện pháp giúp đỡ HS tiến bộ;
d) Biết cách xử lí tình huống cụ thể để giáo dục HS và vận dụng vào tổng kết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục; ứng xử với đồng nghiệp, cộng đồng luôn giữ đúng phong cách nhà giáo.
5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Lập đủ hồ sơ để quản lí quá trình học tập, rèn luyện của HS; bảo quản tốt các bài kiểm tra của HS;
b) Lưu trữ tốt hồ sơ giảng dạy bao gồm giáo án, các tư liệu, tài liệu tham khảo thiết thực liên quan đến giảng dạy các môn học được phân công dạy;
c) Sắp xếp hồ sơ một cách khoa học, đúng thực tế và có giá trị sử dụng cao;
d) Lưu trữ tất cả các bài làm của HS chậm phát triển và HS khuyết tật để báo cáo kết quả giáo dục vì sự tiến bộ của HS.


1.5. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III
Các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV tiểu học hạng III gồm các nội dung sau:
a) Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học;
b) Thực hiện được kế hoạch, CTGD tiểu học;
c) Vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lí lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục HS tiểu học;
d) Biết phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ HS và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục cho HS tiểu học;
e) Vận dụng được đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới tổ chức lớp học, tổ chức hoạt động dạy học ở trường tiểu học;
f) Biết viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; biết áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục HS tiểu học.
1.6. Mô tả năng lực của giáo viên tiểu học thế kỉ XXI
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đáp ứng nhu cầu xã hội như hiện nay, mỗi GV cần không ngừng tự bồi dưỡng và tự học nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của chính mình. Những năng lực cần có của GV tiểu học ở thế kỉ XXI bao gồm: (dựa vào Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học, Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV tiểu học công lập và Chuẩn đầu ra cho sinh viên khối ngành sư phạm)'. 1/ Năng lực về phẩm chất chính trị, đạo đức; 2/ Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục; 3/ Năng lực giáo dục; 4/ Năng lực dạy học; 5/ Năng lực giao tiếp; 6/ Năng lực đánh giá trong giáo dục; 7/ Năng lực hoạt động xã hội; 8/ Năng lực phát triển nghề nghiệp.
Sau đây là bảng mô tả các năng lực thành phần của các năng lực của GV tiểu học ở thế kỉ XXI:
	Năng lực
	Cấu trúc năng lực

	Phẩm chất chính trị, đạo đức
	1. Phẩm chất chính trị

	
	2. Trách nhiệm công dân

	
	3. Đạo đức nghề nghiệp

	Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục
	1. Năng lực tìm hiểu HS tiểu học

	
	2. Năng lực tìm hiểu tập thể lớp HS tiều học

	
	3. Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường tiểu học

	
	4. Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình của HS tiểu học

	
	5. Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội

	Năng lực giáo dục
	1. Năng lực giáo dục qua dạy học các môn học ở tiểu học

	
	a, Năng lực giáo dục toán học

	
	b, Năng lực giáo dục ngôn ngữ

	
	c, Năng lực giáo dục khoa học cho HS tiểu học
d, Năng lực giáo dục thể chất
e, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ giáo dục


	Năng lực
	Cấu trúc năng lực

	
	6. Năng lực dạy học phân hoá

	
	7. Năng lực dạy học tích hợp

	
	8. Năng lực thiết kế vấthực hiện kế hoạch dạy học

	
	9. Năng lực đánh giá sự phát triển của HS

	
	10. Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học

	
	11. Năng lực chủ nhiệm lớp

	Năng lực giao tiếp
	1. Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ

	
	2. Năng lực giao tiếp với HS tiễu học

	
	3. Năng lực giao tiếp với phụ huynh

	
	4. Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội

	Năng lực đánh giá trong giáo dục
	1. Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục tiểu học

	
	2. Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá trong giáo dục tiểu học

	
	3. Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá giáo dục tiểu học

	Năng lực hoạt động xã hội
	1. Năng lực tham gia các hoạt động xã hội

	
	2. Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội

	
	3. Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội

	Nặng lực phát triển nghề nghiệp
	1. Năng lực tự đánh giá

	
	2. Năng lực tự học

	
	3. Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục tiều học

	
	4. Năng lực ngoại ngữ

	
	5. Năng lực CNTT&TT


2. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ GIÁO VIÊN CỐT CÁN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC


2.1. Giáo viên cốt cán và vai trò của giáo viên cốt cán ở trường tiểu học

2.1.1. Điều kiện cần và đủ để trở thành giáo viên cốt cán trong trường tiểu học
Đạt hoặc vượt chuẩn trình độ đào tạo được quy định cho GV tiểu học, có năng lực nghề nghiệp đáp ứng tối thiểu từ mức độ 3 (mức xuất sắc) so với những quy định trong Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học
Được thừa nhận về uy tín trong tập thể sư phạm thông qua các vai trò:
+ Chuyên gia môn học (môn học đang/đã giảng dạy) và nghiệp vụ sư phạm;
+ Người khởi xướng các ý tưởng sáng tạo và say mê nghiên cứu khoa học;
+ Người có năng lực và tích cực hướng dẫn, tư vấn cho đồng nghiệp và HS;
+ Người có năng lực tự học và không ngừng phát triển nghề nghiệp một cách hiệu quả.
Các GV cốt cán khi tập họp thành đội ngũ sẽ có đầy đủ các đặc trưng nói chung với các thành tố cấu trúc cơ bản như sau: số lượng, cơ cấu và chất lượng.

2.1.2. Vai trò của giáo viên cốt cán ở trường tiểu học
GV cốt cán ở trường tiểu học có vai trò quan trọng trong việc xác định nhu cầu giáo dục và cải thiện chất lượng giáo dục của trường tiểu học. GV cốt cán là những GV đánh giá được những gì đang xảy ra trong trường học và có một vị trí đủ tốt để giải quyết các vấn đề một cách khách quan. Họ không chỉ làm việc với đồng nghiệp, với HS, mà họ còn tiếp xúc nhiều với phụ huynh, cộng đồng và những cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác giáo dục HS. GV cốt cán ở trường tiểu học là đội ngũ mà Hiệu trưởng và các cấp quản lí kì vọng họ sẽ tạo ra những đột phá và mang lại bầu không khí thân thiện, nhân văn, vì sự phát triển chuyên môn nghề nghiệp và vì sự tiến bộ của HS. Chính vì vậy, mỗi GV cốt cán trong trường cần có ý thức và định hướng rõ ràng cho sự phát triển của cá nhân mình, của cá nhân trong bối cảnh phát triển chung của trường và định hướng phát triển nhà trường. GV cốt cán là cầu nối, là người kết nối sức mạnh của các GV và nhân viên khác trong trường để lập kế hoạch giáo dục, thảo luận về mục tiêu phát triển nhà trường, lập kế hoạch hành động cụ thể cho các mục tiêu đó. GV cốt cán trong trường đồng thời cũng là những người gắn kết và thực hiện sứ mệnh của nhà trường từ ý tưởng của lãnh đạo đến triển khai trên từng bộ phận, GV và nhân viên dựa trên quy hoạch phát triển chung của nhà trường, đồng thời là người chia sẻ những bài học kinh nghiệm của những bạn bè đồng nghiệp tại các cơ sở giáo dục khác.
GV cốt cán còn là người truyền cảm hứng cho đồng nghiệp của mình trước những thay đổi hoặc những đổi mới giáo dục nhất là trong bối cảnh xã hội đang bước vào thời kì hội nhập và phát triển như hiện nay.
GV cốt cán là những người góp phần to lớn trong việc đổi mới trường học, thay đổi chính sách trong trường học. Hơn ai hết, đội ngũ GV cốt cán là người hiểu không chỉ về CTGD, những quy định mang tính chất ràng buộc luật pháp của nghề nghiệp, mà họ còn là những người hiểu sâu sắc và thấu đáo những lợi ích mang lại từ những tiếp cận mới trong giáo dục, họ là những người đại diện cho các GV nhiệt huyết. Chính vì vậy, những đề nghị, ý kiến cũng như mong muốn chính đáng của họ góp phần cải thiện chất lượng giáo dục học đường, thay đổi chính sách đối với GV, HS và những người làm công tác giáo dục trong cả cộng đồng.
2.2. Kế hoạch, chuẩn bị, tổ chức dạy học, giáo dục và hỗ trợ đồng nghiệp về xây dựng kế hoạch, chuẩn bị, tổ chức dạy học

2.2.1. Kế hoạch và chuẩn bị phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán ở trường tiểu học
Phát triển đội ngũ GV cốt cán là việc làm hết sức quan trọng, là động lực phát triển nhà trường nói chung và phát triển năng lực nghề nghiệp mỗi GV tiểu học nói riêng. Nhiệm vụ này không chỉ của riêng CBQL trong nhà trường mà là của mọi GV và nhân viên trong nhà trường.
Việc phát triển đội ngũ GV cốt cán phải dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược, giá trị và thực trạng của nhà trường. Kế hoạch phát triển đội ngũ GV cốt cán có thể thực hiện theo các bước sau đây:
- Phân tích thực trạng nhà trường về đội ngũ GV và dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ của nhà trường;
Xác định các mục tiêu phát triển đội ngũ GV cốt cán trong trường, sắp xếp thứ tự ưu tiên các mục tiêu phát triển đội ngũ GV để có lựa chọn khi cần thiết;
Xác định các nhiệm vụ cụ thể, các công việc và hoạt động cần thực hiện, tương ứng với mục tiêu, thời gian, thời điểm, nguồn lực và biện pháp thực hiện cho mỗi nhiệm vụ, hay hoạt động cụ thể đó, chú ý tới các yếu tố sau:
+ Quy hoạch đội ngũ chung trong bối cảnh nhà trường và phẩm chất, năng lực cần có đặc thù của GV cốt cán;
+ Hệ thống chính sách, mô tả nhiệm vụ cùng các điều kiện khác trong tiến trình xây dựng đội ngũ GV cốt cán.
Tổ chức thực hiện kế hoạch đã xây dựng;
Đánh giá việc thực hiện và điều chỉnh.

2.2.2. Tổ chức dạy học, giáo dục của giáo viên cốt cán
Việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục của GV cốt cán không chỉ tác động đến HS trong lớp của mình, vì sự tiến bộ của HS; mà còn là một kênh thông tin để đồng nghiệp cùng tham khảo, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm. Chính vì vậy, khi đội ngũ GV cốt cán tổ chức dạy học cũng như tổ chức các hoạt động giáo dục, cần tạo cơ hội để có sự tham gia của bạn bè đồng nghiệp và cộng đồng. Đối với đồng nghiệp, đó là việc chia sẻ những bài học thành công và những bài học cần rút kinh nghiệm; đối với cộng đồng, đó là sự phối họp để hiểu những nội dung mà HS được học, để từ đó có những phối họp tốt nhất từ phía gia đình và cộng đồng vào việc giáo dục HS.

2.2.3. Hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán
Với những năng lực nghề nghiệp của GV cốt cán trong nhà trường tiểu học, việc hỗ trợ đồng nghiệp của đội ngũ GV cốt cán không chỉ phát triển nghề nghiệp cho những GV cần được giúp đỡ, mà còn phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho chính những GV cốt cán đó. Việc hỗ trợ đồng nghiệp của GV cốt cán có thể được thực hiện trong các hoạt động sau:
Tổ chức chuyên đề, hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn theo nhu càu giáo dục của tổ/khối/trường/cụm trường;
Thăm lớp, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề giáo dục, dạy học HS có năng khiếu nổi bật, HS có hành vi không mong đợi, HS cần tư vấn và hỗ trợ đặc biệt;
Xây dựng kho tư liệu, tài nguyên dạy học, nguồn học liệu của tổ/khối/ trường/cụm trường hoặc địa phương để có những hỗ trợ về mặt lí luận và thực tiễn giảng dạy;
Thành lập câu lạc bộ, diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ;
Cùng tham gia thiết kế và trao đổi thiết bị, đồ dùng dạy học.
2.3. Phương pháp và chiến lược dạy học, giáo dục và hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp về phương pháp và chiến lược dạy học và giáo dục

2.3.1. Phương pháp và chiến lược dạy học của giáo viên cốt cán
Dạy học ngày nay có rất nhiều điểm khác biệt so với dạy học của nhiều năm về trước, song bên cạnh những khác biệt đó thì vẫn còn rất nhiều điểm tương đồng với việc dạy học trong quá khứ. Những điểm tương đồng trong dạy học ngày nay và dạy học trước đây có thể kể đến như là: Việc học vẫn diễn ra trong môi trường học đường; người học vẫn học cùng với nội dung học vấn phổ thông; phần lớn các lĩnh vực học tập của người học ngày nay vẫn được tiếp tục từ thời kì trước đây. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng như vậy, nhưng vẫn có thể điểm ra những khác biệt đó là: Ngoài môi trường học đường người học còn trải nghiệm trong cuộc sống; ngoài nội dung học vấn phổ thông còn những kĩ năng, năng lực cá nhân và năng lực xã hội; ngoài những lĩnh vực học tập truyền thống còn mở ra nhiều lĩnh vực học tập mới; đặc biệt sự xuất hiện và không ngừng cải tiến của công nghệ tác động mạnh mẽ đến cách học cũng như việc lựa chọn nội dung và môi trường học tập.
Với những điểm tương đồng và khác biệt đó, việc sử dụng phương pháp và chiến lược dạy học trở thành một nghệ thuật, mà mỗi người GV cốt cán là một diễn viên thực thụ trên sân khấu nghệ thuật đó. Lúc này, mỗi GV quyết định lựa chọn và sử dụng các phương pháp truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập,... hoặc khai thác các cách tiếp cận khác nhau trong dạy học như: dạy giải quyết Vấn đề, dạy theo tình huống, định hướng hành động,...
Phối hợp các phương pháp, chiến lược dạy học có thể theo các cách sau đây:
Cải tiến các PPDH truyền thống:
Các PPDH truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập,... luôn quan trọng. Đổi mới không có nghĩa là loại bỏ phương pháp này mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. GV trước hết cần nắm vững yêu cầu và sử dụng thành thạo các kĩ thuật trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành bài lên lớp, làm sao phát huy tính tích cực và sáng tạo của HS.

Kết hợp đa dạng PPDH:
Không có một PPDH toàn năng nào đáp ứng với mọi mục tiêu và nội dung mà người học và người dạy đưa ra. Mỗi phưong pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhược điểm và giới hạn sử dụng riêng. Vì vậy việc phối họp đa dạng phương pháp và hình thức trong toàn bộ quá trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học. Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, và dạy học cá thể cần được kết họp linh hoạt.
Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề:
Dạy học giải quyết vấn đề là quan điểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề. Người học được đặt trong một tình huống có vấn đề, chứa đựng mâu thuẫn về nhận thức. Thông qua việc giải quyết vấn đề, HS lĩnh hội tri thức, kĩ năng và phương pháp nhận thức. Dạy học giải quyết vấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực trong nhận thức của HS, có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với mức độ tự lực của HS.

Vận dụng dạy học theo tình huống:
Trong đó việc dạy được tổ chức theo một chủ đề phức họp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường tạo điều kiện cho HS kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội. Các chủ đề dạy học phức họp thường liên quan đến nhiều môn hoặc lĩnh vực tri thức, gắn liền với thực tiễn.
Vận dụng dạy học định hướng hành động:
Là quan điểm dạy học nhằm làm cho các hoạt động trí óc và chân tay kết họp chặt chẽ. HS thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành sản phẩm hành động, có sự kết họp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và tay chân. Đây là quan điểm dạy học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể. Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện nguyên lí giáo dục kết hợp lí thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội.
Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học:
Phương tiện có vai trò quan trọng trong đổi mới PPDH, nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành. Hiện nay, việc trang bị các phương tiện dạy học mới cho các trường phổ thông từng bước được tăng cường. Tuy nhiên, các phương tiện dạy học tự làm của GV luôn có ý nghĩa quan trọng cần được phát huy.
Sử dụng kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo:
Kĩ thuật dạy học là cách thức hành động của GV và HS trong các tình huống nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kĩ thuật là đơn vị nhỏ nhất của PPDH. Có kĩ thuật dạy học chung, có kĩ thuật đặc thù của từng phương pháp.
Chú trọng các PPDH đặc thù bộ môn:
Phương pháp có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học. Bên cạnh phương pháp chung có thể sử dụng cho nhiều bộ môn thì việc dùng PPDH đặc thù có vai trò quan trọng trong dạy bộ môn.
Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho HS:
Phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hoá, phát huy tính sáng tạo của HS. Có những phương pháp nhận thức chung như thu thập, xử lí, đánh giá thông tin, tổ chức làm việc, làm việc nhóm. Bằng nhiều hình thức, cần luyện tập cho HS các phương pháp học tập chung và phương pháp học tập bộ môn.
Có rất nhiều hướng đổi mới PPDH với những cách tiếp cận riêng. Việc đổi mới PPDH đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lí. Ngoài ra, PPDH còn mang tính chủ quan. Mỗi GV với kinh nghiệm riêng cần xác định phương hướng để cải tiến PPDH.

2.3.2. Hỗ trợ đồng nghiệp về phương pháp và chiến lược dạy học
GV cốt cán có thể hỗ trợ đồng nghiệp về phương pháp và chiến lược dạy học thông qua các hoạt động như sau:
Biên soạn tài liệu về phương pháp và chiến lược dạy học theo hướng thực hành để đảm bảo đồng nghiệp của mình có thể dễ dàng áp dụng;
Dạy minh hoạ các hoạt động dạy học có áp dụng những PPDH đem lại hiệu quả cho từng nội dung dạy học cụ thể;
Cùng nghiên cứu đặc điểm học tập của HS để có những tham vấn phù hợp cho đồng nghiệp trong việc lựa chọn phương pháp và chiến lược dạy học;
Nghiên cứu bài học với đồng nghiệp để xác định những phương pháp và chiến lược dạy học có thể áp dụng nhằm đem lại hiệu quả của việc giảng dạy;
Viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học thực tiễn để chia sẻ những kinh nghiệm về việc vận dụng thành công phương pháp và chiến lược dạy học.


2.4. Đánh giá và hợp tác hỗ trợ đồng nghiệp đánh giá kết quả việc dạy học và giáo dục

2.4.1. Đánh giá kết quả dạy học và giáo dục
Đánh giá HS nói chung và đánh giá HS tiểu học nói riêng là một vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả những người làm công tác giáo dục lẫn sự quan tâm của cộng đồng. Đánh giá là một thành phần không thể thiếu cho quá trình giảng dạy và học tập. Đối với GV, đánh giá là để giúp GV điều chỉnh việc giảng dạy của mình, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân. Còn đối với HS, đánh giá là để điều chỉnh mục tiêu học tập, phương pháp học tập cũng như điều chỉnh những kĩ năng và năng lực của cá nhân mình. Việc đánh giá HS tiểu học không chỉ tập trung vào kết quả học tập, mà quan trọng hơn cả là quá trình học tập và rèn luyện của HS. Vì vậy, với HS tiểu học, cần đánh giá đồng thời phẩm chất, năng lực của các em, trong đó chú trọng đến đánh giá sự tiến bộ của HS trong quá trình thực hiện.
GV có thể đánh giá HS bằng cách:
Quan sát trực tiếp hành vi, cách ứng xử, hoạt động của HS để thể có điều chỉnh kịp thời và giúp HS nhận ra những điều cần sửa chữa, những ưu điểm cần tiếp tục phát huy;
Đánh giá bằng các câu hỏi, các nhiệm vụ, các tình huống đặt ra cho HS trong quá trình học tập và rèn luyện để từ đó có những hỗ trợ kịp thời cho những kiến thức, kĩ năng mà HS còn thiếu, còn yếu hoặc những HS có tiến bộ, tiến bộ vượt bậc trong quá trình học tập và rèn luyện;
Đánh giá bằng các bài kiểm tra của HS trong các môn học hoặc các lĩnh vực học tập;
Đánh giá bằng sản phẩm của HS hoặc thông qua các dự án học tập.
2.4.2. Hỗ trợ đồng nghiệp trong đánh giá kết quả dạy học và giáo dục
Với những đổi mới trong đánh giá HS hiện nay, không ít GV vẫn gặp những khó khăn trong quá trình đánh giá HS. GV cốt cán có thể hỗ trợ đồng nghiệp trong việc đánh giá HS của mình theo các cách sau:
Hỗ trợ đồng nghiệp trong cách quan sát và đánh giá trực tiếp HS: Vị trí quan sát HS, cách quan sát các biểu hiện hành vi của HS, cách nói lời nhận xét giúp HS tiến bộ, cách động viên khuyến khích HS, cách chỉ ra những lỗi sai của HS.
Hỗ trợ đồng nghiệp trong cách thiết kế câu hỏi, nhiệm vụ, tinh huống để đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của HS: Cách đặt câu hỏi chẩn đoán (câu hỏi kiểm tra kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm đã có của HS trước khi học hoặc thực hiện một nhiệm vụ nào đó), cách đặt câu hỏi quá trình (để kiểm tra mức độ hiểu biết, kĩ năng và thái độ của HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ), câu hỏi tổng họp (để kiểm tra khái niệm hoặc nội dung kiến thức mới hoặc quy trình làm việc/thực hiện một hoạt động nào đó của HS), cách thiết kế các tình huống để đánh giá HS (tĩnh huống gợi vấn đề, tình huống đối lập,...). Không những vậy, cần hỗ trợ đồng nghiệp của mình cần lưu tâm đến thời điểm, bối cảnh, trạng thái tâm lí của HS khi đưa ra câu hỏi, nhiệm vụ, tình huống để đảm bảo thực sự vì sự tiến bộ của HS. Qua đó vừa ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của HS, vừa đánh giá HS một cách khách quan, vừa tạo cho HS động cơ học tập và rèn luyện.


2.5. Phát triển môi trường học tập của giáo viên và học sinh

2.5.1. Phát triển môi trường học tập của giáo viên
Môi trường giáo dục nhà trường là tập họp các yếu tố như yếu tố vật chất và yếu tố tâm lí, xã hội. Các yếu tố vật chất như sự sắp xếp, bố trí không gian trong trường học; các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện hỗ trợ quá trình sư phạm. Trường học không chỉ có môi trường vật chất mà còn là một không gian tâm lí chất đầy vốn sống của GV và HS, luôn có sự tương tác giao tiếp sư phạm.
Trong môi trường giáo dục ấy, không chỉ HS tiến bộ, trưởng thành và phát triển mà chính GV, những người làm công tác giáo dục cũng phát triển năng lực nghề nghiệp, cả về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.
Xây dựng môi trường giáo dục là trách nhiệm của chính mỗi thành viên trong nhà trường. Đối với đội ngũ GV nói chung và GV cốt cán nói riêng, cần chú trọng xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, thân thiện, ở đó mỗi cá nhân thấy được tôn trọng, được sẻ chia, cần thực hiện một số việc sau trong việc phát triển môi trường học tập của GV:
Xây dựng môi trường tâm lí, xã hội:
+ Thực hiện ứng xử văn hoá, văn minh nơi trường học và cộng đồng dân cư;
+ Tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng họp tác, giao tiếp, thích ứng xã hội cho GV;
+ Tổ chức hội thảo, chia sẻ để GV hiểu, đồng cảm, động viên, khuyến khích và được làm việc trong môi trường nhân ái;
+ Đẩy mạnh vai trò của tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, làm càu nối để mỗi GV đều được quan tâm, đều hiểu và biết chia sẻ những khó khăn và những niềm vui trong công việc, trong cuộc sống;
+ Xây dựng quy chế dân chủ và tự trọng trong trường học, tạo ra môi trường làm việc tự giác, tích cực;
+ Tiêu chí đánh giá GV cần rõ ràng để mỗi GV có động lực tiến bộ và được ghi nhận sự tiến bộ của tập thể.
Xây dựng môi trường vật chất:
+ Tạo cảnh quan môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp để mỗi thành viên trong nhà trường đều có không gian thân thiện, gần gũi khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
+ Hỗ trợ GV về cơ sở vật chất trong giảng dạy, học tập, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học: thiết bị, đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm, tài liệu, học liệu, kho tư liệu, thư viện, phương tiện công nghệ;
+ Tổ chức câu lạc bộ học tập, nghiên cứu, câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể thao nhằm cải thiện đời sống tinh thần cho GV và nhân viên trong trường.
2.5.2. Phát triển môi trường học tập của học sinh
Môi trường là toàn bộ các yếu tố tự nhiên và xã hội hiện hữu, bao xung quanh và có ảnh hưởng lớn lao đến đời sống con người. Môi trường giáo dục nhà trường là tập hợp các yếu tố về vật chất và tâm lí, xã hội có tác động trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng quá trình dạy học và giáo dục nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho người học. Thông qua môi trường nhà trường, mỗi HS được bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, kiến thức khoa học, kĩ năng thực hành cần thiết để họ hoàn thiện bản thân và phù hợp với yêu cầu của xã hội. So với gia đình, nhà trường là môi trường rộng lớn hơn, phong phú và hấp dẫn hơn đối với thế hệ trẻ. Trong nhà trường, HS được giao lưu với thầy cô, bạn bè, được tham gia vào các hoạt động mang tính xã hội. Môi trường nhà trường có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức, tình cảm và hành vi của HS cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng giáo dục.
Môi trường giáo dục nhà trường là nơi diễn ra các hoạt động dạy học, giáo dục và hoạt động giao tiếp sư phạm giữa GV và HS và giữa các HS với nhau. Môi trường giáo dục nhà trường là điều kiện và chất xúc tác ảnh hưởng đến việc hình thành nhận thức, thái độ, tình cảm và hành vi của HS. Môi trường nhà trường thân thiện, lành mạnh với mối quan hệ sư phạm được xây dựng trên sự tôn trọng, họp tác và thấu hiểu sẽ thúc đẩy các hành vi tích cực ở người học. Ngược lại, môi trường giáo dục nhà trường thiếu tính thân thiện không những không giúp HS hình thành hành vi tích cực mà sẽ tạo điều kiện để HS bộc lộ những hành vi tiêu cực. Điều đó cho thấy trong các điều kiện và môi trường khác nhau sẽ hình thành những đặc điểm tâm lí khác nhau ở HS. Sự phát triển tâm lí và phát triển nhân cách của HS trong môi trường nhà trường không thể tách rời với quá trình giáo dục. Vì vậy để đi đến kết quả cuối cùng của giáo dục là giúp người học phát triển toàn diện đòi hỏi ba yếu tố: Điều kiện môi trường nhà trường, hoạt động dạy học và giáo dục có sự tương tác chặt chẽ với nhau.
Ngoài những nhu cầu thuộc về sinh lí, an toàn thì con người còn có nhu cầu được công nhận được thuộc về một tổ chức nào đó; nhu cầu được kính trọng, yêu mến, tin tưởng và nhu cầu được tự khẳng định. Việc tạo nên bàu không khí dựa trên các giá trị trong xây dựng môi trường nhà trường lả điều kiện tiên quyết để thúc đẩy hiệu quả giáo dục vì nó đáp ứng các nhu cầu quan trọng của HS. Môi trường giáo dục HS là môi trường mà ở đó HS cảm thấy được: an toàn, có giá trị, thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, yêu thương, tôn trọng,...
Môi trường nhà trường thân thiện trong đó các mối quan hệ của GV và HS, HS với HS được dựa trên nền tảng của các giá trị như: tin tưởng, cởi mở, tôn trọng, đồng cảm, chia sẻ, không bạo lực, không có sự kì thị sẽ giúp người học có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình. Người học không còn có thái độ ngượng ngùng, khép mình, xấu hổ, mất tự tin, bất an, chán nản vì sự đe doạ, trừng phạt, phán xét. Một môi trường giáo dục lẩy người học làm trung tâm, mà trong đó các mối quan hệ dựa trên lòng tin cậy và tôn trọng sẽ khơi dậy động cơ tốt đẹp, sự sáng tạo và tích cực, sự tập trung cao độ, tinh thần trách nhiệm với hoạt động học tập của người học. Ngoài ra, môi trường học đường thân thiện còn phát triển năng lực tự đánh giá một cách tích cực và tự điều chỉnh hành vi của mình trong quá trình học tập để hài hoà với các thành viên trong lớp.
Đe có thể xây dựng môi trường nhà trường nhân văn và thân thiện, GV cần có một số kĩ năng như: biết lắng nghe HS, có lời nói và cử chỉ thể hiện sự quan tâm, tôn trọng HS, biết chia sẻ và thấu cảm với những vấn đề HS đang gặp phải trong học tập và cuộc sống, công bằng với HS, không phân biệt đối xử, tạo điều kiện để HS được bộc lộ bản thân, biết cách khích lệ và động viên HS để họ biết vượt qua những trở ngại,...
Khích lệ sự tham gia có trách nhiệm của HS vì sự phát triển của lớp học, trường học:
- Tăng cường sự tham gia cửa HS vào việc xây dựng văn hoả trường học, nội quy lớp học
Xây dựng nội quy lớp học là một cách giúp tăng hứng thú và thái độ nhiệt tình tham gia và tính tự chủ của người học. Thông thường, người học thực hiện các nội quy mà nhà trường và GV đưa ra sẵn trước khi tham gia học tập. Vì vậy, để tạo lập môi trường nhà trường thân thiện, GV nên để cho người học cùng được tham gia đóng góp ý kiến và xác lập những quy tắc ứng xử và nội quy lớp học. Tác dụng lớn của biện pháp này chính là giúp họ tự nhận thức, tự đánh giá bản thân và các bạn trong lớp để từ đó sẽ tuân thủ kỉ luật nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn trong việc quản lí hành vi của mình, và khuyến khích những hành vi tích cực của bạn bè. HS không cảm thấy những quy tắc đó là những yêu
Cầu bắt buộc từ bên ngoài mà bản thân họ chính là một nhân tố quan trọng tạo nên kỉ luật của lớp học. Căn cứ trên nội quy của nhà trường, GV chủ nhiệm lớp có thể cho HS có thể trao đổi, bày tỏ những mong muốn của mình về các nội dung như:
+ Môi trường lớp học và xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiện;
+ Kì vọng đối với GV;
+ Biện pháp xây dựng môi trường nhà trường lành mạnh;
+ Những điều HS và GV nên làm và không nên làm;
+ Hình thức khen thưởng và kỉ luật đối với các hành vi tích cực và tiêu cực;
+ Phân công các cá nhân hoặc nhóm giám sát việc thực hiện nội quy.
Ví dụ: Ngoài các nội quy nhà trường, một số kỉ luật mà học viên đưa ra trên cơ sở sự khuyến khích của GV như: đi học đúng giờ, không nói chuyện riêng trong giờ học, tích cực học tập, tích cực hợp tác với các bạn trong lớp, không sử dụng điện thoại trong giờ học, không chế nhạo bạn học khi họ đưa ra các ý kiến khác biệt,...
- Tổ chức các hoạt động đa dạng để HS cùng tham gia nhằm nâng cao sự gắn kết với lớp học, trường học
Sự gắn bó, hiểu biết, chia sẻ với nhau của các HS được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động chung. GV cần xác định các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của tập thể HS, đặc điểm tâm lí của HS để từ đó lên kế hoạch và xây dựng chương trình cho các hoạt động. Hoạt động này cần hướng tới mục đích chung vì sự phát triển của nhà trường, của lớp học. Nhà trường nên phát động các hoạt động như các CUỘC thi tìm hiểu về nhà trường; thảo luận và chia sẻ về môi trường nhà trường mà HS mong đợi; xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp;... Để HS có ý thức trong việc xây dựng môi trường nhà trường thân thiện đòi hỏi GV cần giao nhiệm vụ, khuyến khích sự phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.
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HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
1. DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC


1.1. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực
Theo Chương trình tổng thể GDPT (được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua ngày 27/07/2017), “năng lực là thuộc tỉnh cả nhân được hình thành, phát triển nhờ tổ chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chỉ,... thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể”.
Theo đó, có thể hiểu năng lực nghề nghiệp là năng lực đảm bảo cho chủ thể thực hiện tốt công việc của mình theo chuẩn đầu ra quy định trong những tình huống hoặc nhiệm vụ nghề nghiệp nhất định. Chuẩn năng lực nghề nghiệp GV tiểu học được quy định tại Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05 /2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tại Thông tư sỗ 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày 16/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1.1. Dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức và dạy học theo định hướng phát triển năng lực
Đặc điểm cơ bản của dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức là chú trọng việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa học theo các môn học đã được quy định trong chương trình dạy học, chú trọng việc trang bị cho HS hệ thống tri thức khoa học khách quan. Cách dạy này chưa chú trọng đầy đủ vai trò chủ thể của người học và khả năng ứng dụng tri thức đã học trong những tình huống thực tiễn. Mục tiêu dạy học trong chương trình định hướng tiếp cận trang bị kiến thức đôi khi không chi tiết và không nhất thiết phải quan sát, đánh giá được một cách cụ thể. Việc quản lí chất lượng giáo dục theo cách tiếp cận này chủ yếu tập trung vào nội dung dạy học. Ưu điểm của dạy học theo tiếp cận trang bị là cho HS một hệ thống tri thức khoa học.
Dạy học theo định hướng phát triển năng lực nhằm mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất của người học, chú trọng năng lực vận dụng tri thức vào những tình huống thực tiễn. Trong chương trình theo định hướng phát triển năng lực, mục tiêu học tập thường được mô tả qua các thuộc tính nhân cách chung (Attributes) và các kết quả yêu cầu cụ thể (Outcomes), hay qua hệ thống các năng lực (Competency). Ket quả học tập mong muốn được mô tả chi tiết và có thể quan sát, đánh giá được. Dựa vào những kết quả mong muốn ấy, chương trình đưa ra những hướng dẫn về việc lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức và đánh giá kết quả dạy học nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu dạy học. Cách tiếp cận này nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách là chủ thể của quá trình nhận thức. Việc quản lí chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển năng lực tập trung vào việc mô tả chất lượng đầu ra, là những năng lực mà người học cần có sau quá trình học tập. Ưu điểm của dạy học theo định hướng phát triển năng lực là tạo điều kiện quản lí chất lượng theo kết quả đầu ra đã quy định, nhấn mạnh năng lực vận dụng của HS.
Dưới đây là bảng so sánh một số đặc điểm cơ bản của dạy học theo định hướng phát triển năng lực và dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức.
	Đặc điểm cơ bản
	Dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức
	Dạy học theo định hướng phát triển năng lực

	1. Mục tiêu
	Chú trọng hình thành kiến thức, kĩ năng; mục tiêu dạy học được mô tả không chi tiết và khó có thể quan sát, đánh giá được.
	Chú trọng hình thành năng lực, thông qua việc hình thành kiến thức, kĩ năng; mục tiêu dạy học được mô tả chi tiết và có thể quan sát, đánh giá được.

	2. Nội dung
	Nội dung được lựa chọn dựa vào các khoa học chuyên môn, được quy định chi tiết trong chương trình.
	Nội dung được lựa chọn nhằm đạt được kết quả đầu ra đã quy định; chương trình chỉ quy định những nội dung chính.

	3. Phương pháp dạy học
	GV là người truyền thụ tri thức, HS tiếp thu những tri thức được quy định sẵn, có phần “thụ động”.
	GV chủ yếu là người tổ chức, hỗ trợ HS chiếm lĩnh tri thức; chú trọng phát triển khả năng giải quyết vấn đề của HS.

	4. Đánh giá
	Tiêu chí đánh giá chủ yếu được xây dựng dựa trên kiến thức, kĩ năng gắn với nội dung đã học, chưa quan tâm đầy đủ tới khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
	Tiêu chí đánh giá dựa vào kết quả “đầu ra”, quan tâm tới sự tiến bộ cùa người học, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


1.1.2. Quan điểm và nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển năng lực
a) Quan điểm dạy học theo định hướng phát triển năng lực
Có thể thấy quan điểm dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong CTGD phổ thông.
1. CTGD phổ thông là văn bản của Nhà nước thể hiện mục tiêu GDPT, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của HS, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, làm căn cứ quản lí chất lượng GDPT; đồng thời là cam kết của Nhà nước nhằm bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở GDPT,
2. CTGD phổ thông được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kế thừa và phát triển những ưu điểm của các CTGD phổ thông đã có của Việt Nam, đồng thời tiếp thu thành tựu nghiên cứu về khoa học giáo dục và kinh nghiệm xây dựng chương trình theo mô hình phát triển năng lực của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; gắn với nhu cầu phát triển của đất nước, những tiến bộ của thời đại về khoa học - công nghệ và xã hội; phù hợp với đặc điểm con người, văn hoá Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc và những giá trị chung của nhân loại cũng như các sáng kiến và định hướng phát triển chung của UNESCO về giáo dục; tạo cơ hội bình đẳng về quyền được bảo vệ, chăm sóc, học tập và phát triển, quyền được lắng nghe, tôn trọng và được tham gia của HS; đặt nền tảng cho một xã hội nhân văn, phát triển bền vững và phồn vinh.
3. CTGD phổ thông bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại; hài hoà về đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; Tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hoá dần ở các lớp học trên; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi HS, các phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục để đạt được mục tiêu đó.
4. CTGD phổ thông bảo đảm kết nối chặt chẽ giữa các lớp học, cấp học với nhau và liên thông với CTGD mầm non, CTGD nghề nghiệp và CTGD đại học.
5. CTGD phổ thông được xây dựng theo hướng mở, cụ thể là:
Chương trình bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với HS toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội.
Chương trình chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của HS, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết, để tạo điều kiện cho tác giả SGK và GV phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình.
Chương trình bảo đảm tính ổn định và khả năng phát triển trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tiến bộ khoa học - công nghệ và yêu cầu của thực tế.
b) Nguyên tắc dạy học theo định hướng phất triển nâng lực
Dạy học theo định hướng phát triển năng lực cần tạo điều kiện cho HS tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tổ chức, hướng dẫn của GV, chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống gắn với hoạt động thực hành, thực tiễn. Để làm được như vậy, ta cần phải thực hiện những điều sau:
Xác định mục tiêu dạy học theo chuẩn đầu ra (tương ứng với những năng lực hay thành phần năng lực mà HS cần có sau quá trình học).
Lựa chọn nội dung học tập có sự kết nối với các vấn đề của thực tiễn, hướng tới các năng lực mà HS cần có sau quá trình học; xây dựng bài học hứng thú, vừa sức HS và tăng dàn độ khó; hệ thống nhiệm vụ học tập tạo cơ hội cho HS chủ động khám phá kiến thức, hình thành kĩ năng trong và sau quá trình học.
Lựa chọn hình thức học tập phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của HS, có tác dụng tích cực trong việc hình thành và phát triển năng lực tự học của HS; kết hợp làm việc cá nhân với làm việc nhóm; chú ý tạo điều kiện cho HS học tập, rèn luyện trong thực tế hoặc tình huống giả định gần với thực tế.
Đánh giá quá trình và kết quả học tập theo chuẩn “đầu ra”; quan tâm tới sự tiến bộ của người học, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
Môi trường, vai trò của người giáo viên, vai trò của cán bộ quản lí trong dạy học theo định hướng phát triền năng lực
Môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực
Để đạt mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực, HS cần được học và rèn luyện trong môi trường có không gian đa dạng, linh hoạt, môi trường trường học và môi trường ngoài trường học, với những mối quan hệ khác nhau, quan hệ giữa GV với HS, giữa HS với HS, giữa HS với những người trong gia đình và cộng đồng. Môi trường học tập đa dạng, linh hoạt phát huy được tính chủ động, tích cực của HS, tạo điều kiện cho các em trải nghiệm và gắn những kiến thức bài học với thực tiễn cuộc sống.
Ở trường học, HS thường xuyên tương tác với GV, GV có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định mục tiêu học tập, chuẩn bị phương tiện học tập và tổ chức hoạt động học cho HS, đồng thời là người dẫn dắt các em tới đích của bài học. Đe HS học tập chủ động và hiệu quả, GV cần tạo mối quan hệ tốt với HS, tạo cho các em tâm trạng thoải mái nhất khi giao tiếp với thầy cô. Nhờ đó, việc hỗ trợ các em trong học tập sẽ thuận lợi và đạt kết quả tốt hơn.
HS cũng thường xuyên tương tác với bạn bè trong quá trình học tập, các em không chỉ giúp nhau học mà còn truyền cảm hứng học tập cho nhau. Không khí học tập và kết quả học tập chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi mối quan hệ và sự cộng tác học tập của HS. Vì vậy, GV cần xây dựng tập thể lớp như một cộng đồng học tập đoàn két, thân thiện và sẵn sàng chia sẻ.
Cùng với nhà trường, địa phương sinh sống cũng là môi trường học tập tốt của HS, ở đó các em có thể trải nghiệm khám phá hoặc vận dụng những điều đã học vào thực tiễn. Đó cũng là môi trường tốt cho sự phát triển nhân cách và năng lực của HS. GV và nhà trường cần khéo léo kết họp với phụ huynh HS và những người khác trong cộng đồng nhằm khuyến khích, giúp đỡ các em tiếp tục tự học, trải nghiệm, tạo điều kiện cho các em áp dụng kiến thức, kĩ năng đã có từ trường học vào thực tiễn.
Vai trò của người GV trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực
Trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực, GV là người:
+ Xác định mục tiêu của bài học: các kiến thức, kĩ năng, thái độ, những năng lực mà HS cần đạt được thông qua các bài học.
+ Quyết định lựa chọn nội dung bài học, xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập hướng dẫn HS học tập để đạt mục tiêu đã xác định.
+ Tổ chức, hướng dẫn HS học tập. Trong quá trình đó, GV không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn hướng dẫn, hỗ trợ HS học tập.
+ Đánh giá quá trình và kết quả học của HS; hướng dẫn và tổ chức cho HS đánh giá và tự đánh giá; sử dụng kết quả vào việc tác động lại quá trình đào tạo.
Để làm tốt vai trò của mình, GV cần có kiến thức khoa học đầy đủ, hiểu thấu đáo mục tiêu và nội dung chương trình, có đủ năng lực chuyên môn để lựa chọn thiết kế nội dung và tổ chức hoạt động giáo dục hiệu quả, đánh giá đúng và sử dụng được kết quả đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục.
- Vai trò của CBQL trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực
CBQL là người lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch giáo dục trong đơn vị mình quản lí. Do vậy, nhận thức và hành động của CBQL tác động không nhỏ tới sự thành công hay thất bại của hoạt động giáo dục của đơn vị. Trong chức trách, quyền hạn của mình ở mỗi vị trí, CBQL có vai trò quan trọng trong việc:
+ Đảm bảo GV thực hiện đúng chương trình nhưng không máy móc: Cho phép GV điều chỉnh nội dung dạy học trong SGK để có hệ thống bài học, bài tập,... phù hợp nhất với HS, tạo điều kiện tốt nhất để đạt mục tiêu dạy học/giáo dục phát triển năng lực cho HS.
+ Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, GV đổi mới PPDH, tạo điều kiện cho HS chủ động và tích cực trong học tập.
+ Kết hợp phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo của mỗi thành viên trong tập thể với sự quản lí thống nhất của đội ngũ CBQL đơn vị.
+ Đảm bảo chất lượng dạy học một cách bền vững; có cơ chế hỗ trợ và giám sát các hoạt động dạy học/giáo dục trong đơn vị.
Các tiêu chí đánh giá trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực
Đánh giá trong dạy học có những chức năng chủ yếu sau:
Giúp GV hiểu rõ HS về trình độ kiến thức, kĩ năng, nhu cầu, hứng thú,... của HS đối với môn học.
Giúp GV xác nhận một HS đã hoàn thành nhiệm vụ học tập hay chưa, để xác nhận HS đó đã đạt hay chưa đạt yêu cầu.
Kích thích tinh thần học hỏi và vươn lên, sự "cạnh tranh" lành mạnh trong học tập của HS.
Giúp GV hiểu hơn về từng đối tượng HS, căn cứ vào đó phân loại HS theo các nhóm khác nhau, từ đó có chiến lược phù hợp với từng nhóm HS, giúp các em khắc phục nhược điểm và ngày càng tiến bộ.
Giúp GV phát hiện được những vấn đề tồn tại trong quá trình dạy học, từ đó có những cải tiến để khắc phục hạn chế, phát huy điểm mạnh.
Sau đây là một số tiêu chí đánh giá trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực:
	Hoạt động
	Các tiêu chí đánh giá

	Hoạt động quản lí dạy học
	- Khả năng hợp tác và giao tiếp (huy động các nguồn lực hỗ trợ việc dạy học và giáo dục) trong nhà trường;

	
	- Thái độ và cách ứng xử vì lợi ích của GV và HS trong nhà trường (cởi mở, minh bạch, công tâm,...);

	
	- Kĩ năng chỉ đạo/thực hiện phát triển chương trình nhà trường (điều chỉnh nội dung dạy học...);

	
	- Kĩ năng chỉ đạo/triển khai hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong nhà trường.

	Hoạt động dạy
	- Kĩ năng lựa chọn nội dung hoặc phát triển chương trình lớp học cho phù hợp với đối tượng HS cụ thể;


	Hoạt động
	Các tiêu chí đảnh giá

	
	- Kĩ năng tỗ chức các hoạt động học tập của HS (triền khai nội dung, tổ chức hoạt động học của HS, xử lí tình huống sư phạm,...);

	
	- Ý thức và kĩ năng hướng dẫn HS thực hành, vận dụng, kết nối các tri thức trong nhà trường với thực tiễn.

	Hoạt động học
	Thái độ học tập:
Mong muốn đạt kết quả tốt; tập trung khám phá đối tượng, phát hiện cái mới;
Hứng thú trong học tập, nhiều lúc say mê học tập tới mức quên cả thời gian;
Chủ động, tích cực trong cách tư duy, giải quyết vấn đề; tích cực tương tác trong quá trình học tập;
Mong muốn và sẵn sàng trình bày, bảo vệ kết quả học tập;
Yêu thích, tự giác vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống.

	
	Kết quả học tập:
Nêu hoặc nhận ra các khái niệm, nội dung vấn đề đã học;
Hiểu các khái niệm cơ bản, có khả năng diễn đạt được kiến thức đã học theo ý mình hiểu và có thể sử dụng khái niệm khi câu hỏi được đặt ra tương tự hoặc gần với các ví dụ đã được học;
Có thể sử dụng, xử lí các khái niệm của chủ đề trong các tình huống tương tự nhưng không hoàn toàn giống như tình huống đã gặp trên lớp;
Có thể sừ dụng các khái niệm cơ bản đễ giải quyết một vấn đề mới hoặc không quen thuộc (chưa từng được học) hoặc trải nghiệm trước đây.


2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆU QUẢ
CÓ nhiều PPDH có hiệu quả tích cực đối với việc phát triển năng lực của HS. Tài liệu này đề cập tới ba PPDH: Dạy học giải quyết vấn đề, Dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm; Dạy học kiến tạo. Bên cạnh đó, tài liệu cũng nêu một số vấn đề về việc tận dụng sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, truyền thông trong đạỹ học.
2.1. Dạy học giải quyết vấn đề

2.1.1. Bản chất của dạy học giải quyết vấn đề
Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là PPDH mà ở đó GV tạo ra những tình huống có vấn đề, điều khiển HS phát hiện và giải quyết vấn đề bằng các hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo, thông qua đó chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục đích học tập khác.
Vấn đề là những câu hỏi hay nhiệm vụ mà việc giải quyết chúng chưa có quy luật, chưa thể giải quyết ngay tức khắc; muốn giải quyết vấn đề, HS phải tích cực suy nghĩ, hoạt động để biến đổi đối tượng hoạt động hoặc điều chỉnh kiến thức sẵn có. Đặc điểm nổi bật của tình huống có vấn đề là tạo được nhu cầu, hứng thú, chứa đựng cái đã biết và chưa biết, có khả năng giải quyết được. Kết quả của việc nghiên cứu và giải quyết tình huống là tri thức mới, nhận thức mới hoặc phương thức hành động mới đối với HS. Thông qua việc giải quyết vấn đề, HS chủ động lĩnh hội tri thức, hình thành kĩ năng và học được phương pháp nhận thức. Chính vì vậy, dạy học giải quyết vấn đề là quan điểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề của HS.

2.1.2. Quy trình dạy học giải quyết vấn đề
Quy trình dạy học giải quyết vấn đề gồm các bước chính sau:
Bước 1. Phát hiện hoặc thâm nhập vấn đề:
Phát hiện vấn đề từ một tình huống gợi vấn đề;
Giải thích và chính xác hoá tình huống (khi cần thiết) để hiểu đúng vấn đề;
Phát biểu vấn đề và đặt mục tiêu giải quyết vấn đề.
Bước 2: Tìm giải pháp giải quyết vẩn đề:
[image: image9.png]


[image: image10.png]Suy
nghi



[image: image11.png]Kiém
chirmg



Bước này gồm một số nhiệm vụ nhỏ được thể hiện trong sơ đồ sau:
Sơ đồ: Các bước tìm giải pháp giải quyết vấn đề
Giải thích sơ đồ
Phân tích vẩn đề: Làm rõ mối liên hệ giữa cái đã biết và cái cần tìm (dựa vào những tri thức đã học, liên tưởng tới kiến thức thích họp).
Đề xuất phương án giải quyết vấn đề: Thu thập, tổ chức dữ liệu; huy động tri thức, sử dụng những phương pháp, kĩ thuật nhận thức, tìm đoán suy luận (như hướng đích, quy lạ về quen, đặc biệt hoá, tương tự hoá, khái quát hoá, xem xét những mối liên hệ phụ thuộc, suy xuôi, suy ngược tiến, suy ngược lùi,...). Phương hướng đề xuất có thể được điều chỉnh khi cần thiết. Kết quả của việc đề xuất và thực hiện hướng giải quyết vấn đề là hình thành được một giải pháp.
Hình thành giải pháp: cần kiểm tra tính đúng đắn của giải pháp: nếu giải pháp đúng thì kết thúc hoạt động, nếu giải pháp không đúng thì lặp lại từ khâu phân tích vấn đề cho đến khi tìm được giải pháp đúng.
Để tìm ra giải pháp hợp lí nhất, có thể tìm một số giải pháp khác, so sánh chúng với nhau và chọn ra biện pháp tối ưu.
Bước 3. Trình bày giải pháp giải quyết vẩn đề:
HS trình bày lại toàn bộ giải pháp giải quyết vấn đề. Nếu vấn đề là một đề bài cho sẵn thì có thể không cần phát biểu lại vấn đề.
Bước 4. Nghiên cứu sâu giải pháp:
Tìm hiểu những khả năng ứng dụng kết quả học tập vào thực tiễn;
Đề xuất những vấn đề mới có liên quan và giải quyết, nếu có thể.
Ví dụ về dạy học giải quyết vấn đề:
Ví dụ: Tính diện tích hình thoi ABCD khi biết hai đường chéo AC = m, BD = n (Hình 1)
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(Hình 1)
Đe tìm công thức tính diện tích hình thoi theo độ dài hai đường chéo, HS có thể thực hiện như sau:
Cắt hình AOD và hình COD rồi ghép với hình ABC để được hình chữ nhật AMNC (Hình 2)
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(Hình 2)
Có thể nhận thấy cạnh AC (bằng cạnh MN) của hình chữ nhật ACNM chính là đường chéo thứ nhất của hình thoi ABCD; cạnh AM = CN = OB (OB là nửa đường chéo thứ hai của hình thoi ABCD).
Từ đó, ta có: s ABCD = s AMNC = m X ị =
Từ cách tính diện tích hình chữ nhật ACNM, có thể suy ra cách tính diện tích hình thoi: Tìm tích số của hai đường chéo, sau đó chia cho 2.
2.2. Dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm

2.2.1. Bản chất của dạy học thông qua trải nghiệm
Học qua trải nghiệm là một quá trình học diễn ra một cách tự nhiên trong mỗi người. Học qua trải nghiệm là quá trình học thông qua việc xem xét, phân tích những sự việc mỗi người đã trải qua, đã chứng kiến, đã nghe thấy, đã đọc được, hoặc xem được, để tự rút ra kinh nghiệm, bài học cho chính mình và áp dụng các bài học đó để ứng xử hợp lí, hiệu quả hơn.
Học qua trải nghiệm là một cách học có hiệu quả và lí thú, giúp cho người học hưng phấn và cảm thấy quá trinh học tập nhẹ nhàng. Trong dạy học thông qua trải nghiệm, GV là người điều hành, dẫn dắt HS qua các hoạt động học tập theo các bước của chu trinh học qua trải nghiệm để các em biến các trải nghiệm thành kinh nghiệm hữu ích cho bản thân sau mỗi tiết học và trong cuộc sống hằng ngày.

Quy trình dạy học trải nghiệm
Dạy học trải nghiệm gồm năm bước chủ yếu: trải nghiệm, chia sẻ, phân tích, tổng quát, áp dụng.
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Bước 1: Trải nghiệm
HS hoạt động theo hướng dẫn hoặc theo kế hoạch đã lập, quan sát và ghi nhớ quá trình và kết quả trải nghiệm.
Bước 2: Chia sẻ
HS chia sẻ quá trình và kết quả trải nghiệm, tập diễn đạt và mô tả lại rõ ràng nhất các kết quả của trải nghiệm và mối tương quan giữa các sự kiện.
Bước 3: Phân tích
HS nhìn lại cả quá trình trải nghiệm, thảo luận, phân tích, liên hệ trải nghiệm với chủ đề của hoạt động và các kĩ năng sống học được.
Bước 4: Tổng quát
HS liên hệ những kết quả và điều học được từ trải nghiệm với các ví dụ trong cuộc sống thực té, suy nghĩ về việc áp dụng những điều học được vào các tình huống thực tế.
Bước 5: Áp dụng
HS áp dụng những điều học được vào tình huống tương tự hoặc các tình huống khác có liên quan trong thực té.
Ví dụ: Khi dạy các bài có nội dung “nói lời cảm ơn”/“đáp lời cảm ơn” trong phân môn Tập làm văn (môn Tiếng Việt) lớp 2, GV cho HS trải nghiệm với tình huống giả định tại lớp học, hướng dẫn HS luyện nói phù hợp tình huống. Sau khi rút ra bài học và rèn được các kĩ năng nói - đáp lời với những tình huống giả định, HS sẽ thực hành nói/đáp lời cảm ơn trong những tình huống thực của cuộc
Sống hằng ngày. Quá trình dạy học có thể thực hiện theo các bước đã trình bày trên đây.
Phương pháp “Học tập qua trải nghiệm” có thể áp dụng với tất cả các chủ đề, lĩnh vực, tuỳ theo định hướng của người thiết kế.
2.3. Dạy học theo lối kiến tạo
2.3.1. Bản chất của dạy học theo lối kiến tạo
Dạy học theo quan điểm của thuyết kiến tạo nghĩa là GV hướng dẫn để HS tự khám phá ra tri thức, thực hiện những nhiệm vụ học tập, từ đó kiến tạo tri thức cho bản thân. Vì vậy, các kiểu dạy học như: dạy học khám phá, dạy học họp tác, dạy học giải quyết vấn đề,... đều được coi là các PPDH vận dụng quan điểm của lí thuyết kiến tạo.
Trong dạy học, HS được khuyến khích sử dụng các phương pháp riêng của họ để kiến tạo tri thức chứ không phải chấp nhận lối tư duy của người khác. Như vậy, tri thức được kiến tạo một cách tích cực bởi chủ thể nhận thức chứ không phải được tiếp nhận một cách thụ động từ môi trường bên ngoài. Trong môi trường học tập kiến tạo, HS được học nhiều hơn khi thực sự được cuốn hút vào việc học, thay vì chỉ lắng nghe thụ động. Thuyết kiến tạo coi trọng vai trò chủ động và tích cực của HS trong quá trình học tập để tạo nên tri thức cho bản thân, đặc biệt tư duy của HS dần trở nên trừu tượng và phát triển hơn, HS được thúc đẩy để hoạt động trong tiến trình học tập. Vai trò trung tâm của quá trình dạy học được chuyển từ GV sang HS, GV đóng vai trò là người cố vấn, dàn xếp, nhắc nhở và giúp HS phát triển, đánh giá những hiểu biết và việc học của mình. Cả GV và HS không chỉ xem kiến thức là một thứ để nhớ mà còn xem kiến thức là một cấu trúc động.
2.3.2. Những đặc điểm của dạy học theo lối kiến tạo
Tri thức được lĩnh hội trong học tập là một quá trình và sản phẩm kiến tạo theo từng cá nhân thông qua tương tác giữa người học và nội dung học tập.
về mặt nội dung, dạy học phải định hướng theo những lĩnh vực và vấn đề phức hợp, gần với cuộc sống và nghề nghiệp, được khảo sát một cách tổng thể.
Việc học tập chỉ có thể được thực hiện trong hoạt động tích cực của người học, vì chỉ từ những kinh nghiệm và kiến thức mới của bản thân thì mới có thể thay đổi và cá nhân hoá những kiến thức và kĩ năng đã có.
Học tập trong nhóm có ý nghĩa quan trọng, thông qua tương tác xã hội trong nhóm góp phần cho người học tự điều chỉnh sự học tập của bản thân.
Học qua sai lầm là điều có ý nghĩa.
Nội dung học tập cần định hướng vào hứng thú của người học, vì có thể học hỏi dễ nhất từ những nội dung mà người ta thấy hứng thú hoặc có tính thách thức.
Thuyết kiến tạo không chỉ giới hạn ở những khía cạnh nhận thức của việc dạy và học. Sự học tập hợp tác đòi hỏi và khuyến khích phát triển không chỉ có lí trí, mà cả về mặt tình cảm, thái độ, giao tiếp.
Mục đích học tập là kiến tạo kiến thức của bản thân, do vậy khi đánh giá các kết quả học tập không định hướng theo các sản phẩm học tập, mà cần kiểm tra những tiến bộ trong quá trình học tập và trong những tình huống học tập phức hợp.
Trình dạy học theo lối kiến tạo
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Theo quy trình này, việc dạy một kiến thức mới không phải bắt đầu từ việc GV thông báo kiến thức đó mà phải bắt đầu từ việc khám phá của HS về kiến thức cần lĩnh hội. HS có cơ hội bộc lộ những quan điểm của mình, lắng nghe quan điểm của bạn, được tranh luận, thống nhất ý kiến. Qua lắng nghe, theo dõi những quan điểm của HS, GV sẽ phát hiện ra nhiều yếu tố bất ngờ hoặc khác thường. Trong dạy học theo lối kiến tạo, GV tôn trọng những ý kiến của HS, khuyến khích HS lựa chọn con đường đi đúng để tiếp cận được tri thức. Sau quá trình học, HS không chỉ có kiến thức phù hợp với yêu cầu mà còn tìm được con đường chiếm lĩnh tri thức.
Ví dụ: Dạy học về rễ cây (môn Khoa học)
Nhóm HS thảo luận và vẽ một cái cây hoàn chỉnh.
HS trả lời câu hỏi:
Nhóm em đã vẽ cây gì? Cây đó có những bộ phận nào?
Tại sao nhóm em lại vẽ cây đó như thế?
Tại sao nhóm em nghĩ cây đó lại có bộ rễ trông như vậy?
HS quan sát theo nhóm cây xoài và cây cỏ mà bộ rễ đã được che kín và trả lời các câu hỏi sau:
Đoán xem bộ rễ của từng cây trông như thế nào?
Tại sao nhóm em lại nghĩ vậy?
Trình bày dự đoán.
HS thực hành quan sát rễ cây và trả lời các câu hỏi liên quan trong phiếu.
Nhóm HS trình bày kết quả thực hành.
HS trả lời các câu hỏi được đặt ra.
HS trả lời những câu hỏi của GV.
Bộ rễ của cây xoài là rễ gì? Bộ rễ của cây cỏ là rễ gi?
Chức năng chính của bộ rễ cây xoài là gì?
Chức năng chính của bộ rễ cây cỏ là gì?
Rễ cọc là gì? Rễ chùm là gì?
Chức năng chính của rễ cọc là gì? Chức năng chính của rễ chùm là gì?
Đưa ra những ví dụ về cây rễ cọc và cây rễ chùm.
Xác định loại rễ của những cây thật do GV đưa ra và giải thích tại sao.
Dạy học theo mô hình trên đã chứa đựng sự thay đổi quan điểm là dạy học phải luôn chú ý tới những tri thức và kĩ năng đã có của HS, đó là một trong những tiền đề để tổ chức dạy học những kiến thức mới.
2.4. Dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông
CNTT được ứng dụng trong dạy học dưới những hình thức cơ bản sau:
Hình thức 1: GV trình bày bài dạy có sự hỗ trợ của CNTT. Ngoài máy tính điện tử, phương tiện thường dùng là máy chiếu đa phương tiện và phàn mềm trình chiếu PowerPoint.
Hình thức 2: HS làm việc trực tiếp với CNTT dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của GV.
Hình thức 3: HS học tập độc lập nhờ CNTT, đặc biệt là nhờ những chương trình máy tính.
Hình thức 4: HS tra cứu tài liệu và học tập độc lập hoặc trong giao lưu trên mạng nội bộ hay Internet.

Các hướng khai thác công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học ở tiểu học
Đối với GV tiểu học, CNTT có thể ứng dụng chủ yếu trong: thiết kế bài giảng, ứng dụng các phần mềm trong giảng dạy các môn học, tra cứu thông tin, tài liệu, sử dụng Internet, email trong trao đổi tri thức và kinh nghiệm giảng dạy,...
Đối với HS tiểu học, CNTT chủ yếu ứng dụng trong: tra cứu tài liệu, tìm kiếm tranh ảnh trên Internet, trao đổi bài qua diễn đàn trên Website nhà trường, xây dựng bản báo cáo, trình diễn kết quả tìm tòi,...
Để dạy học với sự hỗ trợ của CNTT hiệu quả, GV có thể khai thác CNTT theo hai hướng:
Hưởng 1: Khai thác và sử dụng các sản phẩm của các phần mềm dạy học có sẵn. Khá nhiều các phần mềm dạy học được bán rộng rãi trên thị trường, các đồ dùng dạy học ảo có sẵn trên các trang Web cho phép các GV không có thời gian hoặc không đủ khả năng tin học lựa chọn và sử dụng các ứng dụng CNTT trong giờ học.
Hướng 2: Sử dụng các phần mềm công cụ để tự thiết kế các ứng dụng CNTT hỗ trợ dạy học ở tiểu học.
Các phần mềm dạy học có sẵn có thể không đầy đủ và không theo ý đồ sư phạm của GV, hoặc chưa thực sự phù hợp cho dạy học ở tiểu học. Nếu có kĩ năng tin học nhất định, GV có thể tự thiết kế theo ý mình, dựa trên tính năng của các phần mềm công cụ, ví dụ: PowerPoint, Violet, Lecture Maker, Adobe Presenter,... Ngoài ra, GV có thể sử dụng một số phần mềm công cụ khác như Macromedia Flash, The Geometer's Sketchpad, GeoGebra,... để thiết kế các ứng dụng CNTT giúp HS tìm tòi, phát hiện tri thức mới.
Tuỳ vào nội dung bài học, năng lực của HS và điều kiện cơ sở vật chất, GV cũng có thể quyết định việc điều tra, tìm kiếm thông tin trên Internet được GV thực hiện và HS phân tích để rút ra kết luận hay giao quyền chủ động cho cá nhân/nhóm HS thực hiện ở trường hay ở nhà, thời gian dài hoặc ngắn.

Nguyên tắc khai thác, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học
Để việc khai thác, sử dụng CNTT hỗ trợ dạy học ở tiểu học đạt hiệu quả cao, cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
Nguyên tắc 1: Đảm bảo mục tiêu giáo dục, phù hợp với chương trình, SGK và đặc điểm tâm lí lứa tuổi của HS tiểu học.
Nguyên tắc 2: Đảm bảo tính khoa học của nội dung tri thức, khái niệm trong nội dung dạy học.
Nguyên tắc 3: Đảm bảo giao diện người - máy thân thiện, dễ dàng thuận lợi cho GV và HS trong quá trình làm việc với máy tính.
Nguyên tắc 4: Đảm bảo tâng cường sử dụng CNTT với vai trò là nguồn tri thức đối với HS tiểu học.
Nguyên tắc 5: Đảm bảo phối kết họp một cách hợp lí việc sử dụng CNTT hỗ trợ dạy học và các phương tiện, thiết bị dạy học truyền thống khác, tuân thủ phương châm lấy người học làm trung tâm.
Nguyên tắc 6: Đảm bảo kiểm soát được quá trình làm việc trên máy tính của HS, có đánh giá, khen thưởng kịp thời, chính xác.
Nguyên tắc 7: Đảm bảo góp phần tạo sự phân hoá cao trong quá trình dạy học.
Nguyên tắc 8: Đảm bảo học tập dựa trên tính chất xã hội: GV là người trợ giúp, giúp HS tìm kiếm thông tin và tạo các nhóm làm việc họp tác. HS sẽ xây dựng kiến thức cho mình dựa trên kinh nghiệm của bản thân, kết quả nghiên cứu khoa học và học tập hợp tác với bạn học để vượt qua các khó khăn
❖ Ví dụ về việc khai thác, sử dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học
Ví dụ 1: Trong môn Khoa học
Đe giúp HS phát hiện vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên, GV có thể vào các trang trang Web Thư viện quốc gia về đồ dùng dạy học ảo, trang Web do nhóm nghiên cứu của Đại học Drexel xây dựng,... để tìm kiếm, lựa chọn các công cụ có tính tương tác hỗ trợ cho việc tìm tòi, phát hiện các nội dung toán học.
GV cũng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm của Google, với các từ khoá bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp... để tải các video clip hỗ trợ dạy học trong môn Khoa học. Ví dụ: Quá trình thụ thai 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, vòng đời của ếch, quá trình sinh sản và nuôi con của chim,... tải các tư liệu lịch sử, các hình ảnh, âm thanh đặc trưng từng vùng miền,...
Ví dụ 2: Trong môn Toán
Dạy về hình bình hành, GV có thể sử dụng phần mềm GeoGebra thiết kế một hình bình hành trên lưới ô vuông sao cho HS có thể di chuyển các đỉnh của hình bình hành để được các hình mới có kích thước, vị trí khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên các đặc điểm của hình bình hành. GV hướng dẫn HS thực hiện các thao tác kích và rê chuột, quan sát, phân tích, so sánh về các yếu tố liên quan đến các cặp cạnh đối diện của tứ giác ABCD. Từ đó rút ra kết luận: Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
3. DẠY HỌC TÍCH HỢP
3.1. Các hình thức dạy học tích hợp, cơ sở lí luận và thực tiễn của dạy học tích hợp
Các hình thức dạy học tích hợp
Theo Từ điển tiếng Việt, Tích hợp là sự kết họp những hoạt động, chương trình hoặc các thành phần khác nhau thành một khối chức năng. Tích hợp có nghĩa là sự thống nhất, hoà hợp, kết hợp. Theo Từ điển Giảo dục học, định nghĩa dạy học tích hợp là hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kể hoạch dạy học.
Theo CTGD tổng thể, dạy học tích hợp là định hướng dạy học giúp HS phát triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng,... thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống, được thực hiện ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ năng.
Các nhà giáo dục thường nhắc đến 4 kiểu tích hợp: tích hợp trong nội bộ môn học, tích hợp đa môn, tích hợp liên môn và tích hợp xuyên môn.
Tích hợp trong nội bộ môn học (Intradisciplinary) là kiểu tích hợp mà ở đó, người học tìm kiếm sự kết nối kiến thức, kĩ năng giữa các chủ đề trong một môn học. Tích hợp trong nội bộ môn học có thể là tích hợp dọc hoặc tích hợp ngang. Ví dụ, trong môn Tiếng Việt ở tiểu học: tích hợp các kiến thức tiếng Việt với kiến thức về văn học, thiên nhiên, con người và xã hội theo nguyên tắc đồng quy, xung quanh trục chủ điểm và các bài học (tích hợp ngang); tích hợp một đơn vị kiến thức, kĩ năng mới với những kiến thức, kĩ năng đã học theo nguyên tắc đồng tâm (tích hợp dọc hay còn gọi là đồng trục, vòng tròn xoáy trôn ốc).
Tích hợp liên môn (Interdisciplinary) là kiểu Tích hợp tạo ra sự kết nối giữa nhiều môn học, phối họp nhiều môn học để nghiên cứu và giải quyết một vấn đề. Một hình thức phổ biến của Tích hợp liên môn là hình thành môn học mới so với môn học truyền thống. Ví dụ, nội dung môn Nghệ thuật (trong Chương trình tổng thể mới được thông qua) là sự kết họp kiến thức, kĩ năng sơ giản của các môn Âm nhạc, Mĩ thuật,... trước đây.
Tích hợp đa môn (Multidisciplinary) là hình thức dạy học theo các môn học riêng rẽ nhưng các môn học đều có một chủ đề chung. Ví dụ, ở tiểu học, vấn đề về bảo vệ môi trường có thể được triển khai qua các môn Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên - Xã hội, Lịch sử và Địa lí.
Tích hợp xuyên môn (Transdisciplinary) kiểu Tích hợp hướng vào phát triển những năng lực của HS qua nhiều môn học. Trong tích hợp xuyên môn, nội dung dạy học được thiết kế nhằm phát triển kĩ năng sống và kĩ năng môn học trong thực tiễn cuộc sống. Học tập theo dự án là một trong những phương pháp thường được sử dụng trong kiểu Tích hợp này. Ví dụ, ở tiểu học, GV có thể hướng dẫn HS thiết kế và tham gia một “dự án” nhỏ theo chủ điểm Môi trường để các em vận dụng kiến thức của nhiều môn học vào việc tìm hiểu về môi trường của địa phương: các yếu tố, đặc điểm, thực trạng, nguyên nhân, giải pháp, thực hành cải thiện và bảo vệ môi trường,... Thông qua việc học, HS có kiến thức, kĩ năng toàn diện, có ý thức và hành động phù hợp để góp phần làm cho môi trường sống tốt hơn.

Cơ sở lí luận và thực tiễn của dạy học tích hợp
Các tình huống trong cuộc sống không tồn tại một cách biệt lập mà có mối liên quan đến các tình huống khác; cơ sở của những tình huống đó nhiều khi không phải là một khoa học, mà là sự kết họp nhiều môn khoa học. Do đó, để giải quyết một vấn đề như vậy, cần huy động và phối họp tri thức của nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Dạy học Tích hợp giúp tường minh hoá mối liên hệ giữa các tri thức trong cùng một môn học và (hoặc) trong các môn học khác nhau, tạo cơ hội giúp HS hiểu mối liên hệ giữa các kiến thức đang học với các kiến thức khác, vận dụng kiến thức của nhiều môn học vào việc giải quyết một hoặc một số vấn đề phức hợp của cuộc sổng.
Đọc chương trình môn học ở phổ thông, có thể thấy một số môn học có những nội dung gần gũi hoặc giao thoa với nội dung của môn học khác. Ở từng môn, mỗi nội dung này được triển khai ở các góc độ và mức độ khác nhau. Tích hợp giúp tránh những nội dung trùng lặp khi nghiên cứu từng môn học riêng rẽ, do vậy có thể tiết kiệm thời gian và công sức học tập. Tích hợp sẽ làm cho vấn đề được tìm hiểu một cách thấu đáo và toàn diện hơn. Nhờ đó, hệ thống kiến thức mà HS có được sau khi học thực sự căn bản, bền vững và HS có thể giải quyết tốt hơn những vấn đề của cuộc sống.
Cuộc sống luôn có những biến động, do vậy, có nhiều vấn đề cần phải đưa vào nhà trường để cập nhật kiến thức, trang bị kĩ năng và hình thành năng lực cho HS. Tuy nhiên, không thể tăng số môn học và số lượng GV tương ứng với mọi biến động của cuộc sống. Dạy học tích hợp góp phần làm cho hoạt động dạy học trong nhà trường gắn liền với thực tiễn cuộc sống nhưng không gây quá tải cho người học, không làm tăng số môn học, không gây xáo trộn về số lượng và cơ cấu GV, không đòi hỏi phải tăng cường quá nhiều về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.
Như vậy, có thể thấy Tích hợp là xu hướng tất yểu, để hoạt động giáo dục đáp ứng tốt nhất các mục tiêu giáo dục. Mặt khác, do yêu cầu huy động nhiều vùng kiến thức khác nhau, dạy học Tích hợp góp phần làm cho GV và HS tích cực, năng động hơn trong quá trình dạy học. Vì thế, cũng có thể nói dạy học Tích hợp góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp của GV và năng lực học tập - ứng dụng cho HS.


Các nguyên tắc và các bước xây dựng nội dung dạy học tích hợp ở tiểu học
3.2.1. Các nguyên tắc xây dựng nội dung dạy học tích hợp
Việc xây dựng nội dung dạy học Tích hợp cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
Nguyên tắc thứ nhất: Đảm bảo mục tiêu giáo dục, hình thành và phát triển các năng lực cần thiết cho người học.
Việc lựa chọn các nội dung, các bài học/chủ đề Tích hợp phải hướng tới việc phát triển những năng lực cần thiết của năng lực cần thiết cho người học, theo quy định của các văn bản có hiệu lực hiện hành.
Theo Luật Giáo dục (năm 2005), mục tiêu của GDPT là giúp HS phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho HS tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: “Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lí luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.”
Nguyên tắc thứ hai: Đảm bảo tính khoa học, cập nhật, đồng thời vừa sức HS
Xã hội hiện đại phát triển rất nhanh chóng, có nhiều biến động. Việc xây dựng các bài học/chủ đề Tích hợp đòi hỏi vừa phải đảm bảo tính khoa học vừa tiếp cận được những thành tựu mới của khoa học kĩ thuật. Tuy nhiên, nội dung bài học/chủ đề phải được lựa chọn và thiết kế phù hợp với khả năng nhận thức của HS, để các em có thể hiểu và xử lí tốt các thông tin được học, biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. Tuân thủ nguyên tắc này, nội dung các bài học/chủ đề tích hợp cần tinh giản kiến thức hàn lâm, tăng cường kiến thức thực tiễn, tạo điều kiện để HS được thực hành, trải nghiệm, khám phá tri thức, hình thành kĩ năng và những năng lực cần thiết.
Nguyên tắc thứ ba: Tăng tính thực hành và vận dụng, tính thực tiễn, quan tâm tới những vấn đề mang tính xã hội của địa phương.
Nội dung các bài học/chủ đề Tích hợp cần tăng cường tính thực hành và vận dụng, tính thực tiễn nhằm rèn luyện cho HS kĩ năng vận dụng tri thức vào việc tìm hiểu và giải quyết ở mức độ nhất định một số vấn đề của thực tiễn, góp phần đáp ứng những đòi hỏi của cuộc sống, cần quan tâm đưa các vấn đề mang tính xã hội của địa phương vào nội dung giáo dục trong nhà trường, giúp HS hiểu biết về nơi các em sinh sống. Nếu làm tốt việc này thì nhà trường đã giúp HS có tâm thế sẵn sàng tham gia vào hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.
Nguyên tắc thứ tư: Nội dung bài học/chủ đề Tích hợp được xây dựng dựa trên chương trình hiện hành.
Xây dựng bài học Tích hợp không phải là việc xếp gộp, đặt kề các bài học, các nội dung cạnh nhau trong chương trình một cách cơ học, mà là chọn lựa và lồng ghép những nội dung có liên quan giữa các bài/chủ đề của các môn để tạo thành một nội dung dạy học mới. Quá trình tái cấu trúc nội dung dạy học này cần được giám sát chặt chẽ bởi chuẩn kiến thức, kĩ năng của các môn học liên quan để tránh sa đà vào những nội dung không trọng tâm, hoặc xa rời mục tiêu giáo dục. Do vậy, khi Tích hợp, cần phải dựa trên chương trình hiện hành của môn học được Tích hợp.

Các hước xây dựng bài học tích hợp
Quá trình xây dựng bài học Tích hợp thường được thực hiện qua các bước chủ yếu sau:
Bước 1: Rà soát chương trình, SGK để tìm ra các nội dung dạy học gần giống nhau có liên quan chặt chẽ với các môn học trong chương trình, SGK hiện hành; những nội dung liên quan đến vấn đề thời sự của địa phương, đất nước để xây dựng bài học Tích hợp.
Bước 2: Dự kiến bài học Tích hợp: mục tiêu, nội dung bài học, thời lượng thực hiện.
Bước 3: Xây dựng kế hoạch bài học Tích hợp (có dự kiến hình thức và phương tiện dạy học).
Bước 4: Thực hiện kế hoạch dạy học (chú ý sử dụng các phương pháp và hình thức dạy học có tác dụng phát huy tính tích cực của người học; quan tâm hướng dẫn HS thực hành, trải nghiệm các kiến thức đã học trong thực tế).
Ví dụ ỉ: Môn Tiếng Việt (lớp 2):
Có thể Tích hợp các bài luyện nghe - nói theo tình huống (phân môn Tập làm văn, môn Tiếng Việt) với một số bài Đạo đức theo các bước chủ yếu sau:
- Thống kê các bài học của hai môn học để thấy khả năng Tích hợp giữa dạy kĩ năng nghe - nói và dạy đạo đức (Xem bảng dưới).
Một số nội dung Tập làm văn có thể tích hợp Đạo đức
	Nội dung Tập làm văn
	Nội dung Đạo đức

	- Xin lỗi;
	- Biết nhận lỗi và sửa lỗi;

	- Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị;
	- Biết nói lời yêu cầu, đề nghị;


	Nội dung Tập làm văn
	Nội dung Đạo đức

	- Nghi thức nói điện thoại;
	- Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại;

	- Chào hỏi;
	- Lịch sự khi đến nhà người

	- Tự giới thiệu;
	khác;

	- Chia buồn, an ủi;
	- Giúp đỡ người khuyết tật;

	- Thời khoá biểu;
	Học tập sinh hoạt đúng giờ;
Chăm chỉ học tập;

	- Cảm ơn.
	Quan tâm giúp đỡ bạn;
Trả lại của rơi.


Dự kiến bài học mục tiêu, nội dung bài học, thời lượng thực hiện.
Xây dựng kế hoạch bài học Tiếng Việt có tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, sau đó thực hiện giờ dạy, theo hướng:
+ Trong bài học Tiếng Việt có thể sử dụng ngữ liệu là những câu chuyện của bài Đạo đức.
+ Trong giờ Tiếng Việt, HS có thể làm một số bài tập Đạo đức có nội dung phù hợp với kĩ năng lời nói cần hình thành trong và sau quá trình học.
+ Trong giờ Tiếng Việt, HS có thể rút ra những bài học đạo đức phù hợp với nội dung bài học Tiếng Việt.
Tổ chức giờ học theo kế hoạch, (cuối giờ học, GV giao cho HS các nhiệm vụ trải nghiệm giúp các em củng cố kĩ năng tiếng Việt và thực hành các phẩm chất, hành vi đạo đức tương ứng với nội bài học).
Rõ ràng, dạy học tích hợp tạo động lực để HS tích cực học tập, giúp HS học tập thông minh, vận dụng sáng tạo kiến thức, kĩ năng một cách toàn diện, hài hoà và hợp lí để giải quyết các tình huống mới mẻ, đa dạng trong cuộc sống hiện đại. Các bài dạy theo hướng tích hợp góp phần làm cho hoạt động dạy học trong nhà trường gắn liền với thực tiễn cuộc sống, làm cho HS có nhu cầu học tập để giải đáp được những thắc mắc, phục vụ cho cuộc sống của bản thân và cộng đồng.
Mỗi phương pháp, hình thức giáo dục đều có điểm mạnh riêng, nhưng không có phương pháp, hình thức nào là “vạn năng”. Do vậy, cần phối hợp các phương pháp, hình thức giáo dục một cách khoa học để quá trình giáo dục có kết quả tốt nhất, đáp ứng được mục tiêu của các hoạt động giáo dục cụ thể, góp phần hình thành năng lực của HS theo mục tiêu của chương trình chung.
CHUYÊN ĐỀ

SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 

1. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN


1.1. Sinh hoạt tổ chuyên môn là gì?
Sinh hoạt tổ chuyên môn (hay là sinh hoạt chuyên môn) là hoạt động thường xuyên trong nhà trường, là dịp để GV trao đổi chuyên môn nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy - học. Mục đích của sinh hoạt chuyên môn là nhằm cập nhật các thông báo, văn bản chỉ đạo, đồng thời bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV, giúp GV chủ động lựa chọn nội dung, PPDH cho phù hợp với từng đối tượng HS của mình.


1.2. Vai trò, vị trí của tổ chuyên môn ở trường tiểu học

1.2.1. Vai trò của tổ chuyên môn ở trường tiểu học
Tổ chuyên môn là đầu mối mà Hiệu trưởng dựa vào đó để quản lí các hoạt động của tổ, cơ bản nhất là hoạt động dạy của GV. Tổ chuyên môn có chức năng giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động sư phạm, trực tiếp quản lí lao động của GV trong tổ.
Cập nhật các thông báo, văn bản chỉ đạo bổ sung; tổ chức học tập/kiến tập/dự giờ nâng cao chất lượng dạy và học theo các chuyên đề đã xác định trong kế hoạch năm học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
Thảo luận các nội dung chuyên môn có liên quan giữa hai lần sinh hoạt chuyên môn định kì. Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải cụ thể, thiết thực và do chính GV, CBQL giáo dục đề xuất, thống nhất và thực hiện.
Thảo luận các bài học trong SGK, tài liệu hướng dẫn học/hướng dẫn hoạt động giáo dục; thống nhất những nội dung cần điều chỉnh, làm cho nội dung các bài học trong SGK, tài liệu học cập nhật, phù hợp với đặc điểm của HS, phù hợp với vùng miền; nâng cao năng lực sư phạm, năng lực nghề nghiệp cho GV.
Thảo luận về việc hướng dẫn HS sắp xếp các dụng cụ học tập (có sẵn/tự làm) để bổ sung hoặc thay thế các dụng cụ học tập; trang trí, sắp xếp dụng cụ học tập trong góc học tập (nếu có).
Trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phát huy vai trò chủ động tích cực của HS;
Trao đổi kinh nghiệm đánh giá quá trình và kết quả học tập của HS;
Các hoạt động hành chính, sự vụ,... khác trong nội dung hoạt động của tổ chuyên môn theo quy định của điều lệ/quy chế nhà trường.
1.2.2. Vị trí của tổ chuyên môn ở trường tiểu học
Sơ đồ: Bộ máy nhà trường tiểu học

Theo Điều lệ trường tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư sổ 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định về trường tiểu học:
Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục, Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỉ luật, Hội đồng tư vấn khác, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác (nếu có);
Các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội.
Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong trong bộ máy tổ chức, quản lí của trường tiểu học. Trong trường các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ họp tác với nhau, phối họp các bộ phận nghiệp vụ khác như Ban bồi dưỡng chuyên môn, Hội đồng khen thưởng - kỉ luật và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, CTGD và các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục.
Tổ chuyên môn bao gồm GV, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục. Mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có từ 7 thành viên trở lên thì có một tổ phó.


1.3. Chức năng nhiệm vụ của tổ chuyên môn

1.3.1. Chức năng của tổ chuyên môn
Giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy và học;

Trực tiếp quản lí GV trong tổ theo nhiệm vụ quy định.
Tổ chuyên môn là đầu mối để Hiệu trưởng quản lí nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường.
Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chưong trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho GV trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỉ luật GV thuộc tổ mình quản lí.
Do đó, tổ trưởng chuyên môn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn; có uy tín đối với đồng nghiệp, HS. Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng tập họp GV trong tổ, biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử.

1.3.2. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn
Theo Điều 18, Điều lệ trường tiểu học, (ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010) sinh hoạt chuyên môn được tổ chức định kì hai tuần một lần hoặc do yêu cầu của công việc:
Xây dựng chương trình, tài liệu dạy học môn chuyên; nghiên cứu, áp dụng các PPDH, phương pháp kiểm tra - đánh giá tiên tiến vào giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của HS;
Phát hiện, bồi dưỡng HS có năng khiếu; bồi dưỡng HS tham gia các kì thi HS giỏi và các cuộc thi về năng khiếu khác liên quan đến chuyên môn của tổ;
Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; tổng kết, áp dụng sáng kiến - kinh nghiệm, tự làm thiết bị dạy học hàng năm của GV, nhân viên và hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật của HS; hướng dẫn HS làm quen với nghiên cứu khoa học;
Hỗ trợ GV, HS tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, tự làm thiết bị dạy học, sáng tạo kĩ thuật.
Xây dựng đội ngũ GV cốt cán của tổ, nhóm chuyên môn làm nòng cốt cho các hoạt động chuyên môn của nhà trường;
Tổ chức việc bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các thành viên trong tổ.
Đề xuất khen thưởng, kỉ luật đối với GV.
2. TỔ CHUYÊN MÔN VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ BỒI DUỠNG GIÁO VIÊN
2.1. Tạo lập môi trường tự học, tự bồi dưỡng và hợp tác chia sẻ

Tổ chuyên môn với hoạt động tổ chức môi trường tự học, tự bồi dưỡng
Tổ chuyên môn với hoạt động tổ chức môi trường tự học có thể tổ chức thông qua dưới hình thức chuyên đề (đối với cấp tổ, cấp trường) hoặc tổ chức hội thảo (đối với cấp cụm) thông qua yêu cầu các GV phải tự tìm tòi các kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Các bước tổ chức như sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị:
GV thuộc các tổ chuyên môn cần nghiên cứu kĩ tài liệu các chuyên đề liên quan đến chuyên môn cần thiết để liệt kê danh sách dự kiến những nội dung chuyên môn, báo cáo danh sách này cho tổ trưởng tổ chuyên môn. Cơ sở để GV xây dựng chuyên đề dựa vào: đặc điểm và trình độ của HS; điều kiện cơ sở vật chất của lớp, trường; kinh nghiệm, năng lực sư phạm của GV; nhu cầu của cộng đồng,...

Tổ trưởng chuyên môn có thể phân công GV tìm hiểu những nội dung khác nhau và báo cáo trong giờ sinh hoạt nhằm giúp đỡ, bồi dưỡng chuyên môn cho nhau.
Bước 2: Thảo luận, thống nhất nội dung:

Đối với sinh hoạt chuyên môn cấp tổ: Các GV cùng trao đổi, thống nhất nội dung tự học với các GV khác trong tổ chuyên môn.
Đối với sinh hoạt chuyên môn cấp trường: Tổ trưởng chuyên môn báo cáo những nội dung cơ bản đã thống nhất ở tổ. Các tổ chuyên môn cùng trao đổi về phương thức tổ chức các chuyên đề tìm hiểu sao cho phù hợp với HS trong trường, tổ chức xây dựng các tải liệu chuyên môn.

Đối với sinh hoạt chuyên môn cấp cụm: Các trường cùng trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm tự học, tự tìm hiểu, xây dựng tài liệu chuyên môn, tổ chức các chuyên đề tìm hiểu.
Sinh hoạt chuyên môn về tự học có thể tổ chức dự giờ để thông qua việc quan sát hoạt động dạy học của đồng nghiệp, cùng trao đổi về tính hợp lí hoặc những băn khoăn cần trao đổi thêm khi giảng dạy trong thực té.
Bước 3: Áp dụng:
Các GV áp dụng những sáng kiến, kinh nghiệm hay của các cá nhân thông qua hoạt động tự học vào hoạt động phát triển tài liệu chuyên môn, hoạt động dạy học ở lớp, trường mình.

2.1.2. Tổ chuyên môn với hoạt động tổ chức hợp tác chia sẻ
Sinh hoạt chuyên môn về nội dung đổi mới sự tham gia họp tác, chia sẻ của phụ huynh và cộng đồng vào giáo dục có thể tổ chức dưới hình thức chuyên đề (đối với cấp trường) hoặc tổ chức hội thảo (đối với cấp cụm) thì mới có thể nâng cao hiệu quả giáo dục thông qua các bước như sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị:

Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào nội dung cụ thể mà GV, CBQL quan tâm, gặp vướng mắc, khó khăn cần được chia sẻ, hỗ trợ từ phía phụ huynh và cộng đồng về nội dung trong hoạt động giáo dục. Trong kế hoạch cần nêu rõ: lớp, trường được chọn để minh hoạ cho nội dung sinh hoạt chuyên môn, dự kiến GV, cha mẹ HS, các đoàn thể, ban ngành sẽ tham gia giao lưu, chia sẻ trong buổi sinh hoạt chuyên môn.
Có thể lựa chọn nội dung để xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn như sau:
+ Cách tuyên truyền với phụ huynh và cộng đồng để phụ huynh và cộng đồng hiểu rõ, tích cực tham gia vào xây dựng Mô hình trường học mới',
+ Cách phối hợp với phụ huynh và cộng đồng trong việc huy động trẻ đến trường;
+ Cách hướng dẫn phụ huynh vào lớp học hoặc tới trường để hỗ trợ con em mình học tập;
+ Cách hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ con em mình học tập ở nhà (hoạt động ứng dụng);
+ Cách hướng dẫn phụ huynh, viết phiếu đánh giá;
+ Cách phối họp với phụ huynh, cộng đồng tham gia xây dựng, bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất và tổ chức không gian trong lớp học;
+ Cách phối họp với phụ huynh cộng đồng xây dựng các nội dung học tập liên quan đến nghề nghiệp hoặc nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Phân công GV, CBQL cấp trường chuẩn bị thuyết minh nội dung về sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong chuyên đề hoặc hội thảo.

Mời một số phụ huynh, đại diện cộng đồng tham gia chuyên đề hoặc hội thảo để trao đổi về cách phối họp với nhà trường đối với giáo dục.
Bước 2: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn về nội dung, phụ huynh, cộng đồng tham gia vào giáo dục, giao lưu với phụ huynh, đại diện cộng đồng:

GV, CBQL được phân công thuyết minh nội dung đã chuẩn bị.

Các phụ huynh, đại điện cộng đồng chia sẻ về cách phối hợp với nhà trường trong hoạt động giáo dục, có thể minh hoạ rõ hơn về cách thức phối hợp với GV, nhà trường hỗ trợ con em học tặp ở trường, cách phối họp với GV xây dựng và bảo quản các công cụ trong lớp học,...
Bước 3: Thảo luận chung:

Các GV, CBQL, phụ huynh và đại diện cộng đồng cùng trao đổi những điều đã học tập được, bổ sung những kinh nghiệm hay hoặc chia sẻ những khó khăn cần tháo gỡ, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn trong việc phối họp giữa phụ huynh và cộng, đồng đối với GV và nhà trường trong các hoạt động giáo dục.
Cuối buổi thảo luận, người chủ trì tổng kết các ý kiến thảo luận và gợi ý các vấn đề cần suy ngẫm để việc phụ huynh và cộng đồng tham gia vào hoạt động giáo dục hiệu quả hơn.
Bước 4: Áp dụng:
Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã học tập được qua trao đổi, chia sẻ, các GV (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp trường), các trường (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp cụm) nêu rõ phương hướng áp dụng để đổi mới sự tham gia của phụ huynh, cộng đồng theo Mô hình trường học mới vào lớp, trường mình.
Tổ nhóm chuyên môn và tổ chức thực hiện mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và giáo dục
Tổ nhóm chuyên môn và tổ chức thực hiện mục tiêu, nội dung PPDH và giáo dục được tổ chức thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Quy trình gồm 4 bước sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị:

Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào nội dung cụ thể mà GV, CBQL quan tâm, gặp vướng mắc, khó khăn cần được chia sẻ, hỗ trợ trong hoạt động dạy học. Trong kế hoạch cần nêu rõ: bài dạy minh hoạ, người dạy minh hoạ, thời gian và địa điểm dạy,... Khuyến khích các GV tự nguyện đăng kí, lựa chọn bài học, chủ động sáng tạo chuẩn bị bài căn cứ vào mục đích cụ thể của buổi sinh hoạt chuyên môn.

GV dạy minh hoạ chuẩn bị bài dạy. Trong quá trình chuẩn bị, GV nên trao đổi về kế hoạch bài dạy với các đồng nghiệp cùng tổ, cùng trường hoặc trường bạn. Trên cơ sở xác định rõ mục tiêu bài học, đối chiếu mục tiêu bài học với trình độ HS, điều kiện trường lớp để dự kiến điều chỉnh nội dung dạy học, tiến trình diễn ra các hoạt động dạy học, phương tiện và đồ dùng dạy học cần thiết,...

Phân công GV, tổ chuyên môn hoặc nhà trường hỗ trợ GV dạy minh hoạ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác. Lưu ý, không dạy tníơc cho HS bài sẽ dạy minh hoạ.
Bố trí lớp dạy minh hoạ có đủ chỗ ngồi hoặc đứng cho người dự giờ thuận lợi khi quan sát. Có thể điều chỉnh số lượng người dự giờ phù hợp với không gian lớp học.
* Lưu ý:

Tập trung cho GV dạy minh hoạ, đảm bảo trong năm học tất cả GV dạy đều được dạy minh hoạ, có trao đổi rút kinh nghiệm sau khi dạy.
Ngoài các nội dung về phương pháp dạy các môn học, phương pháp đánh giá HS, cần chú trọng tới các nội dung sinh hoạt chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ năm học và điều kiện nhà trường như: Phương pháp giáo dục kỉ luật tích cực, PPDH lớp ghép, phương pháp Bàn tay nặn bột, phương pháp sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học,...
Bước 2: Tổ chức dạy học minh hoạ, dự giờ và suy ngẫm:
Việc tổ chức dạy minh hoạ và dự giờ cần lưu ý không làm ảnh hưởng đến việc dạy của GV và việc học của HS.
Khi dự giờ, người dự giờ phải chuyển đối tượng quan sát từ GV sang HS, cần quan sát một cách tỉ mỉ thái độ, nét mặt, hành vi, lời nói, cử chỉ, sụ quan tâm của HS với bài học, mối quan hệ giữa các HS, việc làm và sản phẩm học tập của HS. Người dự giờ cần chọn vị trí thuận lợi để có thể dễ dàng quan sát hoạt động học của HS (có thể đứng hai bên lớp, đứng gần HS/nhóm HS) nhằm trả lời các câu hỏi:
+ HS có nắm được yêu cầu của các hoạt động học tập không?
+ HS có thực sự tự học, có tích cực thực hiện các hoạt động học không?
+ Nhóm trưởng điều hành hoạt động học nhóm như thế nào? Các thành viên trong nhóm có tích cực, hợp tác khi học nhóm không?
+ Sản phẩm của từng nhóm/từng HS như thế nào?
+ GV có điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học không? Nếu có điều chỉnh thì điều chỉnh như thế nào?
+ GV giám sát, hỗ trợ hoạt động học của từng nhóm/từng HS như thế nào?
+ Hội đồng tự quản và các công cụ của lớp học (góc học tập, góc thư viện, góc cộng đồng) được phát huy tác dụng như thế nào trong giờ học? ...

Nếu dự giờ có quay video, cần chú ý chọn vị trí đặt máy quay hợp lí để có thể bao quát toàn cảnh lớp học, có thể tập trung vào một số/nhóm HS điển hình để có tư liệu chia sẻ và thảo luận.
Bước 3: Thảo luận chung:

Các GV cùng chia sẻ suy ngẫm của mình về bài học trên cơ sở lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Việc thảo luận không tập trung vào đánh giá xếp loại GV, không xếp loại giờ dạy mà chủ yếu nhằm phân tích các tình huống quan sát được từ hoạt động học và kết quả học tập của HS trong giờ học. Trước hết, cần nhấn mạnh những điểm thành công của giờ học, bên cạnh đó, có thể chỉ ra nguyên nhân HS chưa tích cực hoặc chưa đạt được kết quả trong bài học và tìm giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng bài học nhằm tạo cơ hội cho mọi HS tham gia vào quá trình học tập.
Cuối buổi thảo luận, người chủ trì tổng kết các vấn đề nổi bật qua thảo luận và gợi ý các vấn đề cần suy ngẫm để hoạt động học của HS được tốt hơn. Người tham dự có thể tự suy nghĩ và lựa chọn biện pháp áp dụng cho các giờ dạy của mình.
Bước 4: Áp dụng vào thực tiễn dạy học:
Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã quan sát, học tập được qua dự giờ, các GV (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp tổ), các tổ chuyên môn (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp trường), các trường (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp cụm) nêu rõ phương hướng áp dụng để đổi mới hoạt động dạy và hoạt động học theo mô hình trường học mới vào thực tiễn dạy học ở lớp, trường mình.
Tổ chuyên môn với công tác bồi dưỡng giáo viên tập sự và bồi dưỡng giáo viên tại trường, tập huấn giáo viên
Đối với công tác bồi dưỡng GV tập sự và bồi dưỡng GV tại trường, tập huấn GV nên tổ chức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, góp ý cho đồng nghiệp và tập huấn, báo cáo chuyên đề. cần thực hiện theo quy trình sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị:

Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào các nội dung bồi dưỡng, tập huấn cụ thể mà GV tập sự cũng như GV trong nhà trường đang quan tâm, gặp vướng  mắc, khó khăn cần được chia sẻ, hỗ trợ. Trong ké hoạch cần nêu rõ nội dung, bài dạy minh hoạ, người dạy minh hoạ, thời gian và địa điểm dạy,... Khuyến khích GV tự nguyện đăng kí nội dung để chuẩn bị dạy mẫu cho GV tập sự cũng như GV trong nhà trường có thể dự giờ, học hỏi.
GV dạy minh hoạ chuẩn bị bài dạy hoặc chuẩn bị nội dung sẽ trình bày tại chuyên đề (hoặc hội thảo) trình bày ý tưởng trước tổ chuyên môn để được góp ý trước khi dạy mẫu.
Bước 2: Tổ chức triển khai:

Tổ chức dạy minh hoạ và dự giờ. Việc dự giờ tập trung vào nội dung, các phương pháp, kĩ thuật trong dạy học, hoạt động giáo dục của GV và HS. GV tập sự và GV trong nhà trường trong khi học hỏi phải trả lời các câu hỏi:
+ GV giám sát, hỗ trợ, đánh giá hoạt động học của từng nhóm/từng HS như thế nào?
+ GV có vận dụng giáo dục kỉ luật tích cực khi nhận xét, đánh giá HS không? Cách động viên, khích lệ HS hoặc hướng dẫn, hỗ trợ HS vượt qua khó khăn trong học tập như thế nào?
+ Các kĩ thuật đánh giá trên lớp nào đã được GV sử dụng?
+ HS có biết cách tự đánh giá và đánh giá bạn khác hay không?
+ Kết quả đánh giá của GV và kết quả HS tự đánh giá và đánh giá về bài dạy như thế nào?
+ GV ghi Nhật kí đánh giá sau giờ dạy như thế nào?
+ Nên điều chỉnh hoạt động dạy học như thế nào sau giờ dạy?
+ GV tập sự và GV trong nhà trường cần ghi chép lại tiến trình bài học và hoạt động giáo dục.
+ Cách bồi dưỡng, giúp đỡ HS nhằm phát huy khả năng của các em và giúp các em tiến bộ trong học tập.
+ Cách xây dựng ma trận đề kiểm tra (các mảng kiến thức cần kiểm tra, số câu, số điểm tương ứng với các mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3), cách ra đề kiểm tra, đánh giá định kì két quả học tập; cách chấm bài kết họp với sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, hạn chế và góp ý cho HS.
+ Cách ghi phiếu tổng họp đánh giá cuối học kì I và cuối năm học.
+ Cách hướng dẫn HS bình bầu khen thưởng mỗi tiết học và lâu dài là vào cuối học kì I, cuối năm học,...
Bước 3: Thảo luận chung:

Sau khi dự giờ, cần tập trung thảo luận góp ý rút kinh nghiệm những mặt làm được và chưa làm được để sửa đổi hoàn thiện tiết học được hấp dẫn hơn, đồng thời giải đáp những thắc mắc của đồng nghiệp liên quan đến bài dạy. Trên cơ sở đó GV tập sự và GV trong nhà trường học hỏi, rút ra những kinh nghiệm riêng cho bản thân mình trong quá trình dạy học sau này. Các GV khác có thể cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những khó khăn, vướng mắc và cùng tìm ra biện pháp tháo gỡ khó khăn.

Cuối buổi thảo luận, người chủ trì có thể tổng kết các vấn đề nổi bật qua tiết dạy minh hoạ, buổi tập huấn và gợi ý các vấn đề cần suy ngẫm về bồi dưỡng GV, dạy học và giáo dục HS nhằm giúp cho GV tập sự, GV trong nhà trường có sự tự tin chuẩn bị bài dạy ở lớp mình, trường mình.
Bước 4: Áp dụng đổi với GV tập sự, GV trong nhà trường:
Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã quan sát, học tập được qua dự giờ, hoặc tập huấn, các tổ chuyên môn (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp trường), các trường (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp cụm) xây dựng kế hoạch để GV tập sự có thể dạy những nội dung bài học tiếp theo và quy trình quay trở lại Bước 1, cứ lặp lại như vậy thì hoạt động bồi dưỡng GV tập sự, GV trong nhà trường sẽ thực sự hiệu quả.
Kết hợp các phương thức với sự hỗ trợ bồi dưỡng trực tuyến và khai thác mã nguồn mở
Sinh hoạt chuyên môn về nội dung bồi dưỡng trực tuyến và khai thác mã nguồn mở được tổ chức ở cấp trường, cấp cụm với quy trình như sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trực tuyến và khai thác mã nguồn mở:
Các GV trao đổi chuyên môn trong tổ để đề xuất tài liệu, cách triển khai tài liệu bồi dưỡng trực tuyến và khai thác mã nguồn mở. Cơ sở để đề xuất dựa trên nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn của GV, năng lực và trình độ của GV, điều kiện
Cơ sở vật chất và nguồn lực của nhà trường, của cộng đồng,... Các tài liệu có thể là tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho GV, hoặc nhà trường phối họp với cộng đồng để tập huấn cho GV nhằm khai thác tối đa công cụ trực tuyến.

Tổ trưởng tổ chuyên môn trao đổi, thống nhất cách thức khai thác công cụ trực tuyến với Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Hiệu trưởng nhà trường hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trao đổi, thống nhất, lập ké hoạch bồi dưỡng hoặc trang bị thêm thiết bị, cơ cở vật chất.

Tổ chức trao đổi về định hướng và xây dựng quy trình khai thác công cụ trực tuyên ở cụm trường.
Lựa chọn, phân công người hỗ trợ tập huấn về sử dụng công cụ trực tuyến.
Bước 2: Triển khai bồi dưỡng trực tuyến và khai thác mã nguồn mở:
Các tác giả được phân công tập huấn, hướng dẫn đồng nghiệp. Để đảm bảo hiệu quả, những cá nhân đó phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác công cụ trực tuyến, có thể thử nghiệm trước khi tập huấn chính thức cho các GV.
Bước 3 Góp ý, hoàn chỉnh quá trình bồi dưỡng:
Các trường, các cụm trường có thể tổ chức cho các GV, cộng đồng (nếu là tài liệu liên quan đến địa phương) khai thác dữ liệu cũng như công cụ trực tuyến. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh cho các thầy cô trong nhà trường.
Bước 4: Áp dụng khai thác tài liệu, công cụ trực tuyến vào thực tế giảng dạy:
Các trường bồi dưỡng trực tuyến và khai thác mã nguồn mở vào hoạt động dạy học ở trường. Trong quá trình triển khai, có thể tiếp tục rút kinh nghiệm điều chỉnh, hoàn thiện cho bản thân mình và đồng nghiệp.
* Lưu ý: Có thể kết hợp nội dung phát triển tài liệu chuyên môn và các tài liệu khác với nội dung bồi dưỡng trực tuyến và khai thác mã nguồn mở, giúp đồng nghiệp có thêm một kênh thông tin tham khảo tài liệu.

Giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục
Hoạt động giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục là một hoạt động cần thiết. Hoạt động đó có thể tổ chức dưới hình thức viết báo cáo và tham dự các chuyên đề (đối với cấp tổ, cấp trường) hoặc tổ chức tập huấn, hội thảo (đối với cấp cụm). Để làm tốt việc đó ta cần chuẩn bị như sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị:

Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào nội dung cụ thể mà GV, CBQL quan tâm, gặp vướng mắc, khó khăn cần được chia sẻ, hỗ trợ trong việc dạy học, đồng thời có thể tìm hiểu những mô hình, PPDH, giáo dục hiệu quả của các trường, cơ sở giáo dục khác để liên hệ chia sẻ kinh nghiệm.
Có thể lựa chọn nội dung để xây dựng kế hoạch như sau:
+ Cách hướng dẫn, hỗ trợ HS thành lập Hội đồng tự quản (cách xây dựng kế hoạch thành lập Hội đồng tự quản, cách triển khai thành lập Hội đồng tự quản).
+ Cách hướng dẫn, hỗ trợ Hội đồng tự quản hoạt động hiệu quả, phát huy tác dụng các công cụ để tổ chức hoạt động của Hội đồng tự quản HS (hộp thư “Điều em muốn nói”; hộp thư vui; sổ ghi chép (nhật kí cá nhân); bảng theo dõi chuyên cần; sổ tay học tập; hộp thư cam kết; sổ ghi chép khách tới thăm trường,...).
+ Cách tổ chức cho HS xây dựng, sử dụng, quản lí và phát triển Góc học tập; Thư viện lớp học; Bản đồ cộng đồng; Góc cộng đồng.
+ Cách tổ chức nhóm, bồi dưỡng nhóm trưởng, quản lí và giám sát HS học theo nhóm,...
+ Cách thay đổi luân phiên làm nhóm trưởng và thay đổi thành viên trong các nhóm như thế nào để đạt hiệu quả?
+ Cách giáo dục HS hiệu quả?
+ Làm như thế nào để gây hứng thú trong bài học đối với HS?
Cơ sở giáo dục được chọn để tham gia chia sẻ kinh nghiệm đó là những cơ sở giáo dục tiêu biểu trong các lĩnh vực đó.

Phân công GV, tổ chuyên môn hoặc nhà trường hỗ trợ chuẩn bị.
Bước 2: Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục:
Cơ sở giáo dục được chọn sẽ giới thiệu về mô hình và chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến,... của cơ sở mình cho các cơ sở bạn, nguyên nhân, biện pháp thực hiện hiệu quả.

Các GV tham gia học hỏi tìm hiểu về kinh nghiệm, các kĩ năng cần thiết để có được những thành công của cơ sở giáo dục từ đó rút ra những kinh nghiệm cho bản thân và cho cơ sở giáo dục mình.
Bước 3: Thảo luận chung:
Sau khi được tham gia tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, tiến hành trao đổi thảo luận:
+ Những nguyên nhân, giải pháp dẫn đến thành công của cơ sở giáo dục đó;
+ Cách thức triển khai học hỏi đối với cơ sở giáo dục đang công tác;
+ Chia sẻ những băn khoăn, khó khăn, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn của đơn vị mình.

Cuối buổi thảo luận, người chủ trì tổng kết các ý kiến thảo luận và gợi ý các vấn đề cần suy ngẫm để việc tổ chức học hỏi, triển khai được hiệu quả hơn.
Bước 4: Áp dụng:
Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã quan sát, học tập được qua tham gia tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm của các cơ sở giáo dục, các GV (đối với sinh hoại chuyên môn cấp tổ), các tổ chuyên môn (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp trường), các trường (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp cụm) nêu rõ phương hướng áp dụng để đổi mới hiệu quả giáo dục của cơ sở mình.
3. TỔ CHUYÊN MÔN VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG
3.1. Ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong kế hoạch hoạt động nâng cao năng lực giáo viên và chất lượng giáo dục
3.1.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đối với việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục ở trường tiểu học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hiện nay là xu thế chung của nghiên cứu khoa học giáo dục ở thế kỉ XXI, đang được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới và các nước trong khu vực. Nó không chỉ là hoạt động thường xuyên dành cho những nhà nghiên cứu mà đã trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi GV và CBQL giáo dục. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có ý nghĩa quan trọng giúp GV xem xét các hoạt động trong lớp học/trường học, phân tích tìm hiểu thực tế và tìm các biện pháp tác động nhằm thay đổi hiện trạng, nâng cao chất lượng dạy học đồng thời phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tự hoàn thiện mình. Với quy trình nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn giáo dục, mang lại hiệu quả tức thì có thể sử dụng phù hợp với mọi đối tượng GV/CBQL giáo dục ở các cấp và các điều kiện thực tế khác nhau.
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một loại hình nghiên cứu trong giáo dục bằng cách thực hiện một tác động hoặc can thiệp sư phạm và đánh giá ảnh hưởng của nó. Sự tác động hoặc can thiệp đó có thể là việc sử dụng PPDH, SGK, phương pháp quản lí, chính sách mới,... của GV/CBQL giáo dục. Người nghiên cứu (GV, CBQL) đánh giá ảnh hưởng của tác động một cách có hệ thống bằng phương pháp nghiên cứu phù hợp.
Hai yếu tố quan trọng của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là tác động và nghiên cứu.
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Khi lựa chọn biện pháp tác động (là một giải pháp thay thế cho giải pháp đang dùng) GV cần tham khảo nhiều nguồn thông tin đồng thời phải sáng tạo tìm kiếm và xây dựng giải pháp mới thay thế. Để thực hiện nghiên cứu, người làm công tác giáo dục (GV/CBQL giáo dục) cần biết các phương pháp chuẩn mực để đánh giá tác động một cách hiệu quả.
Với nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, GV/CBQL giáo dục xác định và điều tra những vấn đề giáo dục tại chính nơi vấn đề đó xuất hiện tại lớp học và trường học. Thông qua việc thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào các bối cảnh này, những người đang hoạt động trực tiếp trong môi trường sư phạm có thể tham gia vào các hoạt động nghiên cứu nhằm phát hiện vấn đề và ứng dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào trường hợp đó ngay lập tức thì vấn đề sẽ được giải quyết nhanh hơn.

3.1.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đối với việc nâng cao năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một chu trình liên tục tiến triển. Chu trình này bắt đầu bằng việc quan sát thấy có các vấn đề trong lớp học hoặc trường học. Những vấn đề đó khiến họ nghĩ đến các giải pháp thay thế nhàm cải thiện hiện trạng. Sau đó, thử nghiệm những giải pháp thay thế này trong lớp học hoặc trường học. Sau khi thử nghiệm, tiến hành kiểm chứng để xem những giải pháp thay thế đó có hiệu quả hay không. Đây chính là bước cuối cùng của chu trình Suy nghĩ - Thử nghiệm - Kiểm chứng.

Việc hoàn thiện một chu trình Suy nghĩ - Thử nghiệm - Kiểm chứng trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng giúp phát hiện được những vấn đề mới như:
Các kết quả tác động tốt tới mức nào?
Điều gì xảy ra nếu tiến hành tác động trên đối tượng khác? Có cần điều chỉnh tác động không? Và điều chỉnh mức độ nào?
Liệu có cách thức tác động khác hiệu quả hơn không?
Như vậy, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một chu trình tiếp diễn không ngừng và dường như không có kết thúc. GV tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có thể liên tục làm cho bài dạy của mình cuốn hút và hiệu quả hơn.
Hơn nữa, khác với sáng kiến kinh nghiệm, quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cung cấp cho GV và CBQL giáo dục phương pháp luận. Nó là công cụ sắc bén để chỉ dẫn GV và CBQL giáo dục trong công tác dạy học, tổ chức, quản lí nhà trường. Nắm vững quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng không chỉ có nghĩa đối với các nhà nghiên cứu kế hoạch giáo dục chuyên nghiệp, mà còn đối với các GV/CBQL giáo dục trong các lĩnh vực hoạt động thực tiễn.
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, khi được áp dụng đúng cách trong nhà trường tiểu học, sẽ đem đến nhiều lợi ích, vì nó:
Phát triển tư duy của GV tiểu học một cách hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề mang tính nghề nghiệp để hướng tới sự phát triển của trường học;
Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định về chuyên môn một cách chính xác;
Khuyến khích GV nhìn lại quá trình và tự đánh giá;
Tác động trực tiếp đến việc dạy học và công tác quản lí giáo dục (lớp học, trường học);
Tăng cường khả năng phát triển chuyên môn của GV. GV tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sẽ tiếp nhận chương trình, PPDH mới một cách sáng tạo, có phê phán.


3.2. Quy trình tổ chuyên môn thực hiện một nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường tiểu học
Để có thể tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có hiệu quả trong các tình huống thực tế, GV và CBQL giáo dục cần nắm rõ quy trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Quy trình này được mô tả dưới dạng một khung gồm 7 bước như sau:
Bước 1: Phát hiện thực trạng:
Các GV trong tổ bộ môn tim hiểu thực trạng, những hạn chế của hiện trạng trong việc dạy, quản lí giáo dục và các hoạt động khác trong nhà trường; xác định các nguyên nhân gây ra hạn chế đó, lựa chọn một nguyên nhân mà mình muốn thay đổi báo cáo tổ chuyên môn.
Bước 2: Xác định vẩn đề nghiên cứu:
Tổ chuyên môn thảo luận xác định vấn đề nghiên cứu, các vấn đề cần nghiên cứu (dưới dạng câu hỏi) và nêu các giả thuyết.
Để xác định được đề tài nghiên cứu cần thực hiện các thứ tự sau:
Trình bày hiện trạng (thực trạng) bản thân quan tâm;
Nêu các nguyên nhân gây ra hiện trạng (thực trạng);
Chọn một hoặc vài nguyên nhân bản thân thấy cần tác động để tạo sự
chuyển biến;
Đưa ra các giải pháp tác động (tham khảo tài liệu, kinh nghiệm của đồng nghiệp, sáng tạo của bản thân,...);
Xây dựng giả thuyết bằng cách trả lời câu hỏi: Có kết quả (hiệu quả) hay không? Có thay đổi hay không?
Nếu trả lời có kết quả (có hiệu quả) đó là giả thuyết có định hướng.
Nếu chỉ làm thay đổi (biến đổi, khác biệt,...) đó là giả thuyết không định hướng.
Chú ý: Sau này, vấn đề đó sẽ được sử dụng công thức để kiểm chứng.
Đặt tên cho đề tài, khi đặt tên cho đề tài phải thể hiện được:
+ Mục tiêu đề tài;
+ Đối tượng nghiên cứu;
+ Phạm vi nghiên cứu;
+ Biện pháp tác động.
Ví dụ: “Nâng cao hứng thú học tập của HS khối... Trường... Trong môn học.... Bằng biện pháp...”.
+ Mục tiêu: “Nâng cao hứng thú cho HS”;
+ Đối tượng nghiên cứu: Tâm lí của HS;
+ Phạm vi: Khối... thuộc trường ...;
+ Biện pháp tác động: “bằng biện pháp ...”;
+ Phân công nhiệm vụ nghiên cứu cho mỗi GV. 
Bước 3: Triển khai nghiên cứu:
Phân công GV thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
GV được phân công nghiên cứu lựa chọn thiết kế phù hợp để thu thập dữ liệu đáng tin cậy và có giá trị. Thiết kế bao gồm: Xác định nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm, quy mô nhóm, thời gian thu thập dữ liệu.
GV là người nghiên cứu xây dựng công cụ đo lường và thu thập dữ liệu theo thiết kế nghiên cứu.
GY thường xuyên báo cáo tiến độ đề tài nghiên cứu cho tổ chuyên môn.
Bước 4: Báo cáo tiến độ kết quả nghiên cứu và phân tích kết quả:
GV là người nghiên cứu phân tích các dữ liệu thu được và giải thích để trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Giai đoạn này có thể sử dụng các công cụ thống kê.
GV là người nghiên cứu đưa ra câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu, đưa ra các kết luận và khuyến nghị.
Bước 5: Nghiệm thu, đánh giá đề tài, ứng dụng vào thực tiễn:
GV được phân công nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu trước hội đồng khoa học chuyên môn. Hội đồng chuyên môn đánh giá.
Khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng này là cơ sở để lập kế hoạch nghiên cứu. Áp dụng theo khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, trong quá trình triển khai đề tài, người nghiên cứu sẽ không bỏ qua những khía cạnh quan trọng của nghiên cứu.
Trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có nghiên cửu định tính và nghiên cứu định lượng: Cả hai cách tiếp cận nghiên cứu này đều có điểm mạnh và điểm yếu nhưng đều nhấn mạnh việc nhìn lại quá trình của GV về việc dạy và học, năng lực phân tích để đánh giá các hoạt động một cách hệ thống, năng lực truyền đạt kết quả nghiên cứu đến những người ra quyết định hoặc những nhà giáo dục quan tâm tới vấn đề này.

3.3. Tổ sinh hoạt chuyên môn tổ chức xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại trường tiểu học


3.3.1. Tìm hiểu hiện trạng
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được bắt đầu bằng việc nhìn lại các vấn đề trong việc dạy học trên lớp. Sau đây là một số vấn đề thường được GV đưa ra:
Vì sao nội dung này không thu hút HS tham gia?
Vì sao kết quả học tập của HS giảm sút khi học nội dung này?
Có cách nào tốt hơn để thay đổi nhận thức của cha mẹ HS về giáo dục trong nhà trường không?
PPDH này có nâng cao kết quả học tập của HS không?
Các câu hỏi như vậy về PPDH, về hiệu quả dạy học, về thái độ và hành vi của HS,... được sự quan tâm của những GV trong tổ chuyên môn muốn thay đổi hiện trạng giáo dục. Từ những câu hỏi này, tổ chuyên môn thống nhất bắt đầu tập trung vào một vấn đề cụ thể để tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:
Xác định các nguyên nhân gây ra thực trạng;
Chọn một nguyên nhân muốn tác động để đưa ra các giải pháp.

3.3.2. Đưa ra các giải pháp thay thế
Với một vấn đề cụ thể, người nghiên cứu sẽ suy nghĩ hoặc tìm giải pháp thay thế cho giải pháp đang sử dụng. Có thể tìm giải pháp thay thế từ nhiều nguồn khác nhau:
Các ví dụ về giải pháp đã được triển khai thành công tại nơi khác;
Điều chỉnh giải pháp từ các mô hình khác;
Các giải pháp do chính GV nghĩ ra.
Trong quá trình tìm kiếm và xây dựng các giải pháp thay thế, GV cần tìm đọc nhiều bài nghiên cứu giáo dục bàn về các vấn đề tương tự. GV là người nghiên cứu nên tìm đọc một số công trình nghiên cứu trong 5 năm trở lại đây có liên quan đến đề tài nghiên cứu của mình. Nghiên cứu các tài liệu tham khảo có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định giải pháp thay thế, nó giúp chỉ ra những hoạt động đã được thực hiện để giải quyết các vấn đề tương tự. Người nghiên cứu cũng có thể áp dụng hoặc điều chỉnh phương pháp đã được nghiên cứu làm giải pháp thay thế. Qua đó, người nghiên cứu có luận cứ vững vàng cho giải pháp thay thế đề ra trong nghiên cứu.
Quá trình tìm kiếm và đọc các công trình nghiên cứu bàn về một vấn đề cụ thể được gọi là quá trình tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề. Trong quá trình này, cần:
+ Tìm kiếm một số nguồn thông tin đáng tin cậy: Các bài đăng tải những công trình nghiên cứu trên các tạp chí, tìm kiếm các công trình nghiên cứu trên mạng Internet;
+ Đọc và tóm tắt các thông tin hữu ích;
+ Lưu lại các công trình nghiên cứu đã đọc để tham khảo thêm.
Trong quá trình tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề, người nghiên cứu cần tìm các thông tin qua các đề tài đã thực hiện:
+ Nội dung bàn luận về các vấn đề tương tự;
+ Cách thực hiện giải pháp cho vấn đề;
+ Bối cảnh thực hiện giải pháp;
+ Cách đánh giá hiệu quả của giải pháp;
+ Các số liệu và dữ liệu có liên quan;
+ Hạn chế của giải pháp.
Với những thông tin thu được từ quá trình tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề, người nghiên cứu xây dựng và mô tả giải pháp thay thế. Lúc này, người nghiên cứu có thể bước đầu xác định tên đề tài nghiên cứu. Dưới đây là ví dụ tên một số đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:
+ Rèn viết đẹp, đúng mẫu và viết đúng chính tả cho HS lớp 1;
+ Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho HS lớp 3;
+ Một số biện pháp dạy HS tiểu học sử dụng đúng dấu câu;
+ Các biện pháp giúp HS học tốt môn Toán lớp 5.

3.3.3. Xác định vấn đề nghiên cứu
Việc liên hệ với thực tế dạy học và đưa ra giải pháp thay thế cho tình huống hiện tại sẽ giúp GV hình thành các vấn đề nghiên cứu. Mỗi nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng khởi đầu bằng một vấn đề và đó phải là một vấn đề có thể nghiên cứu được. Muốn vậy, vấn đề nghiên cứu cần:
Không đưa ra đánh giá về giá trị.
Có thể kiểm chứng bằng dữ liệu.
Ví dụ:
Những vấn đề này có nghiên cứu được không?


Phương pháp dạy Tiếng Việt/Toán tốt nhất là gì?
“tốt nhất”: nhận định về giá trị.
Không nghiên cứu được!


Liệu tóm tắt sau khi đọc có ích cho việc đọc hiểu hay không?
“Có ích hay không”: trung tính (không có nhận định về giá trị).
Kiểm chứng bằng dữ liệu: so sánh điềm trung bình các bài kiểm tra đọc nhiều của 2 nhóm.
Có thể nghiên cứu được!


Có nên bắt buộc sử dụng sơ đồ trong giải toán hay không?
Không nghiên cứu được!


Liệu học phụ đạo có giúp HS học tốt hơn không?
Có thề nghiên cứu được!
Vấn đề đầu tiên: Đề cập phương pháp “tốt nhất” để dạy HS. Từ “tốt nhất” chính là một nhận định về giá trị. “Tốt nhất” ở đây nghĩa là gì? Dựa trên tiêu chí nào để đánh giá là “tốt nhất”? Liệu có phải “tốt nhất” vì đó là phương pháp duy nhất mà tôi có thể dạy? Những lí do này mang tính cá nhân hoặc chủ quan. Vì vậy vấn đề này không nghiên cứu được.
Vấn đề thứ hai: “Liệu tóm tắt sau khi đọc có ích cho việc đọc hiểu hay không?” là trung tính, vì nó không liên quan đến bất kì nhận định nào về giá trị. Để trả lời vấn đề nghiên cứu này, có thể yêu cầu một nhóm HS tóm tắt sau khi đọc và một nhóm khác không cần tóm tắt sau khi đọc. Sau đó, có thể yêu cầu hai nhóm làm bài kiểm tra đọc hiểu trong một khoảng thời gian nhất định và sử dụng phép kiểm chứng bằng một bài kiểm tra độc lập để kiểm chứng chênh lệch giá trị trung bình của hai nhóm có ý nghĩa hay không.
Chúng ta sử dụng dữ liệu để kiểm chứng giả thuyết: “Việc tóm tắt sau khi đọc có ích...” hoặc “Việc tóm tắt sau khi đọc không có ích...”. Cách thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng này là khách quan. Các dữ liệu được đo có liên quan tới vấn đề nghiên cứu. Kết luận đưa ra dựa trên kết quả của HS chứ không dựa vào niềm tin hay sở thích của người nghiên cứu. Vì vậy có thể kết luận rằng vấn đề này có thể nghiên cứu được.
Vấn đề thứ ba: Không nghiên cứu được vì từ “nên” thể hiện sự chủ quan và mang tính cá nhân.
Vấn đề thứ tư: Mang tính trung lập, vì có thể kiểm chứng bằng các dữ liệu có liên quan.
Người nghiên cứu nên tránh sử dụng các từ ngữ hàm chỉ việc đánh giá cá nhân khi hình thành các vấn đề nghiên cứu. Một số từ như vậy bao gồm “phải”, “tốt nhất”, “nên”, “bắt buộc”, “duy nhất”, “tuyệt đối”,...
Một khía cạnh quan trọng khác của vấn đề nghiên cứu là khả năng kiểm chứng bằng dữ liệu. Người nghiên cứu cần suy nghĩ xem cần thu thập loại dữ liệu nào và tính khả thi của việc thu thập những dữ liệu đó.
3.3.4. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu
Giả thuyết nghiên cứu là một câu trả lời giả định cho vấn đề nghiên cứu và sẽ được chứng minh bằng dữ liệu. Ví dụ về xây dựng giả thuyết nghiên cứu.
	Vấn đề 
nghiên cứu
	Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ trong dạy học môn Khoa học trong chương trình lớp 4 như thế nào để nâng cao hứng thú học tập của HS?
Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ trong dạy học môn Khoa học trong chương trình lớp 4 như thế nào đề làm tăng kết quả học tập của HS?

	Giả thuyết
	Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ phù hợp với các giai đoạn của tiến trình khoa học và phù hợp với trình độ HS sẽ làm thay đỗi hứng thú học tập của HS.
Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ phù hợp với các giai đoạn của tiến trình khoa học và phù hợp với trình độ HS sẽ làm tăng kết quả học của HS.


Giả thuyết có nghĩa có thể có hoặc không có định hướng. Giả thuyết có định hướng sẽ dự đoán định hướng của kết quả, còn giả thuyết không định hướng chỉ dự đoán sự thay đổi. Ví dụ sau sẽ minh hoạ cho điều này.
	Có định hướng
	Có, nó sẽ làm tăng kết quả học của HS.

	Không định hướng
	Có, nó sẽ làm thay đỗi hứng thú học tập 
của học sinh.


Có hai dạng giả thuyết nghiên cứu chính:
	Giả thuyết không có nghĩa
	Dự đoán hoạt động thực nghiệm sẽ không mang lại hiệu quả.

	Giả thuyết có nghĩa
	Dự đoán hoạt động thực nghiệm sẽ mang lại hiệu quả có hoặc không có định hướng.



3.3.5. Lựa chọn thiết kế nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Thiết kế nghiên cứu sẽ cho phép người nghiên cứu thu thập dữ liệu có liên quan một cách chính xác để chứng minh giả thuyết nghiên cứu. Trong khi thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, nhà nghiên cứu cần trả lời được các câu hỏi:
Có cần nhóm đối chứng không?
Có cần làm bài kiểm tra trước tác động không?
Quy mô mẫu như thế nào?
Công cụ thống kê nào sẽ được dùng, dùng như thể nào và vào thời điểm nào? Trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, có 4 dạng thiết kế phổ biến được sử dụng:
Thiết kế kiểm tra trước tác động và sau tác động đối với nhóm duy nhất;
Thiết kế kiểm tra trước tác động và sau tác động với các nhóm trong đương;
Thiết kế kiểm tra trước tác động và sau tác động đối với các nhóm ngẫu nhiên;

Thiết kế kiểm tra sau tác động đối với các nhóm ngẫu nhiên.

3.4. Đánh giá kết quả và tổ chức triển khai vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường tiểu học
Hệ thống đánh giá khoa học bao gồm những tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá. Vấn đề là cụ thể hoá những chỉ tiêu của từng loại đánh giá đã nêu trên đây.
Hệ thống đánh giá còn bao gồm một thiết chế về tổ chức: Đánh giá bằng phương pháp chuyên gia, bằng phương pháp hội đồng, hoặc phương pháp kết họp chuyên gia với hội đồng.
Cách thức quyết định của ba loại hoạt động đánh giá trên đây cũng khác nhau:
Kết quả thẩm định được trình bày dưới dạng ghi nhận các ý kiến đánh giá của chuyên gia và của hội đồng nhà trường (có thể để được cơ quan tài trợ quyết định);
Quyết định nghiệm thu dựa trên nguyên tắc biểu quyết đa số;
Đánh giá kết quả và đánh giá hiệu quả thì không biểu quyết mà chỉ ghi nhận các ý kiến, rồi công bố để các đồng nghiệp sử dụng như một tư liệu nghiên cứu.
Một đề tài nghiên cửu khoa học sư phạm ứng dụng tốt là đề tài có tính khả thi, vấn đề nghiên cứu thú vị và nghiên cứu chứa đựng các yếu tố mới, nghiên cứu đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức và các kết quả nghiên cứu có ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục và dạy học trong nhà trường.
Những nghiên cứu có giá trị thường đóng góp thông tin mới, dữ liệu mới. Một nghiên cứu chỉ đơn thuần lặp lại ý tưởng của người khác đã làm những nghiên cứu đó là không xứng đáng, tốn tiền và công sức (trừ một số trường họp). Cái mới trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đó là:
Mới về ý tưởng;
Mới về cách tiếp cận;
Mới về phương pháp;
Mới về kết quả;
Hoặc mới về cách diễn giải, bình luận.
Như vậy, để đánh giá một nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có thể dựa trên các tiêu chuẩn sau:
Mục đích, mục tiêu nghiên cứu rõ ràng;
Quá trình nghiên cứu được chi tiết hoá;
Thiết kế nghiên cứu được hoạch định một cách chi tiết;
Giới hạn (phạm vi nghiên cứu) nghiên cứu được trình bày rõ ràng;
Đảm bảo tiêu chuẩn đạo đức nghiên cứu (sao chép, tự tạo dữ liệu);
Kết quả nghiên cứu được trình bày một cách rõ ràng, rành mạch, không mơ hồ;
Các kết luận được chứng minh, bình luận với các nghiên cứu trước có nền tảng và cơ sở vững chắc;
Những kinh nghiệm của người nghiên cứu được phản ánh.
Trong quá trình quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, những đề tài có kết quả tốt cần được biểu dương, khen ngợi kịp thời và coi đây là một tiêu chí quan trọng để xếp loại GV giỏi, GV có thành tích xuất sắc, đồng thời động viên,- khuyến khích GV/CBQL giáo dục tích cực chuẩn bị cho các nghiên cứu tiếp theo, phổ biến kết quả cho GV trong trường và các trường khác học tập, áp dụng.
Tổ chuyên môn cần khuyến khích tạo điều kiện để GV tự học, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào hoạt động giảng dạy và giáo dục thực tiễn, đồng thời nhân rộng các mô hình, các nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn.
BẮT
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Chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng bao gồm:


Suy nghĩ, Thử nghiệm và Kiểm chứng


Suy nghĩ: Quan sát thấy có vấn đề và nghĩ tới giải pháp thay thế;


Thử nghiệm: Thử nghiệm giải pháp thay thế trong lớp học/trường học;


Kiểm chứng: Tìm xem giải pháp thay thế có hiệu quả hay không.








